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1. Ph n I:  Câu h i l a ch nầ ỏ ự ọ

1. M c đ  thanh kho n c a m t tài s n đ c xác đ nh b i:ứ ộ ả ủ ộ ả ượ ị ở

a) Chi phí th i gian đ  chuy n tài s n đó thành ti n m t.ờ ể ể ả ề ặ

b) Chi phí tài chính đ  chuy n tài s n đó thành ti n m t.ể ể ả ề ặ

c) Kh  năng tài s n có th  đ c bán m t cách d  dàng v i giá th  tr ng. ả ả ể ượ ộ ễ ớ ị ườ

d) C  a) và b).ả

e) Có ng i s n sàng tr  m t s  ti n đ  s  h u tài s n đó.ườ ẵ ả ộ ố ề ể ở ữ ả

TL: d) theo đ nh nghĩa v  “Liquidity”ị ề

2. Trong n n kinh t  hi n v t, m t con gà có giá b ng 10  bánh mỳ, m t bình s a có giáề ế ệ ậ ộ ằ ổ ộ ữ  
b ng 5  bánh mỳ. Giá c a m t bình s a tính theo hàng hoá khác là:ằ ổ ủ ộ ữ

a) 10  bánh mỳổ

b) 2 con gà

c) N a con gàử

d) Không có ý nào đúng

TL: c)

3. Trong các tài s n sau đây: (1) Ti n m t; (2) C  phi u; (3) Máy gi t cũ; (4) Ngôi nhàả ề ặ ổ ế ặ  
c p 4. Tr t t  x p s p theo m c đ  thanh kho n gi m d n c a các tài s n đó là:ấ ậ ự ế ắ ứ ộ ả ả ầ ủ ả

a) 1-4-3-2

b) 4-3-1-2

c) 2-1-4-3

d) Không có câu nào trên đây đúng

TL: d)

4. M c cung ti n t  th c hi n ch c năng làm ph ng ti n trao đ i t t nh t là:ứ ề ệ ự ệ ứ ươ ệ ổ ố ấ

a) M1.

b) M2.

c) M3.

d) Vàng và ngo i t  m nh.ạ ệ ạ

e) Không có ph ng án nào đúng.ươ

TL: a) vì M1 là l ng ti n có tính thanh kho n cao nh t.ượ ề ả ấ
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5. M nh đ  nào không đúng trong các m nh đ  sau đâyệ ề ệ ề

a) Giá tr  c a ti n là l ng hàng hoá mà ti n có th  mua đ cị ủ ề ượ ề ể ượ

b) L m phát làm gi m giá tr  c a ti n tạ ả ị ủ ề ệ

c) L m phát là tình tr ng giá c  tăng lênạ ạ ả

d) Nguyên nhân c a l m phát là do giá c  tăng lênủ ạ ả

TL: d) c  2 y u t  cùng nói v  1 hi n t ng là l m phátả ế ố ề ệ ượ ạ

6. Đi u ki n đ  m t hàng hoá đ c ch p nh n là ti n trong n n kinh t  g m:ề ệ ể ộ ượ ấ ậ ề ề ế ồ

a) Thu n l i trong vi c s n xu t ra hàng lo t và d  dàng trong vi c xác đ nh giá tr .ậ ợ ệ ả ấ ạ ễ ệ ị ị

b) Đ c ch p nh n r ng rãi.ượ ấ ậ ộ

c) Có th  chia nh  và s  d ng lâu dài mà không b  h  h ng.ể ỏ ử ụ ị ư ỏ

d) C  3 ph ng án trên.ả ươ

e) Không có ph ng án nào đúng.ươ

TL: d) theo lu n đi m c a F. Minshkin (1996), Ch ng 2.ậ ể ủ ươ

7. M nh đ  nào d i đây ệ ề ướ không đúng khi nói v  đ c đi m c a ch  đ  b n v  vàng?ề ặ ể ủ ế ộ ả ị

a) Nhà n c không h n ch  vi c đúc ti n vàng.ướ ạ ế ệ ề

b) Ti n gi y đ c t  do chuy n đ i ra vàng v i s  l ng không h n ch .ề ấ ượ ự ể ổ ớ ố ượ ạ ế

c) Ti n gi y và ti n vàng cùng đ c l u thông không h n ch .ề ấ ề ượ ư ạ ế

d) C  3 ph ng án trên đ u đúng.ả ươ ề

TL: d) Vì ph ng án b) là m t m nh đ  đúng.ươ ộ ệ ề

8. Trong th i kỳ ch  đ  b n v  vàng:ờ ế ộ ả ị

a) Ch  đ  t  giá c  đ nh và xác đ nh d a trên c  s  “ngang giá vàng”.ế ộ ỷ ố ị ị ự ơ ở

b) Th ng m i gi a các n c đ c khuy n khích.ươ ạ ữ ướ ượ ế

c) Ngân hàng Trung ng hoàn toàn có th  n đ nh đ c l ng ti n cung ng.ươ ể ấ ị ượ ượ ề ứ

d) a) và b)

TL: d) vì ph ng án c) là sai: l ng ti n cung ng ph  thu c vào d  tr  vàng.ươ ượ ề ứ ụ ộ ự ữ

10.  Ch c năng nào c a ti n t  đ c các nhà kinh t  h c hi n đ i quan ni m là ch c là quan tr ngứ ủ ề ệ ượ ế ọ ệ ạ ệ ứ ọ  
nh t?ấ

a) Ph ng ti n trao đ i.ươ ệ ổ

b) Ph ng ti n đo l ng và bi u hi n giá tr .ươ ệ ườ ể ệ ị

c) Ph ng ti n l u gi  giá tr .ươ ệ ư ữ ị

d) Ph ng ti n thanh toán qu c t .ươ ệ ố ế
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e) Không ph i các ý trên.ả

TL: a)

11.  Tính thanh kho n (tính l ng) c a m t lo i tài s n đ c xác đ nh b i các y u t  d i đây: ả ỏ ủ ộ ạ ả ượ ị ở ế ố ướ

a) Chi phí th i gian đ  chuy n thành tài s n đó thành ti n m tờ ể ể ả ề ặ

b) Chi phí tài chính đ  chuy n tài s n đó thành ti n m tể ể ả ề ặ

c) Kh  năng tài s n có th  đ c bán v i giá th  tr ng c a nóả ả ể ượ ớ ị ườ ủ

d) C  a) và b)ả

e) C  a) và c)ả

TL: d)

12.  Vi c chuy n t  lo i ti n t  có giá tr  th c (Commodities money) sang ti n quy ệ ể ừ ạ ề ệ ị ự ề ư c (fiat money) đớ ư cợ  
xem là m t bộ c phát tri n trong l ch s  ti n t  b i vì:ớ ể ị ử ề ệ ở

a) Ti t ki m chi phí lế ệ u thông ti n t .ư ề ệ

b) Tăng c ng kh  năng ki m soát c a các c  quan ch c năng c a Nhà n c đ i v i các ho tườ ả ể ủ ơ ứ ủ ướ ố ớ ạ  
đ ng kinh t .ộ ế

c) Ch  nhỉ  v y m i có th  đáp ng nhu c u c a s n xu t và trao đ i hàng hoá trong n n kinhư ậ ớ ể ứ ầ ủ ả ấ ổ ề  
t .ế

d) Ti t ki m đế ệ c kh i l ng vàng đáp ng cho các m c đích s  d ng khác.ượ ố ượ ứ ụ ử ụ

TL: c) Vì MV=PY, gi  s  P/V ít thay đ i, M s  ph  thu c vào Y. Y không ng ng tăng lên, kh i l ngả ử ổ ẽ ụ ộ ừ ố ượ  
và tr  l ng Vàng trên th  gi i s  không th  đáp ng. ữ ượ ế ớ ẽ ể ứ
 

13.  Giá c  trong n n kinh t  trao đ i b ng hi n v t (barter economy) đả ề ế ổ ằ ệ ậ c tính d a trên c  s : ượ ự ơ ở

a) Theo cung c u hàng hoá.ầ

b) Theo cung c u hàng hoá và s  đi u ti t c a chính ph .ầ ự ề ế ủ ủ

c) M t cách ng u nhiên.ộ ẫ

d) Theo giá c  c a th  tr ng qu c t .ả ủ ị ườ ố ế

TL: c) Vì trong n n kinh t  hi n v t, ch a có các y u t  Cung, C u, s  đi u ti t c a Chính ph  và nhề ế ệ ậ ư ế ố ầ ự ề ế ủ ủ ả  
h ng c a th  tr ng qu c t  đ n s  hình thành giá c . ưở ủ ị ườ ố ế ế ự ả

14. Thanh toán b ng th  ngân hàng có th  đằ ẻ ể ư c ph  bi n r ng rãi trong các n n kinh t  hi n đ i và Vi tợ ổ ế ộ ề ế ệ ạ ệ  
Nam b i vì:ở

a) thanh toán b ng th  ngân hàng là hình th c thanh toán không dùng ti n m t đ n gi n, thu nằ ẻ ứ ề ặ ơ ả ậ  
ti n, an toàn, v i chi phí th p nh t.ệ ớ ấ ấ

b) các nư c đó và Vi t Nam có đi u ki n đ u tớ ệ ề ệ ầ ư l n. ớ

c) đây là hình th c phát tri n nh t c a thanh toán không dùng ti n m t cho đ n ngày nay. ứ ể ấ ủ ề ặ ế
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d) hình  th c  này  có  th  làm  cho  b t  kỳ  đ ng  ti n  nào  cũng  có  th  coi  là  ti n  qu c  tứ ể ấ ồ ề ể ề ố ế  
(International money) và có th  để c chi tiêu mi n thu   nượ ễ ế ở ư c ngoài v i s  l ng khôngớ ớ ố ượ  
h n ch .ạ ế

TL: c)

     15. "Gi y b c ngân hàng"  th c ch t là:ấ ạ ự ấ

a) M t lo i tín t .ộ ạ ệ

b) Ti n đề ư c làm b ng gi y.ợ ằ ấ

c) Ti n đ c ra đ i thông qua ho t đ ng tín d ng và ghi trên h  th ng tài kho n c a ngân hàng.ề ượ ờ ạ ộ ụ ệ ố ả ủ  

d) Ti n g i ban đ u và ti n g i do các ngân hàng thề ử ầ ề ử ng m i t o ra. ươ ạ ạ

TL: a)

2. Ch ng 2: Tài chính doanh nghi pươ ệ

16. Vai trò c a v n đ i v i các doanh nghi p là:ủ ố ố ớ ệ

a) đi u ki n ti n đ , đ m b o s  t n t i n đ nh và phát tri n.ề ệ ề ề ả ả ự ồ ạ ổ ị ể

b) đi u ki n đ  doanh nghi p ra đ i và chi n th ng trong c nh tranh.ề ệ ể ệ ờ ế ắ ạ

c) đi u ki n đ  s n xu t kinh doanh di n ra liên t c và n đ nhề ệ ể ả ấ ễ ụ ổ ị

d) đi u ki n đ  đ u t  và phát tri n.ề ệ ể ầ ư ể

TL: a) Đã bao hàm đ y đ  các vai trò c a v n đ i v i DN.ầ ủ ủ ố ố ớ

17. V n l u đ ng c a doanh nghi p theo nguyên lý chung có th  đ c hi u là:ố ư ộ ủ ệ ể ượ ể

a) Giá tr  c a toàn b  tài s n l u đ ng c a doanh nghi p đó.ị ủ ộ ả ư ộ ủ ệ
b) Giá tr  c a tài s n l u đ ng và m t s  tài s n khác có th i gian luân chuy n t  5 đ n 10 năm.ị ủ ả ư ộ ộ ố ả ờ ể ừ ế
c) Giá tr  c a công c  lao đ ng và nguyên nhiên v t li u có th i gian s  d ng ng n.ị ủ ụ ộ ậ ệ ờ ử ụ ắ
d) Giá tr  c a tài s n l u đ ng, b ng phát minh sáng ch  và các lo i ch ng khoán Nhà n cị ủ ả ư ộ ằ ế ạ ứ ướ  

khác.

TL: a) 

18. V n c  đ nh theo nguyên lý chung có th  đ c hi u là:ố ố ị ể ượ ể

a) Giá tr  c a toàn b  tài s n c  đ nh, đ t đai, nhà x ng và nh ng kho n đ u t  tài chính dàiị ủ ộ ả ố ị ấ ưở ữ ả ầ ư  
h n c a doanh nghi p.ạ ủ ệ

b) Giá tr  c a máy móc thi t b , nhà x ng, và đ u t  dài h n c a doanh nghi p.ị ủ ế ị ưở ầ ư ạ ủ ệ

c) Giá tr  c a tài s n c  đ nh h u hình và vô hình c a doanh nghi p.ị ủ ả ố ị ữ ủ ệ

d) Theo quy đ nh c  th  c a t ng n c trong m i th i kỳ. ị ụ ể ủ ừ ướ ỗ ờ
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TL:

19. S  khác nhau căn b n c a v n l u đ ng và v n c  đ nh là:ự ả ủ ố ư ộ ố ố ị

a) Quy mô và đ c đi m luân chuy n.ặ ể ể

b) Đ c đi m luân chuy n, vai trò và hình th c t n t i.ặ ể ể ứ ồ ạ

c) Quy mô và hình th c t n t i.ứ ồ ạ

d) Đ c đi m luân chuy n, hình th c t n t i, th i gian s  d ng.ặ ể ể ứ ồ ạ ờ ử ụ

e) Vai trò và đ c đi m luân chuy n.ặ ể ể

TL: b) là ph ng án đ y đ  nh t.ươ ầ ủ ấ

20. Ngu n v n quan tr ng nh t đáp ng nhu c u đ u t  phát tri n và hi n đ i hoá các doanh nghi pồ ố ọ ấ ứ ầ ầ ư ể ệ ạ ệ  
Vi t Nam là:ệ

a) Ch  doanh nghi p b  thêm v n vào s n xu t kinh doanh.ủ ệ ỏ ố ả ấ
b) Ngân sách Nhà n c h  tr .ướ ỗ ợ
c) Tín d ng trung và dài h n t  các ngân hàng th ng m i, đ c bi t là ngân hàng th ng m iụ ạ ừ ươ ạ ặ ệ ươ ạ  

Nhà n c.ướ
d) Ngu n v n s n có trong các t ng l p dân c .ồ ố ẵ ầ ớ ư
e) Ngu n v n t  n c ngoài: liên doanh, vay, nh n vi n tr .ồ ố ừ ướ ậ ệ ợ

TL: d)

21. ý nghĩa c a vi c nghiên c u s  phân bi t gi a v n c  đ nh và v n l u đ ng c a m t doanh nghi pủ ệ ứ ự ệ ữ ố ố ị ố ư ộ ủ ộ ệ  
là:

a) Tìm ra các bi n pháp qu n lý, s  d ng đ  th c hi n khâu hao tài s n c  đ nh nhanh chóngệ ả ử ụ ể ự ệ ả ố ị  
nh t.ấ

b) Tìm ra các bi n pháp đ  qu n lý và tăng nhanh vòng quay c a v n l u đ ng.ệ ể ả ủ ố ư ộ
c) Tìm ra các bi n pháp đ  ti t ki m v n.ệ ể ế ệ ố
d) Tìm ra các bi n pháp qu n lý s  d ng hi u qu  nh t đ i v i m i lo i.ệ ả ử ụ ệ ả ấ ố ớ ỗ ạ
e) Đ  b o toàn v n c  đ nh và an toàn trong s  d ng v n l u đ ng.ể ả ố ố ị ử ụ ố ư ộ

TL: d)

22. V n tín d ng ngân hàng có nh ng vai trò đ i v i doanh nghi p c  th  là:ố ụ ữ ố ớ ệ ụ ể
a) B  sung thêm v n l u đ ng cho các doanh nghi p theo th i v  và c ng c  h ch toán kinh t .ổ ố ư ộ ệ ờ ụ ủ ố ạ ế
b) Tăng c ng hi u qu  kinh t  và b  sung nhu c u v  v n trong quá trình s n xu t kinh doanhườ ệ ả ế ổ ầ ề ố ả ấ  
c a các doanh nghi p.ủ ệ
c) B  sung thêm v n c  đ nh cho các doanh nghi p, nh t là các Vi t Nam trong giai đo n hi nổ ố ố ị ệ ấ ệ ạ ệ  
nay.
d) Tăng c ng hi u qu  kinh t  và kh  năng c nh tranh cho các doanh nghi p.ườ ệ ả ế ả ạ ệ

TL:  b)
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3. Chư ng 3: Ngân sách Nhà nơ ư cớ

23. Nh ng kho n m c thu th ng xuyên trong cân đ i Ngân sách Nhà n c bao g m:ữ ả ụ ườ ố ướ ồ

a)  Thu , s  h u tài s n, phí và l  phí.ế ở ữ ả ệ

b)  Thu , s  h u tài s n, phí và l  phí, phát hành trái phi u chính ph .ế ở ữ ả ệ ế ủ

c)  Thu , s  h u tài s n, phí và l  phí , l i t c c  ph n c a Nhà n c.ế ở ữ ả ệ ợ ứ ổ ầ ủ ướ

d)  Thu , phí và l  phí, t  các kho n vi n tr  có hoàn l i.ế ệ ừ ả ệ ợ ạ

e)  Thu , phí và l  phí, bán và cho thuê tài s n thu c s  h u c a Nhà n c.ế ệ ả ộ ở ữ ủ ướ

f)  Thu , phí và l  phí, t  vay n  c a nế ệ ừ ợ ủ ư c ngoài.ớ

TL: a)

24. Nh ng kho n chi nào dữ ả ư i đây c a Ngân sách Nhà n c là chi cho đ u tớ ủ ướ ầ ư phát tri n kinh t  - xã h i:ể ế ộ

a) Chi d  tr  Nhà n c, chi chuy n nhự ữ ướ ể ư ng đ u tợ ầ ư

b) Chi h  tr  v n cho DNNN, và đ u t  vào h  t ng c  s  c a n n kinh t .ỗ ợ ố ầ ư ạ ầ ơ ở ủ ề ế

c) Chi chăm sóc và b o v  tr  em.ả ệ ẻ

d) Chi đ u t  cho nghiên c u khoa h c, công ngh  và b o v  môi trầ ư ứ ọ ệ ả ệ ư ng.ờ

e) Chi tr  giá m t hàng chính sách.ợ ặ

f)  Chi gi i quy t ch  đ  ti n lả ế ế ộ ề ng kh i hành chính s  nghi p.ươ ố ự ệ

TL: b) c) và d) 

1. 25.  Các kho n thu nào dả ư i  đây đ c coi là thu không th ngớ ượ ườ  
xuyên c a Ngân sách Nhà n c Vi t Nam?ủ ướ ệ

a)  Thu  thu nh p cá nhân và các kho n vi n tr  không hoàn l i.ế ậ ả ệ ợ ạ

b)  Thu  l m phát, thuê thu nh p cá nhân và thu t  các đ t phát hành công trái. ế ạ ậ ừ ợ

c)  Thu t  s  h u tài s n và k t d  ngân sách năm trừ ở ữ ả ế ư c.ướ

d) Vi n tr  không hoàn l i và vay n  n c ngoài.ệ ợ ạ ợ ướ

e) T t c  các ph ng án trên đ u sai.ấ ả ươ ề

TL: e) Vì trong m i ph ng án a, b, c, d đ u có ít nh t m t kho n thu th ng xuyên hay không ph i là thuỗ ươ ề ấ ộ ả ườ ả  
c a Ngân sách Nhà n c.ủ ướ

26. Kho n thu nào d i đây chi m t  tr ng l n nh t trong t ng thu Ngân sách Nhà n c  Vi t Nam:ả ướ ế ỷ ọ ớ ấ ổ ướ ở ệ

a) Thuế

b) Phí

c) L  phíệ

d) S  h u tài s n: DNNN và các tài s n khác.ở ữ ả ả
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TL: a) Vì Thu  v n là ngu n thu ch  y u, trong khi các DNNN và vi c qu n lý s  d ng Tài s n c a Nhàế ẫ ồ ủ ế ệ ả ử ụ ả ủ  
n c đ u không hi u qu .ướ ề ệ ả

27. Vi c nghiên c u nh ng tác đ ng tiêu c c c a Thu  có tác d ng:ệ ứ ữ ộ ự ủ ế ụ

2. a) Đ  xây d ng k  ho ch c t gi m thu  nh m gi m thi u gánhể ự ế ạ ắ ả ế ằ ả ể  
n ng thu  cho các doanh nghi p và công chúng.ặ ế ệ

b) Đ  xây d ng chính sách thu  t i u, đ m b o doanh thu Thu  cho Ngân sách Nhà n c.ể ự ế ố ư ả ả ế ướ

c) Đ  kích thích xu t kh u hàng hoá ra n c ngoài và gi m thi u gánh n ng thu  cho côngể ấ ẩ ướ ả ể ặ ế  
chúng.

d) Đ  kích thích nh p kh u hàng hoá ra n c ngoài và gi m thi u gánh n ng thu  cho côngể ậ ẩ ướ ả ể ặ ế  
chúng.

TL: b) Vì chính sách thu  đ c coi là t i u t c là gi m thi u nh ng tác đ ng tiêu c c c a Thu  đ i v iế ượ ố ư ứ ả ể ữ ộ ự ủ ế ố ớ  
n n kinh t  nh ng v n đ m b o doanh thu th  cao nh t.  ề ế ư ẫ ả ả ế ấ

28. nh hả ng c a thâm h t ngân sách đ i v i n n kinh t  thông qua s  tác đ ng t i:ưở ủ ụ ố ớ ề ế ự ộ ớ

a) Lãi su t th  trấ ị ng.ườ

b) T ng ti t ki m qu c gia.ổ ế ệ ố

c) Đ u tầ  và cán cân thư ư ng m i qu c t .ơ ạ ố ế

d) C  a, b, c.ả

TL: d)

29. Thu  đ c coi là có vai trò quan tr ng đ i v i n n kinh t   b i vì: ế ượ ọ ố ớ ề ế ở

a)  Thu  là ngu n thu ch  y u c a Ngân sách Nhà n c và là công c  qu n lý và đi u ti t vĩ môế ồ ủ ế ủ ướ ụ ả ề ế  
n n KTQD.ề

b)  Thu  là công c  đ  kích thích nh p kh u và thu hút đ u tế ụ ể ậ ẩ ầ ư  nư c ngoài vào Vi t Nam, đ c bi tớ ệ ặ ệ  
trong giai đo n công nghi p hoá, hi n đ i hoá hi n nay.ạ ệ ệ ạ ệ

c)  Chính sách Thu  là m t trong nh ng n i dung c  b n c a chính sách tài chính qu c gia.ế ộ ữ ộ ơ ả ủ ố

d)  Vi c quy đ nh nghĩa v  đóng góp v  Thu  th ng đ c ph  bi n thành Lu t hay do B  Tàiệ ị ụ ề ế ườ ượ ổ ế ậ ộ  
chính tr c ti p ban hành.ự ế

TL: a)

30. Trong các kho n chi sau, kho n chi nào là thu c chi thả ả ộ ng xuyên?ườ

a)     Chi dân s  KHHGĐ.ố d) Chi tr  c p NS cho Ph ng, Xã.ợ ấ ườ

b)     Chi khoa h c, công ngh  và môi tr ng.ọ ệ ườ e) Chi gi i quy t vi c làm.ả ế ệ

c)     Chi bù giá hàng chính sách. f) Chi d  tr  v t tự ữ ậ ư c a Nhà n c.ủ ướ
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TL: a)

31. Nguyên nhân th t thu Thu   Vi t Nam bao g m:ấ ế ở ệ ồ

a) Do chính sách Thu  và nh ng b t c p trong chi tiêu c a Ngân sách Nhà n c.ế ữ ấ ậ ủ ướ

b) Do h n ch  v  nh n th c c a công chúng và m t s  quan ch c.ạ ế ề ậ ứ ủ ộ ố ứ

c) Do nh ng h n ch   c a cán b  Thu .ữ ạ ế ủ ộ ế

d) T t c  các nguyên nhân trên.ấ ả

e) Không ph i các nguyên nhân trên.    ả

TL: d) 

32. Ch n nguyên t c cân đ i NSNN đúng:ọ ắ ố

a)   Thu NS – Chi NS > 0

b)   Thu NS ( không bao g m thu t  đi vay) – Chi NS thồ ừ ng xuyên > 0ườ

c)   Thu NSNN – Chi thư ng xuyên = Chi đ u tờ ầ  + tr  n  ( c  tín d ng NN)ả ợ ả ụ

d)   Thu NS = Chi NS

TL: b)

33. Các gi i pháp đ  tài tr  thâm h t Ngân sách Nhà n c bao g m:ả ể ợ ụ ướ ồ

a) Tăng thu , tăng phát hành trái phi u Chính ph  và Tín phi u Kho b c.ế ế ủ ế ạ

b) Phát hành ti n, tăng thu  thu nh p cá nhân và phát hành trái phi u Chính ph .ề ế ậ ế ủ

c) Tăng thu , phát hành ti n và trái phi u Chính ph  đ  vay ti n dân c .ế ề ế ủ ể ề ư

d) Tăng thu , tăng phát hành ti n và vay n  n c ngoài.ế ề ợ ướ

e)  Không có gi i pháp nào trên đây.ả

TL: c)

34. Trong các gi i pháp nh m kh c ph c thâm h t Ngân sách Nhà n c dả ằ ắ ụ ụ ướ ư i đây, gi i pháp nào s  có nhớ ả ẽ ả  
hư ng đ n m c cung ti n t ?ở ế ứ ề ệ

a) Phát hành thêm ti n m t vào l u thông.ề ặ ư

b) Vay dân cư trong n c thông qua phát hành trái phi u Chính ph  và Tín phi u Kho b c.ướ ế ủ ế ạ

c) Phát hành trái phi u Qu c t .ế ố ế

d) Phát hành và bán trái phi u Chính ph  cho các Ngân hàng Th ng m i.ế ủ ươ ạ

TL: a) và d).

35. Gi i pháp bù đ p thâm h t Ngân sách Nhà n c có chi phí c  h i th p nh t là:ả ắ ụ ướ ơ ộ ấ ấ
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a)  Ch  c n phát hành thêm ti n m t vào l u thông.ỉ ầ ề ặ ư

b)  Vay ti n c a dân c . ề ủ ư

c)  Ch  c n tăng thu , đ c bi t thu  thu nh p doanh nghi p.ỉ ầ ế ặ ệ ế ậ ệ

d)  Ch  c n tăng thu , đ c bi t là thu  Xu t – Nh p kh u.ỉ ầ ế ặ ệ ế ấ ậ ẩ

TL: b)

36. Chính sách Tài khoá đ c hi u là:ượ ể

a) Chính sách Ti n t  m  r ng theo quan đi m m i.ề ệ ở ộ ể ớ

b) Chính sách Tài chính Qu c gia.ố

c) Là chính sách kinh t  vĩ mô nh m n đ nh và tăng tr ng n n kinh t  thông qua các công cế ằ ổ ị ưở ề ế ụ 
Thu, Chi Ngân sách Nhà n c.ướ

d) Là b  ph n c u thành chính sách Tài chính Qu c gia, có các công c  Thu, Chi Ngân sách Nhàộ ậ ấ ố ụ  
n c, và các công c  đi u ti t Cung và C u ti n t .ướ ụ ề ế ầ ề ệ

TL: c)

4. Ch ng 5: Th  tr ng Tài chínhươ ị ườ

37.   Đ c trặ ưng nào khi n cho Th  trế ị ư ng Ch ng khoán b  coi là có tính ch t “may r i” gi ng v i "sòngờ ứ ị ấ ủ ố ớ  
b c"?ạ

a) R i ro cao và t t c  ngủ ấ ả ư i tham gia đ u gi u lên m t cách r t nhanh chóng.ờ ề ầ ộ ấ

b) T t c  m i tính toán đ u mang tính t ng đ i.ấ ả ọ ề ươ ố

3. c) R t nh n nh p và h p d n, thích h p v i ngấ ộ ị ấ ẫ ợ ớ ư i a thích m oờ ư ạ  
hi m và ph i có r t nhi u ti n.ể ả ấ ề ề

d) N u có v n l n và b n lĩnh thì s  đ m b o th ng l i.ế ố ớ ả ẽ ả ả ắ ợ

TL: b)

38.  Th  trị ư ng ch ng khoán trên th c t  chính là:ờ ứ ự ế

a) S  giao d ch ch ng khoán.ở ị ứ

b) T t c  nh ng n i di n ra các ho t đ ng mua và bán v n trung và dài h n.ấ ả ữ ơ ễ ạ ộ ố ạ

c) T t c  nh ng n i mua và bán ch ng khoán.ấ ả ữ ơ ứ

d) T t c  nh ng n i mua và bán c  phi u và trái phi u.ấ ả ữ ơ ổ ế ế

TL: c)

39.  Th  tr ng v n trên th c t  đ c hi u là:ị ườ ố ự ế ượ ể

Page   12



a) Th  tr ng m . ị ườ ở

b) Th  trị ư ng ch ng khoán.ờ ứ

c) Th  trị ng tín d ng trung, dài h n và th  tr ng ch ng khoán.ườ ụ ạ ị ườ ứ

d) T t c  nh ng n i di n ra các ho t đ ng mua và bán v n v i th i h n trên m t năm.ấ ả ữ ơ ễ ạ ộ ố ớ ờ ạ ộ

e) T t c  nh ng n i di n ra các ho t đ ng mua và bán v n v i th i h n trên m t năm gi a cácấ ả ữ ơ ễ ạ ộ ố ớ ờ ạ ộ ữ  
ngân hàng th ng m i v i các doanh nghi p và dân c . ươ ạ ớ ệ ư

TL: d)

40.  Căn c  đ c s  d ng đ  phân bi t th  trứ ượ ử ụ ể ệ ị ng v n và th  tr ng ti n t  là:ườ ố ị ườ ề ệ

a) Th i h n chuy n giao v n và m c đ  r i ro.ờ ạ ể ố ứ ộ ủ

b) Th i h n, phờ ạ ư ng th c chuy n giao v n và các ch  th  tham gia.ơ ứ ể ố ủ ể

c) Công c  tài chính đ c s  d ng và lãi su t.ụ ượ ử ụ ấ

d) Các ch  th  tham gia và lãi su t.ủ ể ấ

e) Th i h n chuy n giao v n.ờ ạ ể ố

TL: e) Ch  c n căn c  vào th i h n chuy n giao v n mà thôi.ỉ ầ ứ ờ ạ ể ố

41. Các công c  tài chính nào d i đây là ch ng khoán:ụ ướ ứ

a)   Ch ng ch  ti n g i (CDs).ứ ỉ ề ử d) Th ng phi u.ươ ế

b)   Kỳ phi u Ngân hàng.ế e) Tín phi u Kho b c.ế ạ

c)   C  phi u thông th ng.ổ ế ườ f) Trái phi u Chính ph .ế ủ

TL: d) Th ng phi u (Kỳ phi u và H i phi u) là ph ng ti n thanh toán, có th  chi t kh u, nh ng ch aươ ế ế ố ế ươ ệ ể ế ấ ư ư  
đ  đi u ki n (v  thu nh p và giá c ) c a ch ng khoán. ủ ề ệ ề ậ ả ủ ứ

42. Các ch  th  tham gia th  tr ng m  bao g m:ủ ể ị ườ ở ồ

a) Ngân hàng Trung ng.Ươ

b) Các t  ch c tài chính trung gian phi ngân hàng và các ngân hàng th ng m i thành viên.ổ ứ ươ ạ

c) H  gia đình.ộ

d) Doanh nghi p Nhà n c d i hình th c các T ng công ty.ệ ướ ướ ứ ổ

e) Doanh nghi p ngoài Qu c doanh v i quy mô r t l n.ệ ố ớ ấ ớ

TL: a) và b).

43. N u b n cho r ng n n kinh t  s  suy s p vào năm t i, thì b n s  n m gi  tài s n:ế ạ ằ ề ế ẽ ụ ớ ạ ẽ ắ ữ ả

a)  C  phi u thông th ng.ổ ế ườ d) B t đ ng s n.ấ ộ ả

b)  Trái phi u Chính ph .ế ủ e) Ngo i t  m nh.ạ ệ ạ
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c)  Vàng SJC. f) Đ  đi n t  và g  quý. ồ ệ ử ỗ

TL: c) và e)

44. S p x p th  t  theo m c đ  an toàn c a các công c  tài chính sau:ắ ế ứ ự ứ ộ ủ ụ

a)  Tín phi u kho b cế ạ d) Trái phi u NHế

b)  Ngân phi uế e) Trái phi u CPế

c)  Ch ng ch  ti n g iứ ỉ ề ử f) C  phi uổ ế

TL: b-a-e-c-d-f

45. Phi u n  chuy n đ i là:ế ợ ể ổ

a) C  phi u thông th ng.ổ ế ườ

b) Trái phi u công ty.ế

c) Trái phi u công ty có kh  năng chuy n thành c  phi u thông th ng.ế ả ể ổ ế ườ

d) Trái phi u Chính ph  có kh  năng chuy n đ i thành c  phi u c a b t c  công ty c  ph n nào.ế ủ ả ể ổ ổ ế ủ ấ ứ ổ ầ

e) Không ph i các lo i gi y t  có giá trên.ả ạ ấ ờ

TL: c)

46. Th  tr ng OTC:ị ườ

a) Là th  tr ng vô hình, ho t đ ng di n ra su t ngày đêm và  kh p m i n i.ị ườ ạ ộ ễ ố ở ắ ọ ơ

b) Là S  giao d ch th  hai trong các n c có th  tr ng ch ng khoán phát tri n.ở ị ứ ướ ị ườ ứ ể

c) Là th  tr ng giao d ch các lo i c  phi u c a các doanh nghi p v a và nh .ị ườ ị ạ ổ ế ủ ệ ừ ỏ

d) Là th  tr ng t  doanh c a các công ty ch ng khoán thành viên.ị ườ ự ủ ứ

e) Là th  tr ng bán buôn các lo i ch ng khoán.ị ườ ạ ứ

TL: d)   

47. Các công c  tài chính bao g m:ụ ồ

a) Các lo i gi y t  có giá đ c mua bán trên th  tr ng tài chính.ạ ấ ờ ượ ị ườ

b) C  phi u u đãi và phi u n  chuy n đ i.ổ ế ư ế ợ ể ổ

c) Th ng phi u và nh ng b o lãnh c a ngân hàng (Bank’s Acceptances).ươ ế ữ ả ủ

d) Các ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t.ươ ệ ề ặ

TL: a)

48. Ch ng khoán là:ứ
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a) Các gi y t  có giá đ c mua bán trên th  tr ng tài chính.ấ ờ ượ ị ườ

b) C  phi u và trái phi u các lo i.ổ ế ế ạ

c) Các gi y t  có giá, mang l i thu nh p, quy n tham gia s  h u ho c đòi n , và đ c mua bán trênấ ờ ạ ậ ề ở ữ ặ ợ ượ  
th  tr ng.ị ườ

d) Tín phi u Kho b c và các lo i th ng phi u.ế ạ ạ ươ ế

TL: c) Theo NĐ 48/1998.  

49. Ch c năng c  b n nh t c a th  tr ng ch ng khoán là:ứ ơ ả ấ ủ ị ườ ứ

a) Cung c p thông tin và đ nh giá các doanh nghi p. ấ ị ệ

b) Chuy n giao v n, bi n ti t ki m thành đ u t .ể ố ế ế ệ ầ ư

c) D  báo “s c kho ” c a n n kinh t , kênh d n truy n v n quan tr ng b c nh t c a n n kinh tự ứ ẻ ủ ề ế ẫ ề ố ọ ậ ấ ủ ề ế 
th  tr ng.ị ườ

d) Đ nh giá doanh nghi p, cung c p thông tin, t o kh  năng giám sát c a Nhà n c.ị ệ ấ ạ ả ủ ướ

TL: b). Các n i dung khác có th  là vai trò ho c ho t đ ng c a th  tr ng ch ng khoán.ộ ể ặ ạ ộ ủ ị ườ ứ

50. S  hình thành và t n t i song song gi a ho t đ ng c a h  th ng ngân hàng và th  tr ng ch ng khoánự ồ ạ ữ ạ ộ ủ ệ ố ị ườ ứ  
là vì:

a) Hai “kênh” d n truy n v n này s  c nh tranh tích c c v i nhau, và “kênh” có hi u qu  h n sẫ ề ố ẽ ạ ự ớ ệ ả ơ ẽ 
đ c t n t i và phát tri n.ượ ồ ạ ể

b) Hai “kênh” này s  b  sung cho nhau và do v y đáp ng đ y đ  nh t nhu c u v  v n đ u t  vìẽ ổ ậ ứ ầ ủ ấ ầ ề ố ầ ư  
tho  mãn m i đ i t ng có đ c đi m v  a chu ng r i ro c a công chúng trong n n kinh t .ả ọ ố ượ ặ ể ề ư ộ ủ ủ ề ế

c) Th  tr ng ch ng khoán là m t đ c tr ng c  b n c a n n kinh t  th  tr ng.ị ườ ứ ộ ặ ư ơ ả ủ ề ế ị ườ

d) Các ngân hàng s  b  phá s n n u không có ho t đ ng c a th  tr ng ch ng khoán và ng c l i. ẽ ị ả ế ạ ộ ủ ị ườ ứ ượ ạ

TL: b)

51. Ch c năng duy nh t c a th  tr ng tài chính là: ứ ấ ủ ị ườ

a) Chuy n giao v n, bi n ti t ki m thành đ u t .ể ố ế ế ệ ầ ư

b) T  ch c các ho t đ ng tài chính.ổ ứ ạ ộ

c) T o đi u ki n cho các doanh nghi p đ c qu ng bá ho t đ ng và s n ph m.ạ ề ệ ệ ượ ả ạ ộ ả ẩ

d) Đáp ng nhu c u vay và cho vay c a các ch  th  khác nhau trong n n kinh t .ứ ầ ủ ủ ể ề ế

TL: a)
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5. Ch ng 7: Nh ng v n đ  c  b n v  Lãi su tươ ữ ấ ề ơ ả ề ấ

52. Nh ng m nh đ  nào d i đây đ c coi là đúng:ữ ệ ề ướ ượ

a) Các lo i lãi su t th ng thay đ i cùng chi uạ ấ ườ ổ ề

b) Trên th  tr ng có nhi u lo i lãi su t khác nhauị ườ ề ạ ấ

c) Lãi su t dài h n th ng cao h n lãi su t ng n h nấ ạ ườ ơ ấ ắ ạ

d) T t c  các  câu trên đ u đúngấ ả ề

TL: d) theo F. Minshkin (1996).

53. M t trái phi u hi n t i đang đ c bán v i giá cao h n m nh giá thì: ộ ế ệ ạ ượ ớ ơ ệ

a) L i t c c a trái phi u cao h n t  su t couponợ ứ ủ ế ơ ỷ ấ

b) L i t c c a trái phi u b ng lãi su t couponợ ứ ủ ế ằ ấ

c) L i t c c a trái phi u th p h n t  su t couponợ ứ ủ ế ấ ơ ỷ ấ

d) Không xác đ nh đ c l i t c c a trái phi uị ượ ợ ứ ủ ế

TL: c) l i t c t  l  ngh ch v i giá trái phi uợ ứ ỷ ệ ị ớ ế

54. Ch n m nh đ  đúng trong các m nh đ  sau đây:ọ ệ ề ệ ề

a) T  su t coupon c a trái phi u th ng là c  đ nh trong su t th i gian t n t i c aỷ ấ ủ ế ườ ố ị ố ờ ồ ạ ủ  
trái phi u.ế

b) L i t c do trái phi u mang l i luôn c  đ nh.ợ ứ ế ạ ố ị

c) T  su t coupon c a trái phi u b ng v i m nh giá trái phi u.ỷ ấ ủ ế ằ ớ ệ ế

d) T i c  các lo i trái phi u đ u tr  lãi.ấ ả ạ ế ề ả

TL: a)

55. N u m t trái phi u có t  su t coupon (tr  hàng năm) là 5%, kỳ h n 4 năm, m nh giáế ộ ế ỷ ấ ả ạ ệ  
$1000, các trái phi u t ng t  đang đ c bán v i m c l i t c 8%, th  giá c a tráiế ươ ự ượ ớ ứ ợ ứ ị ủ  
phi u này là bao nhiêu?ế

a) $1000

b) $880,22

c) $900,64

d) $910,35
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TL: b) là giá tr  hi n t i c a dòng ti n do trái phi u mang l i đ c chi t kh u  8%ị ệ ạ ủ ề ế ạ ượ ế ấ ở

56. M t Tín phi u Kho b c kỳ h n m t năm m nh giá $100 đang đ c bán trên thộ ế ạ ạ ộ ệ ượ ị 
tr ng v i t  su t l i t c là 20%. Giá c a tín phi u đó đ c bán trên th  tr ng làườ ớ ỷ ấ ợ ứ ủ ế ượ ị ườ

a) $80.55

b) $83.33

c) $90.00

d) $93.33

TL: b)

57. Ch  ra m nh đ  không đúng trong các m nh đ  sau:ỉ ệ ề ệ ề

a) R i ro v  n  càng cao thì l i t c c a trái phi u càng caoủ ỡ ợ ợ ứ ủ ế

b) Trái phi u đ c bán v i giá cao h n m nh giá có ch t l ng r t caoế ượ ớ ơ ệ ấ ượ ấ

c) Trái phi u có tính thanh kho n càng kém thì l i t c càng caoế ả ợ ứ

d) Trái phi u công ty có l i t c cao h n so v i trái phi u chính phế ợ ứ ơ ớ ế ủ

TL: b) không ph n ánh ch t l ng c a trái phi uả ấ ượ ủ ế

58. Y u t  nào không đ c coi là ngu n cung ng ngu n v n cho vayế ố ượ ồ ứ ồ ố

a) Ti t ki m c a h  gia đìnhế ệ ủ ộ

b) Qu  kh u hao tài s n c  đ nh c a doanh nghi pỹ ấ ả ố ị ủ ệ

c) Th ng d  ngân sách c a Chính ph  và đ a ph ngặ ư ủ ủ ị ươ

d) Các kho n đ u t  c a doanh nghi pả ầ ư ủ ệ

TL: b)

59. Theo lý thuy t v  d  tính v  c u trúc kỳ h n c a lãi su t thì:ế ề ự ề ấ ạ ủ ấ

a) Các nhà đ u t  không có s  khác bi t gi a vi c n m gi  các trái phi u dài h n vàầ ư ự ệ ữ ệ ắ ữ ế ạ  
ng n h n.ắ ạ

b) Lãi su t dài h n ph  thu c vào d  tính c a nhà đ u t  v  các lãi su t ng n h nấ ạ ụ ộ ự ủ ầ ư ề ấ ắ ạ  
trong t ng lai.ươ

c) S  a thích c a các nhà đ u t  có t  ch c quy t đ nh lãi su t dài h n.ự ư ủ ầ ư ổ ứ ế ị ấ ạ

d) Môi tr ng u tiên và th  tr ng phân cách làm cho c u trúc kỳ h n tr  thànhườ ư ị ườ ấ ạ ở  
không có ý nghĩa.

TL: b)

60. Ch n các m nh đ  đúng trong các m nh đ  sau:ọ ệ ề ệ ề

a) Ch ng khoán có đ  thanh kho n càng cao thì l i t c càng th p.ứ ộ ả ợ ứ ấ
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b) Kỳ h n ch ng khoán càng dài thì l i t c càng cao.ạ ứ ợ ứ

c) Các ch ng khoán ng n h n có đ  r i ro v  giá cao h n các ch ng khoán dài h n.ứ ắ ạ ộ ủ ề ơ ứ ạ

d) Các m nh đ  a) và b) là đúng.ệ ề

TL: d)

61.  Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, trong đi u ki n n n kinh t  th  tr ng, khi nhi u ng iả ị ế ố ổ ề ệ ề ế ị ườ ề ườ  
mu n cho vay v n trong khi ch  có ít ng i mu n đi vay thì lãi su t s :ố ố ỉ ườ ố ấ ẽ

a) tăng

b) gi mả

c) không b  nh h ngị ả ưở

d) Thay đ i theo chính sách đi u ti t c a Nhà n c. ổ ề ế ủ ướ

TL: b) do cung v n tăng, c u v n gi m.ố ầ ố ả

4. 62.  Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, khi lãi su t trên thả ị ế ố ổ ấ ị 
tr ng tăng, th  giá c a trái phi u s :ườ ị ủ ế ẽ

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL:b) do giá và lãi su t t  l  ngh ch v i nhauấ ỷ ệ ị ớ

63. Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, khi lãi su t trên th  tr ng gi m, th  giá c a trái phi u s : ả ị ế ố ổ ấ ị ườ ả ị ủ ế ẽ

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: a)

64. M t trái phi u có t  su t coupon b ng v i lãi su t trên th  tr ng s  đ c bán v i giá nào?ộ ế ỷ ấ ằ ớ ấ ị ườ ẽ ượ ớ

a) Th p h n m nh giá.ấ ơ ệ

b) Cao h n m nh giá.ơ ệ

c) B ng m nh giá.ằ ệ

d) Không xác đ nh đ c giá.ị ượ

TL: c)
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65.  M t trái phi u có t  su t coupon cao h n lãi su t trên th  tr ng s  đ c bán v i giá nào?ộ ế ỷ ấ ơ ấ ị ườ ẽ ượ ớ

a) Th p h n m nh giáấ ơ ệ

b) Cao h n m nh giáơ ệ

c) B ng m nh giáằ ệ

d) Không xác đ nh đ c giáị ượ

TL: b)

66.  M t trái phi u có t  su t coupon th p h n lãi su t trên th  tr ng s  đ c bán v i giá nào?ộ ế ỷ ấ ấ ơ ấ ị ườ ẽ ượ ớ

a) Th p h n m nh giáấ ơ ệ

b) Cao h n m nh giáơ ệ

c) B ng m nh giáằ ệ

d) Không xác đ nh đ c giáị ượ

TL: a)

67. Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i cũng nh  không k  t i s  u tiên và s  phân cách vả ị ế ố ổ ư ể ớ ự ư ự ề 
th  tr ng, khi m c đ  r i ro c a kho n vay càng cao thì lãi su t cho vay s :ị ườ ứ ộ ủ ủ ả ấ ẽ

a) càng tăng

b) càng gi mả

c) không thay đ iổ

TL: a) R i ro tăng, lãi su t tăngủ ấ

68.   Không k  t i các y u t  khác nhể ớ ế ố ư: th  trị ư ng phân cách hay môi trờ ng ườ ưu tiên, khi th i h n choờ ạ  
vay càng dài thì lãi su t cho vay s :ấ ẽ

a)  càng cao.

b)  càng th p.ấ

c)  không thay đ i.ổ

d)  cao g p đôi.ấ

TL: a)

69.  Lãi su t th c s  có nghĩa là:ấ ự ự

a) lãi su t ghi trên các h p đ ng kinh t .ấ ợ ồ ế

b) là lãi su t chi t kh u hay tái chi t kh u.ấ ế ấ ế ấ

c) là lãi su t danh nghĩa sau khi đã lo i b  t  l  l m phát.ấ ạ ỏ ỷ ệ ạ
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d) là lãi su t LIBOR, SIBOR hay PIBOR, v.v...ấ

TL: c)

70.   Khi lãi su t gi m, trong đi u ki n  Vi t Nam, b n s :ấ ả ề ệ ở ệ ạ ẽ

a) mua ngo i t  và vàng đ  d  tr . ạ ệ ể ự ữ

b) bán trái phi u Chính ph  và đ u tế ủ ầ  vào các doanh nghi p.ư ệ

c) bán trái phi u Chính ph  đang n m gi  và g i ti n ra n c ngoài v i lãi su t cao h n.ế ủ ắ ữ ử ề ướ ớ ấ ơ

d) tăng đ u tầ  vào đ t đai hay các b t đ ng s n khác. ư ấ ấ ộ ả

TL: d)

71.  Nhu c u vay v n c a khách hàng s  thay đ i nhầ ố ủ ẽ ổ  th  nào n u chi tiêu c a Chính ph  và thu  gi mư ế ế ủ ủ ế ả  
xu ng? ố

a) Tăng.

b) Gi m.ả

c) Không thay đ i.ổ

d) Không có c  s  đ  đơ ở ể ưa ra nh n đ nh.ậ ị

TL: d)

72.   Ph i chăng t t c  m i ng i đ u cũng b  thi t h i khi lãi su t tăng?ả ấ ả ọ ườ ề ị ệ ạ ấ

a) Đúng, nh t là các ngân hàng thấ ng m i.ơ ạ

b) Sai, vì các ngân hàng th ng m i s  luôn có l i do thu nh p t  lãi su t cho vay.ơ ạ ẽ ợ ậ ừ ấ

c) 50% s  ngố i có l i và 50% s  ngờ ợ ố i b  thi t h i.ờ ị ệ ạ

d) T t c  các nh n đ nh trên đ u sai.ấ ả ậ ị ề

TL: a)

73.  Vì sao các công ty b o hi m tai n n và tài s n l i đ u tả ể ạ ả ạ ầ ư nhi u vào trái phi u Đ a ph ng, trong khiề ế ị ươ  
các công ty b o hi m sinh m ng l i không làm nh  th ?ả ể ạ ạ ư ế

a) Vì sinh m ng con ng i là quý nh t. ạ ườ ấ

b) Vì trái phi u Đ a phế ị ng cũng là m t d ng trái phi u Chính ph  an toàn nh ng không h pươ ộ ạ ế ủ ư ấ  
d n đ i v i các công ty b o hi m sinh m ng. ẫ ố ớ ả ể ạ

c) Vì lo i hình b o hi m tai n n và tài s n nh t thi t ph i có l i nhu n. ạ ả ể ạ ả ấ ế ả ợ ậ

d) Vì công ty b o hi m sinh m ng mu n m  r ng cho vay ng n h n đ  có hi u qu  h n.ả ể ạ ố ở ộ ắ ạ ể ệ ả ơ

TL: a)
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74.   Đ  có th  n đ nh lãi su t  m t m c đ  nh t đ nh, s  tăng lên trong c u ti n t  d n đ n s  tăng lênể ể ổ ị ấ ở ộ ứ ộ ấ ị ự ầ ề ệ ẫ ế ự  
cùng t c đ  c a cung ti n t  b i vì:ố ộ ủ ề ệ ở

a) Cung và c u ti n t  luôn bi n đ ng cùng chi u v i nhau và cùng chi u v i lãi su t.ầ ề ệ ế ộ ề ớ ề ớ ấ

b) Cung và c u ti n t  luôn bi n đ ng ngầ ề ệ ế ộ ư c chi u v i nhau và ng c chi u v i lãi su t.ợ ề ớ ượ ề ớ ấ

c) Cung và c u ti n t  luôn bi n đ ng cùng chi u v i nhau và ngầ ề ệ ế ộ ề ớ ư c chi u v i lãi su t.ợ ề ớ ấ

d) Lãi su t ph  thu c vào cung và c u ti n t .ấ ụ ộ ầ ề ệ

TL: d) 

75.  Lãi su t tr  cho ti n g i (huy đ ng v n) c a ngân hàng ph  thu c vào các y u t :ấ ả ề ử ộ ố ủ ụ ộ ế ố

a) nhu c u v  ngu n v n c a ngân hàng và th i h n c a kho n ti n g i. ầ ề ồ ố ủ ờ ạ ủ ả ề ử

b) nhu c u và th i h n vay v n c a khách hàng.ầ ờ ạ ố ủ

c) m c đ  r i ro c a món vay và th i h n s  d ng v n c a khách hàng.ứ ộ ủ ủ ờ ạ ử ụ ố ủ

d) quy mô và th i h n c a kho n ti n g i.ờ ạ ủ ả ề ử

TL: a)

76.  Trong n n kinh t  th  tr ng, ề ế ị ườ gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i,ả ị ế ố ổ  khi l m phát đ c d  đoán sạ ượ ự ẽ 
tăng lên thì:

a)    Lãi su t danh nghĩa s  tăng.ấ ẽ

b)    Lãi su t danh nghĩa s  gi m.ấ ẽ ả

c)    Lãi su t th c s  tăng.ấ ự ẽ

d)    Lãi su t th c có xu hấ ự ư ng gi m.ớ ả

e) Không có c  s  đ  xác đ nh.ơ ở ể ị

TL: a)

77.  Lãi su t cho vay c a ngân hàng đ i v i các món vay khác nhau s  khác nhau ph  thu c vào:  ấ ủ ố ớ ẽ ụ ộ

a) m c đ  r i ro c a món vay.ứ ộ ủ ủ

b) th i h n c a món vay dài ng n khác nhau.ờ ạ ủ ắ

c) khách hàng vay v n thu c đ i t ng ố ộ ố ượ ưu tiên.

d) v  trí đ a lý c a khách hàng vay v n.ị ị ủ ố

e) t t c  các trấ ả ng h p trên.ờ ợ

TL: e)

78.   N u cung ti n t  tăng, ế ề ệ gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, th  giá ch ng khoán s  đ c d  đoánả ị ế ố ổ ị ứ ẽ ượ ự  
là s :ẽ

a) Tăng.
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b) Gi m.ả

c) Không đ i.ổ

TL: a) lãi su t gi m làm giá c  phi u tăngấ ả ổ ế

6. Ch ng 8: Ngân hàng Th ng m iươ ươ ạ

79. Lý do khi n cho s  phá s n ngân hàng đ c coi là nghiêm tr ng đ i v i n n kinh t  là:ế ự ả ượ ọ ố ớ ề ế

a) M t ngân hàng phá s n s  gây nên m i lo s  v  s  phá s n c a hàng lo t các ngân hàng khác.ộ ả ẽ ố ợ ề ự ả ủ ạ

b) Các cu c phá s n ngân hàng làm gi m l ng ti n cung ng trong n n kinh t .ộ ả ả ượ ề ứ ề ế

c) M t s  l ng nh t đ nh các doanh nghi p và công chúng b  thi t h i. ộ ố ượ ấ ị ệ ị ệ ạ

d) T t c  các ý trên đ u sai.ấ ả ề

TL: a)

80. Ngân hàng thư ng m i hi n đ i đ c quan ni m là:ơ ạ ệ ạ ượ ệ

a) công ty c  ph n th t s  l n. ổ ầ ậ ự ớ

b) công ty đa qu c gia thu c s  h u nhà n c.ố ộ ở ữ ướ

c) m t T ng công ty đ c bi t độ ổ ặ ệ c chuyên môn hoá vào ho t đ ng kinh doanh tín d ng.ượ ạ ộ ụ

d) m t lo i hình trung gian tài chính.ộ ạ

TL: d)

81. Chi t kh u thế ấ ng phi u có th  đươ ế ể c hi u là: ượ ể

a) ngân hàng cho vay có c  s  b o đ m và căn c  vào giá tr  th ng phi u, v i lãi su t là lãiơ ở ả ả ứ ị ươ ế ớ ấ  
su t chi t kh u trên th  tr ng.ấ ế ấ ị ườ

b) mua đ t thứ ư ng phi u đó hay m t b  gi y t  có giá nào đó v i lãi su t chi t kh u.ơ ế ộ ộ ấ ờ ớ ấ ế ấ

c) ngân hàng cho vay căn c  vào giá tr  c a th ng phi u đứ ị ủ ươ ế ư c khách hàng c m c  t i ngânợ ầ ố ạ  
hàng và ngân hàng không tính lãi.

d) m t lo i cho vay có b o đ m, căn c  vào giá tr  th ng phi u v i th i h n đ n ngày đáoộ ạ ả ả ứ ị ươ ế ớ ờ ạ ế  
h n c a thạ ủ ư ng phi u đó.  ơ ế

TL:d)

   82. Đ  kh c ph c tình tr ng n  x u, các ngân hàng thể ắ ụ ạ ợ ấ ng m i c n ph i:ơ ạ ầ ả

a) cho vay càng ít càng t t.ố

b) cho vay càng nhi u càng t t.ề ố

c) tuân th  các nguyên t c và quy trình tín d ng, ngoài ra ph i đ c bi t chú tr ng vào tài s nủ ắ ụ ả ặ ệ ọ ả  
th  ch p.ế ấ
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d) không ng ng đ i m i công ngh  và đa d ng hoá s n ph m d ch v  nh m tăng c ng khừ ổ ớ ệ ạ ả ẩ ị ụ ằ ườ ả  
năng ti p c n, g n gũi và h  tr  khách hàng. ế ậ ầ ỗ ợ

TL: d)

83.  N  quá h n là tình tr ng chung c a các ngân hàng thợ ạ ạ ủ ng m i b i vì:ươ ạ ở

a) các ngân hàng luôn ch y theo r i ro đ  t i đa hoá l i nhu n.ạ ủ ể ố ợ ậ

b) các ngân hàng c  g ng cho vay nhi u nh t  có th .ố ắ ề ấ ể

c) có nh ng nguyên nhân khách quan b t kh  kháng d n đ n n  quá h n. ữ ấ ả ẫ ế ợ ạ

d) có s  can thi p quá nhi u c a Chính ph .ự ệ ề ủ ủ

TL: c)

84. T i sao m t ngân hàng có quy mô l n thạ ộ ớ ng d  t o ra nhi u l i nhu n h n ngân hàng nh ?ờ ễ ạ ề ợ ậ ơ ỏ

a) có l i th  và l i ích theo quy mô.ợ ế ợ

b) có ti m năng l n trong huy đ ng và s  d ng v n, có uy tín và nhi u khách hàng. ề ớ ộ ử ụ ố ề

c) có đi u ki n đ  c i ti n công ngh , đa d ng hoá ho t đ ng gi m thi u r i ro.ề ệ ể ả ế ệ ạ ạ ộ ả ể ủ

d) vì t t c  các y u t  trên.ấ ả ế ố

TL: d)

85.   Các c  quan qu n lý Nhà nơ ả c c n ph i h n ch  không cho các ngân hàng n m gi  m t s  lo i tài s nớ ầ ả ạ ế ắ ữ ộ ố ạ ả  
có nào đó nh m m c đích:ằ ụ

a) đ  t o ra môi trể ạ ng c nh tranh bình đ ng trong n n kinh t  và s  an toàn, hi u qu  kinhờ ạ ẳ ề ế ự ệ ả  
doanh cho chính b n thân các ngân hàng này.ả

b) đ  các ngân hàng t p trung vào các ho t đ ng truy n th ng.ể ậ ạ ộ ề ố

c) đ  gi m áp l c c nh tranh gi a các trung gian tài chính trong m t đ a bàn.ể ả ự ạ ữ ộ ị

d) đ  h n ch  s  thâm nh p quá sâu c a các ngân hàng vào các doanh nghi p.ể ạ ế ự ậ ủ ệ

TL: a)

86.   Các ho t đ ng giao d ch theo kỳ h n đ i v i các công c  tài chính s  có tác d ng: ạ ộ ị ạ ố ớ ụ ẽ ụ

a) tăng tính thanh kho n cho các công c  tài chính.ả ụ

b) gi m thi u r i ro cho các công c  tài chính.ả ể ủ ụ

c) đa d ng hoá và tăng tính sôi đ ng c a các ho t đ ng c a th  trạ ộ ủ ạ ộ ủ ị ư ng tài chính.ờ

d) đáp ng nhu c u c a m i đ i tứ ầ ủ ọ ố ng tham gia th  tr ng tài chính.ượ ị ườ

TL: b)
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87.   Trong tr ng h p nào thì “giá tr  th  trờ ợ ị ị ng c a m t ngân hàng tr  thành kém h n” giá tr  trên s  sách?ườ ủ ộ ở ơ ị ổ

a) Tình tr ng n  x u đ n m c nh t đ nh và nguy c  thu h i n  là r t khó khăn.ạ ợ ấ ế ứ ấ ị ơ ồ ợ ấ

b) Có d u hi u phá s n rõ ràng.ấ ệ ả

c) Đang là b  đ n trong các v  ki n t ng. ị ơ ụ ệ ụ

d) C  c u tài s n b t h p lý. ơ ấ ả ấ ợ

TL: b)

88.   Trong các nhóm nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng thì nhóm nguyên nhân nào đ c coi là quanẫ ế ủ ụ ượ  
tr ng nh t?ọ ấ

a) Nhóm nguyên nhân thu c v  Chính phộ ề ủ

b) Nhóm nguyên nhân thu c v  hi p h i ngân hàng th  gi iộ ề ệ ộ ế ớ

c) Nhóm nguyên nhân thu c v  b n thân ngân hàng thộ ề ả ư ng m iơ ạ

d) Nhóm nguyên nhân thu c v  khách hàng.ộ ề

TL: d)

89.  T  l  d  tr  b t bu c đ i v i các ngân hàng thỷ ệ ự ữ ắ ộ ố ớ ư ng m i nh t thi t ph i: ơ ạ ấ ế ả

a) b ng 10 % Ngu n v n huy đ ng.ằ ồ ố ộ

b) b ng 10 % Ngu n v n.ằ ồ ố

c) b ng 10 % Doanh s  cho vay.ằ ố

d)    b ng 10 % Ti n g i không kỳ h n.ằ ề ử ạ

e)    theo quy đ nh c a Ngân hàng Trung ị ủ ư ng trong t ng th i kỳ.ơ ừ ờ

TL: e)

90.  Tài s n th  ch p cho m t món vay ph i đáp ng các tiêu chu n:ả ế ấ ộ ả ứ ẩ

a) có giá tr  ti n t  và đ m b o các yêu c u pháp lý c n thi t.ị ề ệ ả ả ầ ầ ế

b) có th i gian s  d ng lâu dài và đờ ử ụ ư c nhi u ngợ ề ư i ờ ưa thích.

c) có giá tr  trên 5.000.000 VND và đị c r t nhi u ngợ ấ ề ư i ờ a thích.ư

d) thu c quy n s  h u h p pháp c a ngộ ề ở ữ ợ ủ i vay v n và có giá tr  t  200.000 VND. ườ ố ị ừ

TL: a)

91.  S  an toàn và hi u qu  trong kinh doanh c a m t ngân hàng thự ệ ả ủ ộ ư ng m i có th  đơ ạ ể c hi u là:  ượ ể

a) tuân th  m t cách nghiêm túc t t c  các quy đ nh c a Ngân hàng Trung ủ ộ ấ ả ị ủ ng.ươ

b) có t  su t l i nhu n trên 10% năm và n  quá h n d i 8%.ỷ ấ ợ ậ ợ ạ ướ

c) không có n  x u và n  quá h n.ợ ấ ợ ạ
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d) ho t đ ng theo đúng quy đ nh c a pháp lu t, có l i nhu n và t  l  n  quá h n  m c choạ ộ ị ủ ậ ợ ậ ỷ ệ ợ ạ ở ứ  
phép. 

TL: d)

    92. T  tr ng v n ch  s  h u trên t ng tài s n c a m t ngân hàng thỷ ọ ố ủ ở ữ ổ ả ủ ộ ư ng m i đơ ạ ư c coi là an toàn khiợ  
đ t  m c:ạ ở ứ

a) 18%

b) 12%

c) 5.3%

d) 8%

TL: d)

93.   Phí t n và l i ích c a chính sách ''quá l n không đ  v  n '' là gì?ổ ợ ủ ớ ể ỡ ợ

a) Chi phí qu n lý l n nhả ớ ng có kh  năng ch u đ ng t n th t, th m chí thua l . ư ả ị ự ổ ấ ậ ỗ

b) Chi phí qu n lý l n nh ng d  dàng thích nghi v i th  trả ớ ữ ễ ớ ị ư ng.ờ

c) B  máy c ng k nh kém hi u qu  nh ng ti m l c tài chính m nh. ộ ồ ề ệ ả ư ề ự ạ

d) Chi phí đ u vào l n nh ng ho t đ ng kinh doanh n đ nh.ầ ớ ư ạ ộ ổ ị

TL: d)

94.  N  quá h n c a m t ngân hàng thợ ạ ủ ộ ư ng m i đơ ạ ư c xác đ nh b ng:ợ ị ằ

a) s  ti n n  quá h n trên t ng dố ề ợ ạ ổ ư n .ợ

b) s  ti n khách hàng không tr  n  trên t ng d  n .ố ề ả ợ ổ ư ợ

c) s  ti n n  quá h n trên dố ề ợ ạ  n  th c t .ư ợ ự ế

d) s  ti n đố ề ư c xoá n  trên s  v n vay.ợ ợ ố ố

TL: a)

95.  Ch c năng trung gian tài chính c a m t ngân hàng thứ ủ ộ ng m i có th  đươ ạ ể c hi u là: ượ ể

a) làm c u n i gi a ngầ ố ữ i vay và cho vay ti n.ườ ề

b) làm c u n i gi a các đ i tầ ố ữ ố ng khách hàng và s  giao d ch ch ng khoán.ượ ở ị ứ

c) cung c p t t c  các d ch v  tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t.ấ ấ ả ị ụ ị ủ ậ

d) bi n các kho n v n có th i h n ng n thành các kho n v n đ u tế ả ố ờ ạ ắ ả ố ầ ư dài h n h n.ạ ơ

TL: c)

96.  Vì sao các ngân hàng th ng m i c  ph n l i ph i quy đ nh m c v n t i thi u đ i v i các cươ ạ ổ ầ ạ ả ị ứ ố ố ể ố ớ ổ 
đông?
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a) Đ  đ m b o quy mô v n ch  s  h u cho các ngân hàng, đ m b o an toàn cho khách hàngể ả ả ố ủ ở ữ ả ả  
c a ngân hàng.ủ

b) Đ  phòng ch ng kh  năng phá s n và c  đông bán tháo c  phi u.ể ố ả ả ổ ổ ế

c) Đ  Nhà nể c d  dàng ki m soát.ướ ễ ể

d) Đ  đ m b o kh  năng huy đ ng v n c a các ngân hàng này.ể ả ả ả ộ ố ủ

TL: a)

97.  C  s  đ  m t ngân hàng ti n hành l a ch n khách hàng bao g m:ơ ở ể ộ ế ự ọ ồ

a) khách hàng thu c đ i tộ ố ng u tiên c a Nhà nượ ư ủ ư c và thớ ư ng xuyên tr  n  đúng h n.ờ ả ợ ạ

b) khách hàng có công v i cách m ng và c n đớ ạ ầ c hượ ng các chính sách u đãi.ưở ư

c) căn c  vào m c đ  r i ro và thu nh p c a món vay.ứ ứ ộ ủ ậ ủ

d) khách hàng có trình đ  t  đ i h c tr  lên.ộ ừ ạ ọ ở

TL: c)

98.  Các ngân hàng c nh tranh v i nhau ch  y u d a trên các công c :ạ ớ ủ ế ự ụ

a) Gi m th p lãi su t cho vay và nâng cao lãi su t huy đ ng. ả ấ ấ ấ ộ

b) Tăng cư ng c i ti n công ngh  và s n ph m d ch v  ngân hàng.ờ ả ế ệ ả ẩ ị ụ

c) Tranh th  tìm ki m s  ủ ế ự u đãi c a Nhà nư ủ ư c.ớ

d) Ch y theo các d  án l n có l i ích cao dù có m o hi m. ạ ự ớ ợ ạ ể

TL: b)

99.  Các ngân hàng thư ng m i nh t thi t ph i có t  l  d  tr  vơ ạ ấ ế ả ỷ ệ ự ữ t quá  m c:ượ ở ứ

a) 8% trên t ng tài s n.ổ ả

b) 40% trên t ng ngu n v n.ổ ồ ố

c) 10% trên t ng ngu n v n.ổ ồ ố

d) tuỳ theo các đi u ki n kinh doanh t ng ngân hàng.ề ệ ừ

TL: d)

100.  Nguyên nhân c a r i ro tín d ng bao g m: ủ ủ ụ ồ

a) S  y u kém c a các ngân hàng và khách hàng thi u ý th c t  giác.ự ế ủ ế ứ ự

b) S  qu n lý l ng l o c a Chính ph  và các c  quan ch c năng.ự ả ỏ ẻ ủ ủ ơ ứ

c) Đ u tầ ư sai hư ng và nh ng tiêu c c trong ho t đ ng tín d ng.ớ ữ ự ạ ộ ụ

d) S  y u kém c a ngân hàng, khách hàng và nh ng nguyên nhân khách quan khác.ự ế ủ ữ

TL: d)
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101.   Các ngân hàng th ng m i Vi t Nam có đươ ạ ệ c phép tham gia vào ho t đ ng kinh doanh trên th  trợ ạ ộ ị -
ng ch ng khoán hay không?ườ ứ

a) Hoàn toàn không.

b) Đ c tham gia không h n ch .ượ ạ ế

c) Có, nh ng s  tham gia r t h n ch .ư ự ấ ạ ế

d) Có, nhưng ph i thông qua công ty ch ng khoán đ c l p.ả ứ ộ ậ

TL: d)

102.  S  khác nhau căn b n gi a m t ngân hàng thự ả ữ ộ ư ng m i và m t công ty b o hi m là:ơ ạ ộ ả ể

a) Ngân hàng th ng m i không đ c thu phí c a khách hàng.ươ ạ ượ ủ

b) Ngân hàng th ng m i đươ ạ c phép nh n ti n g i và cho vay b ng ti n, trên c  s  đó có thợ ậ ề ử ằ ề ơ ở ể 
t o ti n g i, tăng kh  năng cho vay c a c  h  th ng.ạ ề ử ả ủ ả ệ ố

c) Ngân hàng th ng m i không đươ ạ c phép dùng ti n g i c a khách hàng đ  đ u  trung dàiượ ề ử ủ ể ầ  
h n, tr  trạ ừ ng h p đ u tườ ợ ầ ư tr c ti p vào các doanh nghi p.ự ế ệ

d) Ngân hàng thư ng m i không đơ ạ c phép tham gia ho t đ ng kinh doanh trên th  tr ngượ ạ ộ ị ườ  
ch ng khoán.ứ

TL: b)

7. Ch ng 9: Quá trình cung ng ti n tươ ứ ề ệ

103.  N u t  l  ti n m t và ti n g i có th  phát hành séc tăng lên có th  hàm ý v : ế ỷ ệ ề ặ ề ử ể ể ề

a) N n kinh t  đang tăng trề ế ng và có th  d n đ n tình tr ng “nóng b ng”.ưở ể ẫ ế ạ ỏ

b) N n kinh t  đang trong giai đo n suy thoái.ề ế ạ

c) T c đ  lố ộ u thông hàng hoá và ti n t  tăng g n v i s  tăng trư ề ệ ắ ớ ự ng kinh t .ưở ế

d) Ngân hàng Trung ng phát hành thêm ti n m t vào lươ ề ặ u thông.ư

TL: b)

104.  M c cung ti n t  s  tăng lên khi:ứ ề ệ ẽ

a) ti n d  tr  c a các ngân hàng thề ự ữ ủ ng m i tăng.ươ ạ

b) Ngân hàng Trung ư ng phát hành thêm ti n m t vào lơ ề ặ u thông.ư

c) t  l  d  tr  b t bu c gi m xu ng.ỷ ệ ự ữ ắ ộ ả ố

d) nhu c u v n đ u t  trong n n kinh t  tăng.ầ ố ầ ư ề ế

e) t t c  các tr ng h p trên.ấ ả ườ ợ

TL: b,c,d
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105.   C  s  ti n t  (MB) ph  thu c vào các y u t :ơ ố ề ệ ụ ộ ế ố

a) lãi su t, t  l  d  tr  b t bu c, kh  năng cho vay c a các ngân hàng thấ ỷ ệ ự ữ ắ ộ ả ủ ư ng m i.ơ ạ

b) m c tiêu t i đa hoá l i nhu n c a các ngân hàng thụ ố ợ ậ ủ ng m i.ươ ạ

c) t  l  d  tr  b t bu c, t  l  d  tr  vỷ ệ ự ữ ắ ộ ỷ ệ ự ữ t quá và lượ ư ng ti n m t trong lợ ề ặ u thông.ư

d) m c tiêu m  r ng cung ti n t  c a Ngân hàng Trung ụ ở ộ ề ệ ủ ư ngơ

TL: c)

106.  Theo anh ch  các lo i bi n đ ng sau, bi n đ ng nào nh hị ạ ế ộ ế ộ ả ng đ n c  s  ti n t  (MB) v i t cưở ế ơ ố ề ệ ớ ố  
đ  nhanh nh t:ộ ấ

a) S  gia tăng s  d ng sécự ử ụ

b) S  gia tăng trong tài kho n ti n g i có th  phát hành séc.ự ả ề ử ể

c) Lãi su t tăng lên.ấ

d) Lãi su t gi m đi.ấ ả

TL: b)

107.   Khi các ngân hàng th ng m i tăng t  l  d  tr  vươ ạ ỷ ệ ự ữ t quá (excess reserves) đ  b o đ m kh  năngợ ể ả ả ả  
thanh toán, s  nhân ti n t  s  thay đ i nhố ề ệ ẽ ổ ư th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ế ả ị ế ố ổ

a) Tăng. 

b) Gi m.ả

c) Gi m không đáng k .ả ể

d) Không thay đ i.ổ

TL: b)

108.  Khi Ngân hàng Trung ng h  lãi su t tái chi t kh u, lươ ạ ấ ế ấ ng ti n cung ng (MS) s  thay đ i nhượ ề ứ ẽ ổ ư 
th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ế ả ị ế ố ổ

a) ch c ch n s  tăng. ắ ắ ẽ

b) có th  s  tăng. ể ẽ

c) có th  s  gi m.ể ẽ ả

d) không thay đ i.ổ

TL: b)

109.  Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, khi ngân hàng Trung ả ị ế ố ổ ng tăng t  l  dươ ỷ ệ ự 
tr  b t bu c, s  nhân ti n t  s :ữ ắ ộ ố ề ệ ẽ

a) Gi mả
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b) Tăng

c) Không xác đ nh đ cị ượ

d) Không thay đ iổ

TL: a)

110.   Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, c  s  ti n t  (MB) s  gi m xu ng khi: ả ị ế ố ổ ơ ố ề ệ ẽ ả ố

a) Các ngân hàng thư ng m i rút ti n t  Ngân hàng Trung ơ ạ ề ừ ư ng.ơ

b) Ngân hàng Trung ng m  r ng cho vay đ i v i các ngân hàng thươ ở ộ ố ớ ư ng m i.ơ ạ

c) Ngân hàng trung ng mua tín phi u kho b c trên th  trươ ế ạ ị ng m .ườ ở

d) Không có ph ng án nào đúng.ươ

TL: d)

111.  M c cung ti n t  s  tăng lên khi:ứ ề ệ ẽ

a) Ti n d  tr  c a các ngân hàng thề ự ữ ủ ng m i tăng.ươ ạ

b) Ngân hàng Trung ư ng phát hành thêm ti n m t vào lơ ề ặ ưu thông.

c) T  l  d  tr  b t bu c gi m xu ng.ỷ ệ ự ữ ắ ộ ả ố

d) Nhu c u v n đ u tầ ố ầ ư trong n n kinh t  tăng.ề ế

e) T t c  các trấ ả ư ng h p trên.ờ ợ

TL: e)

112.  L ng ti n cung ng thay đ i ng c chi u v i s  thay đ i các nhân t :ượ ề ứ ổ ượ ề ớ ự ổ ố

a) T  l  d  tr  b t bu c (rr)ỷ ệ ự ữ ắ ộ

b) T  l  ti n m t trên ti n g i (C/D)ỷ ệ ề ặ ề ử

c) Ti n c  s  (MB)ề ơ ở

d) T  l  d  tr  v t quá (ER/D)ỷ ệ ự ữ ượ

e) T t c  các ph ng án trên.ấ ả ươ

TL: a và d
 

113.   Lư ng ti n cung ng tợ ề ứ ng quan thu n v i s  thay đ i:ươ ậ ớ ự ổ

a) T  l  d  tr  b t bu c (rr)ỷ ệ ự ữ ắ ộ

b) T  l  ti n m t trên ti n g i (C/D)ỷ ệ ề ặ ề ử

c) Ti n c  s  (MB)ề ơ ở

d) T  l  d  tr  v t quá (ER/D)ỷ ệ ự ữ ượ

e) T t c  các ph ng án trên.ấ ả ươ

Page   29



TL: c)

114. M t tri u VND độ ệ c c t k  c  năm trong t  nhà riêng c a b n có đượ ấ ỹ ả ủ ủ ạ ư c tính là m t b  ph n c aợ ộ ộ ậ ủ  
M1 không?

b) Không, vì s  ti n đó không tham gia lố ề u thông.ư

c) Có, vì s  ti n đó v n n m trong lố ề ẫ ằ u thông hay còn g i là ph ng ti n l u thông ti m năng.ư ọ ươ ệ ư ề

d) Có, vì s  ti n đó v n là phố ề ẫ ng ti n thanh toán do Ngân hàng Trung ươ ệ ng phát hành ra và cóươ  
th  tham gia vào l u thông b t kỳ lúc nào. ể ư ấ

e) Không, vì M1 ch  tính riêng theo t ng năm.ỉ ừ

TL: c)

115. Các hãng môi gi i  M  v n đ ng r t ráo ri t đ  duy trì đ o lu t Glass-Steagall (1933) nh mớ ở ỹ ậ ộ ấ ế ể ạ ậ ằ  
m c đích:ụ

a) Đ  các ngân hàng thể ng m i ph i thu h p ho t đ ng trong n c.ươ ạ ả ẹ ạ ộ ướ

b) Đ  các hãng môi gi i đó không ph i c nh tranh v i các ngân hàng thể ớ ả ạ ớ ư ng m i trong cácơ ạ  
ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán.ạ ộ ứ

c) Đ  các hãng môi gi i đó có l i th  h n và m  r ng các ho t đ ng cho vay ng n h n.ể ớ ợ ế ơ ở ộ ạ ộ ắ ạ

d) Đ  các hãng môi gi i đó duy trì kh  năng đ c quy n trong ho t đ ng kinh doanh ngo i t .  ể ớ ả ộ ề ạ ộ ạ ệ

TL: b)

116.  Hãy cho bi t ý ki n ch  v  nh n đ nh:"S  nhân ti n nh t thi t ph i l n h n 1":ế ế ị ề ậ ị ố ề ấ ế ả ớ ơ

a) Đúng.

b) Sai.

c) Không có c  s  đ  kh ng đ nh rõ ràng nh n đ nh đó là đúng hay sai.ơ ở ể ẳ ị ậ ị

TL: a)

117.   C  s  ti n t  (MB) s  thay đ i nhơ ố ề ệ ẽ ổ ư th  nào n u Ngân hàng Trung ế ế ư ng bán 200 t  trái phi uơ ỷ ế  
cho các ngân hàng th ng m i trên th  trươ ạ ị ư ng m ? ờ ở

a) tăng.

b) gi m.ả

c) không đ i.ổ

d) không có c  s  xác đ nh v  s  thay đ i c a c  s  ti n t .ơ ở ị ề ự ổ ủ ơ ố ề ệ

TL: b)

118.  Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, khi Ngân hàng Trung ả ị ế ố ổ ư ng gi m t  l  d  tr  b t bu c,ơ ả ỷ ệ ự ữ ắ ộ  
lư ng ti n cung ng (MS) s  thay đ i nhợ ề ứ ẽ ổ ư th  nào?ế

a) Có th  tăng.ể
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b) Có th  gi m.ể ả

c) Có th  không tăng.ể

d) Có th  không gi m.ể ả

e) Ch c ch n s  tăng.ắ ắ ẽ

f) Ch c ch n s  gi m.ắ ắ ẽ ả

TL: e)

119.    C  s  ti n t  (MB) ph  thu c vào các y u t :ơ ố ề ệ ụ ộ ế ố

a) lãi su t, t  l  d  tr  b t bu c, kh  năng cho vay c a các ngân hàng thấ ỷ ệ ự ữ ắ ộ ả ủ ư ng m i.ơ ạ

b) m c tiêu t i đa hoá l i nhu n c a các ngân hàng thụ ố ợ ậ ủ ư ng m i.ơ ạ

c) t  l  d  tr  b t bu c, t  l  d  tr  vỷ ệ ự ữ ắ ộ ỷ ệ ự ữ t quá và lượ ng ti n m t trong lượ ề ặ ưu thông.

d) m c tiêu m  r ng ti n t  c a Ngân hàng Trung ụ ở ộ ề ệ ủ ngươ

TL: c)

120.  Lư ng ti n cung ng s  thay đ i nh  th  nào n u Ngân hàng Trung ợ ề ứ ẽ ổ ư ế ế ư ng th c hi n các nghi pơ ự ệ ệ  
v  mua trên th  trụ ị ng m  vào lúc mà lãi su t th  trườ ở ấ ị ư ng đang tăng lên?ờ

a) Có th  s  tăng.ể ẽ

b) Có th  s  gi m.ể ẽ ả

c) Có th  không tăng.ể

d) Ch c ch n s  tăng.ắ ắ ẽ

e) Ch c ch n s  gi m.ắ ắ ẽ ả

TL: e)

121. H i đ ng th ng đ c c a Ngân hàng Nhà nộ ồ ố ố ủ c quy t đ nh chi 100 t  VND đ  xây d ng tr  s , vi cớ ế ị ỷ ể ự ụ ở ệ  
này có tác đ ng gì đ n c  s  ti n t ?ộ ế ơ ố ề ệ

a) Tăng

b) Gi mả

c) Không đ iổ

d) Không có c  s  đ  xác đ nhơ ở ể ị

TL: c)

122.   Nh ng t n t i c a lữ ồ ạ ủ u thông ti n t   Vi t Nam bao g m:ư ề ệ ở ệ ồ

a) t  tr ng ti n m t và ngo i t  l n, t c đ  lỷ ọ ề ặ ạ ệ ớ ố ộ ưu thông ch m.ậ

b) s c mua c a đ ng ti n không th c s  n đ nh và lứ ủ ồ ề ự ự ổ ị ng ngo i t  quá l n.ợ ạ ệ ớ

c) t  tr ng thanh toán b ng ti n m t l n, ngo i t  trôi n i nhi u, s c mua c a đ ng ti n chỷ ọ ằ ề ặ ớ ạ ệ ổ ề ứ ủ ồ ề ưa 
th c s  n đ nh.ự ự ổ ị

d) s c mua c a đ ng ti n không n đ nh và lứ ủ ồ ề ổ ị ư ng ngo i t  chuy n ra nợ ạ ệ ể c ngoài l n.ướ ớ
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TL: c)

123.   Khi Ngân hàng Trung ư ng mua vào m t lơ ộ ng tín phi u Kho b c trên th  trượ ế ạ ị ư ng m , lờ ở ng ti nượ ề  
cung ng (MS) s  thay đ i nhứ ẽ ổ  th  nào?ư ế

a)      Có th  tăng.ể

b)      Có th  gi m.ể ả

c)      Ch c ch n s  tăng.ắ ắ ẽ

d)      Ch c ch n s  gi m.ắ ắ ẽ ả

e)      Không thay đ i.ổ

8. TL: c)

9.

10.Ch ng 10: Ngân hàng Trung ng và Chính sách ti n tươ ươ ề ệ

124. Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, kả ị ế ố ổ hi Ngân hàng Trung ng tăng t  l  d  tr  b tươ ỷ ệ ự ữ ắ  
bu c, l ng ti n cung ng (MS) s  thay đ i nh  th  nào?ộ ượ ề ứ ẽ ổ ư ế

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: b)

125.  Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, kả ị ế ố ổ hi Ngân hàng Trung ng gi m t  l  d  tr  b tươ ả ỷ ệ ự ữ ắ  
bu c, l ng ti n cung ng (MS) s  thay đ i nh  th  nào?ộ ượ ề ứ ẽ ổ ư ế

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: a)

126. Khi Ngân hàng Trung ng mua vào m t l ng tín phi u Kho b c trên th  tr ng m , l ngươ ộ ượ ế ạ ị ườ ở ượ  
ti n cung ng (MS) s  thay đ i nh  th  nào?ề ứ ẽ ổ ư ế

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: a)

127. Khi Ngân hàng Trung ng bán ra m t l ng tín phi u Kho b c trên th  tr ng m , l ng ti nươ ộ ượ ế ạ ị ườ ở ượ ề  
cung ng (MS) s  thay đ i nh  th  nào?ứ ẽ ổ ư ế
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a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: b)

128. Khi Ngân hàng Trung ng gi m lãi su t tái chi t kh u, l ng ti n cung ng (MS) s  thay đ iươ ả ấ ế ấ ượ ề ứ ẽ ổ  
nh  th  nào?ư ế

a) ch c ch n s  tăng ắ ắ ẽ

b) có th  s  tăng ể ẽ

c) có th  s  gi mể ẽ ả

d) không thay đ iổ

TL: b)

129. Khi Ngân hàng Trung ng tăng t  l  d  tr  b t bu c, l ng ti n cung ng (MS) s  thay đ iươ ỷ ệ ự ữ ắ ộ ượ ề ứ ẽ ổ  
nh  th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ư ế ả ị ế ố ổ

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: b)

130. Khi Ngân hàng Trung ng gi m t  l  d  tr  b t bu c, l ng ti n cung ng (MS) s  thay đ iươ ả ỷ ệ ự ữ ắ ộ ượ ề ứ ẽ ổ  
nh  th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ư ế ả ị ế ố ổ

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: a)

131. Khi Ngân hàng Trung ng mua vào m t l ng tín phi u Kho b c trên th  tr ng m , l ngươ ộ ượ ế ạ ị ườ ở ượ  
ti n cung ng (MS) s  thay đ i nh  th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ề ứ ẽ ổ ư ế ả ị ế ố ổ

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: a)

132. Khi Ngân hàng Trung ng bán ra m t l ng tín phi u Kho b c trên th  tr ng m , l ng ti nươ ộ ượ ế ạ ị ườ ở ượ ề  
cung ng (MS) s  thay đ i nh  th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ứ ẽ ổ ư ế ả ị ế ố ổ
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a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: b)

133. Khi Ngân hàng Trung ng h  lãi su t tái chi t kh u, l ng ti n cung ng (MS) s  thay đ iươ ạ ấ ế ấ ượ ề ứ ẽ ổ  
nh  th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ư ế ả ị ế ố ổ

a) ch c ch n s  tăng ắ ắ ẽ

b) có th  s  tăng ể ẽ

c) có th  s  gi mể ẽ ả

d) không thay đ iổ

TL: b)

134. Lý do gì khi n cho s  phá s n ngân hàng đ c coi là nghiêm tr ng đ i v i n n kinh t ?ế ự ả ượ ọ ố ớ ề ế

a) M t ngân hàng phá s n s  gây nên m i lo s  v  s  phá s n c a các ngân hàng khácộ ả ẽ ố ợ ề ự ả ủ

b) Các cu c phá s n ngân hàng làm gi m l ng ti n cung ng trong n n kinh tộ ả ả ượ ề ứ ề ế

c) M t s  l ng l n dân chúng b  thi t h i ộ ố ượ ớ ị ệ ạ

d) T t c  các ý trên đ u saiấ ả ề

TL: a)

135. Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, cả ị ế ố ổ  s  ti n t  (MB) s  gi m xu ng khi nào?ơ ố ề ệ ẽ ả ố

a) Các ngân hàng th ng m i rút ti n t  ngân hàng trung ngươ ạ ề ừ ươ

b) Ngân hàng trung ng m  r ng cho vay chi t kh u đ i v i các ngân hàng th ng m i.ươ ở ộ ế ấ ố ớ ươ ạ

c) Ngân hàng trung ng mua tín phi u kho b c trên th  tr ng mươ ế ạ ị ườ ở

d) Không có câu nào đúng

TL: c)

135. Khi ngân hàng trung ng tăng t  l  d  tr  b t bu c, s  nhân ti n t  s  thay đ i nh  th  nào?ươ ỷ ệ ự ữ ắ ộ ố ề ệ ẽ ổ ư ế  
(gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ả ị ế ố ổ

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: b)

136. Khi các ngân hàng th ng m i tăng t  l  d  tr  b o đ m kh  năng thanh toán (d  tr  v t m c),ươ ạ ỷ ệ ự ữ ả ả ả ự ữ ượ ứ  
s  nhân ti n t  s  thay đ i nh  th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ố ề ệ ẽ ổ ư ế ả ị ế ố ổ
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a) tăng 

b) gi mả

c) không thay đ iổ

TL: b)

137. Trong m t n n kinh t , khi t  tr ng ti n m t trong t ng các ph ng ti n thanh toán gi m xu ng,ộ ề ế ỷ ọ ề ặ ổ ươ ệ ả ố  
s  nhân ti n t  s  thay đ i nh  th  nào? (gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i)ố ề ệ ẽ ổ ư ế ả ị ế ố ổ

tăng 

gi mả

5. c) không thay đ iổ

6. TL: a)

7.

138. Lãi su t tho  thu n đấ ả ậ c áp d ng trong tín d ng ngo i t  và Đ ng Vi t Nam đượ ụ ụ ạ ệ ồ ệ c áp d ng  nượ ụ ở -
c ta k  t :ướ ể ừ

a) tháng 7/2001 và tháng 6/2002

b) tháng 7/2002 và tháng 7/2003

c) tháng 7/2001 và tháng 7/2002

d) tháng 7/2002 và tháng 7/2003

TL: a)

139. C  quan qu n lý ho t đ ng ngân hàng thơ ả ạ ộ ư ng m i có hi u qu  và an toàn nh t s  ph i là:ơ ạ ệ ả ấ ẽ ả

a) Ngân hàng Trung ng.ươ

b) B  Tài chính.ộ

c) B  Công an.ộ

d) B  t  Pháp.ộ ư

e) Không ph i t t c  các c  quan nói trên.ả ấ ả ơ

TL: a)

140. Phát hành ti n thông qua kênh tín d ng cho các ngân hàng trung gian là nghi p v  phát hành:ề ụ ệ ụ

a) t m th i.ạ ờ

b) vĩnh vi n.ễ

c) không xác đ nh đị c.ượ

TL: a)

141. Chính sách ti n t  c a Ngân hàng Nhà nề ệ ủ ư c Vi t Nam bao g m có các công c  ch  y u nhớ ệ ồ ụ ủ ế ư sau:
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a) chính sách d  tr  b t bu c, chính sách lãi su t, chính sách t  giá, các ho t đ ng trên thự ữ ắ ộ ấ ỷ ạ ộ ị 
tr ng m , chính sách h n ch  tín d ng.ườ ở ạ ế ụ

b) chính sách d  tr  b t bu c, chính sách lãi su t, chính sách chi t kh u và tái chi t kh u, cácự ữ ắ ộ ấ ế ấ ế ấ  
ho t đ ng trên th  trạ ộ ị ng m , chính sách h n ch  tín d ng.ờ ở ạ ế ụ

c) chính sách d  tr  b t bu c, chính sách lãi su t, chính sách công nghi p hoá, các ho t đ ngự ữ ắ ộ ấ ệ ạ ộ  
trên th  trị ng m , chính sách h n ch  tín d ng.ờ ở ạ ế ụ

d) chính sách d  tr  b t bu c, chính sách lãi su t, chính sách t  giá, các ho t đ ng trên th  trự ữ ắ ộ ấ ỷ ạ ộ ị ư-
ng m , chính sách tài chính doanh nghi p.ờ ở ệ

TL: b)

11.

12.Ch ng 11: Tài chính Qu c tươ ố ế

142. Khi Vi t Nam b  thiên tai (bão l t làm m t mùa), t  giá gi a đ ng Vi t Nam và Đô la M  s  thayệ ị ụ ấ ỷ ữ ồ ệ ỹ ẽ  
đ i nhổ  th  nào? ế

a) Tăng.

b) Gi m.ả

c) Không đ i.ổ

d) Bi n đ ng tăng giá cho Đô la M . ế ộ ỹ

TL: d) do c u $ tăng, cung h n chầ ạ ế

143. Khi đ ng Phrăng Pháp tăng giá, b n thích u ng nhi u rồ ạ ố ề u vang California h n hay nhi u rượ ơ ề ư uợ  
vang Pháp h n (b  qua y u t  s  thích)?ơ ỏ ế ố ở

a) R u vang Pháp.ượ

b) R u vang California.ượ

c) Không có căn c  đ  quy t đ nh.ứ ể ế ị

TL: b) Vì khi đó r u M  s  tr  nên r  t ng đ iượ ỹ ẽ ở ẻ ươ ố

144. Th  gi i có th  ti n t i m t n n kinh t  h p nh t v i m t h p đ ng ti n duy nh t đế ớ ể ế ớ ộ ề ế ợ ấ ớ ộ ợ ồ ề ấ ư c không?ợ

a) Có th  t  nay đ n năm 2010, vì các nể ừ ế c c ng đ ng Châu Âu là m t ví d .ớ ộ ồ ộ ụ

b) S  r t khó khăn, vì s  phát tri n và n n kinh t  các nẽ ấ ự ể ề ế ư c không đ ng đ u.ớ ồ ề

c) Ch c ch n thành hi n th c vì m c tiêu chung c a các nắ ắ ệ ự ụ ủ ư c là nhớ ư v y. ậ

d) Ch c ch n, vì toàn c u hoá đã tr  thành xu th  t t y u.ắ ắ ầ ở ế ấ ế

TL: b)

145. Cán cân thanh toán qu c t  c a m t nố ế ủ ộ ư c có th c s  là cân đ i hay không?ớ ự ự ố

a) Có.

b) Không.
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c) Cân đ i ch  là ng u nhiên t m th i.ố ỉ ẫ ạ ờ

d) Cân đ i ch  khi có s  can thi p c a Chính ph .ố ỉ ự ệ ủ ủ

TL: a)

146. Khi hi p ệ c song phướ ng gi a Vi t Nam và M  (BTA) đươ ữ ệ ỹ c th c hi n, t  giá gi a Đ ng Vi tượ ự ệ ỷ ữ ồ ệ  
Nam và Đô la M  s  bi n đ ng nhỹ ẽ ế ộ ư th  nào?ế

a) Tăng. 

b) Gi m.ả

c) Không đ i.ổ

d) Bi n đ ng tăng giá cho đ ng Đô la M .ế ộ ồ ỹ

e) Ch a có c  s  kh ng đ nh.ư ơ ở ẳ ị

TL: d) v  m t dài h n t t c  các y u t  đ u làm VND gi m giáề ặ ạ ấ ả ế ố ề ả

147. Chính sách t  giá c  đ nh có tác d ng ch  y u:ỷ ố ị ụ ủ ế

a) b o tr  m u d ch đ i v i các c  s  s n xu t hàng hoá trong nả ợ ậ ị ố ớ ơ ở ả ấ c.ướ

b) đ m b o nhu c u chi tiêu c a ngân sách Nhà nả ả ầ ủ c.ướ

c) đ m b o kh  năng n đ nh s c mua c a đ ng n i t  và các m c tiêu kinh t -xã h i.ả ả ả ổ ị ứ ủ ồ ộ ệ ụ ế ộ

d) h n ch  nh hạ ế ả ng c a th  trưở ủ ị ng tài chính qu c t .ườ ố ế

TL: d)

148. Thâm h t ngân sách c a chính ph  có nh hụ ủ ủ ả ư ng đ n cán cân thanh toán qu c t  không?ở ế ố ế

a) Có.

b) Không.

c) Tuỳ theo t ng trừ ng h p c  th .ườ ợ ụ ể

TL: c)

13.Ch ng 12: L m phát và n đ nh ti n tươ ạ ổ ị ề ệ

149. Trong m t n n kinh t , khi l m phát đ c d  đoán s  tăng lên thì đi u gì s  x y ra?ộ ề ế ạ ượ ự ẽ ề ẽ ả

a) Lãi su t danh nghĩa s  tăngấ ẽ

b) Lãi su t danh nghĩa s  gi mấ ẽ ả

c) Lãi su t th c s  tăngấ ự ẽ

d) Lãi su t th c s  gi mấ ự ẽ ả

TL: a)

150.   Vi t Nam trong n a đ u năm 1996 có tình tr ng gi m phát, đ ng trên giác đ  chính sách ti n t ,ệ ử ầ ạ ả ứ ộ ề ệ  
đi u đó có nghĩa là gì?ề

a) Cung ti n t  l n h n c u ti n t .ề ệ ớ ơ ầ ề ệ
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b) Lãi su t quá cao.ấ

c) Cung ti n t  nh  h n c u ti n t  do c u ti n t  tăng quá nhanh.ề ệ ỏ ơ ầ ề ệ ầ ề ệ

d) Cán cân thanh toán qu c t  c a Vi t Nam b  thâm h t nghiêm tr ng.ố ế ủ ệ ị ụ ọ

e) Cung ti n t  l n h n c u ti n th c t .ề ệ ớ ơ ầ ề ự ế

TL: d)

151.   Khi t ng s n ph m  dổ ả ẩ ở i m c ti m năng, m t b ng giá c  s   m c nào n u đ ng t ng c uướ ứ ề ặ ằ ả ẽ ở ứ ế ườ ổ ầ  
v n không thay đ i sau m t th i gian?ẫ ổ ộ ờ

a) M c cao.ứ

b) M c th p.ứ ấ

c) Lúc đ u  m c th p sau đó s  tăng lên.ầ ở ứ ấ ẽ

d) Lúc đ u  m c cao sau đó tr  v  tr ng thái cân b ng.ầ ở ứ ở ề ạ ằ

TL: c)

152. L m phát phi mã là l m phát  m c:ạ ạ ở ứ

a) N n kinh t  cân b ng trên m c ti m năngề ế ằ ứ ề

b) T  l  l m phát  d i m c 3 (ba) ch  s .ỷ ệ ạ ở ướ ứ ữ ố

c) T  l  l m phát  m c 2 (hai) ch  s  nh ng d i m c 3 (ba) ch  s .ỷ ệ ạ ở ứ ữ ố ư ướ ứ ữ ố

d) N n kinh t  cân b ng  m c d i ti m năng.ề ế ằ ở ứ ướ ề

TL: c)

153. Theo nh  lý thuy t thì  n c ta đã có th i kỳ l m phát đã  m c:ư ế ở ướ ờ ạ ở ứ

a) Phi mã. 

b) Siêu l m phát.ạ

c) Ch   m c v a ph i hay  m c có th  ki m soát đ c.ỉ ở ứ ừ ả ở ứ ể ể ượ

d) Ch a bao gi  quá l m phát phi mã.ư ờ ạ

TL: b)

154. L m phát s  tác đ ng x u đ n:ạ ẽ ộ ấ ế

a) Thu nh p c a các ngân hàng th ng m i và các t  ch c tín d ng.ậ ủ ươ ạ ổ ứ ụ

b) Thu nh p c a m i t ng l p dân c .ậ ủ ọ ầ ớ ư

c) Thu nh p c a các chuyên gia n c ngoài.ậ ủ ướ

d) Thu nh p c  đ nh c a nh ng ng i làm công. ậ ố ị ủ ữ ườ

TL: d).
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155. Nguyên nhân d n đ n l m phát  nhi u n c có th  đ c t ng h p l i bao g m:ẫ ế ạ ở ề ướ ể ượ ổ ợ ạ ồ

a) L m phát do c u kéo, chi phí đ y, b i chi Ngân sách Nhà n c và s  tăng tr ng ti n tạ ầ ẩ ộ ướ ự ưở ề ệ 
quá m c.ứ

b) L m phát do chi phí đ y, c u kéo, chi n tranh và thiên tai x y ra liên t c trong nhi u năm.ạ ẩ ầ ế ả ụ ề

c) Nh ng y u kém trong đi u hành c a Ngân hàng Trung ng.ữ ế ề ủ ươ

d) L m phát do c u kéo, chi phí đ y và nh ng b t n v  chính tr  nh  b  đ o chính.ạ ầ ẩ ữ ấ ổ ề ị ư ị ả

e) Không ph i các ph ng án trên.ả ươ

TL: a)

156. Đông k t giá c  là c n thi t đ :ế ả ầ ế ể

a) Ngăn ch n tâm lý l m phát trong khi n n kinh t  ch a b  l m phát.ặ ạ ề ế ư ị ạ

b) Ngăn ch n di n bi n c a nh ng h u qu  sau l m phát. ặ ễ ế ủ ữ ậ ả ạ

c) Ngăn ch n tâm lý l m phát trong khi n n kinh t  m i b  l m phát đ c 5 năm.ặ ạ ề ế ớ ị ạ ượ

d) Ngăn ch n tâm lý l m phát trong khi n n kinh t  b t đ u có d u hi u b  l m phát.ặ ạ ề ế ắ ầ ấ ệ ị ạ

e) Ngăn ch n tâm lý l m phát trong khi n n kinh t  thoát kh i tình tr ng tái bùng n  l m phát.ặ ạ ề ế ỏ ạ ổ ạ

TL: d).

14.Ch ng 13: C u Ti n tươ ầ ề ệ

157.  Theo J. M. Keynes, c u ti n t  ph  thu c vào nh ng nhân t :ầ ề ệ ụ ộ ữ ố

a) thu nh p, lãi su t, s   ậ ấ ự ưa chu ng hàng ngo i nh p và m c đ  an toàn xã h i. ộ ạ ậ ứ ộ ộ

b) thu nh p, m c giá, lãi su t và các y u t  xã h i c a n n kinh t . ậ ứ ấ ế ố ộ ủ ề ế

c) thu nh p, năng su t lao đ ng, t c đ  lậ ấ ộ ố ộ u thông ti n t  và l m phát.ư ề ệ ạ

d) s  thay đ i trong chính sách kinh t  vĩ mô c a chính ph  và thu nh p c a công chúng.ự ổ ế ủ ủ ậ ủ

TL: b)

158.  N u công chúng đ t nhiên g i ti n vào các ngân hàng nhi u h n trế ộ ử ề ề ơ ư c, gi  s  các y u t  khácớ ả ử ế ố  
không đ i, phổ ng trình trao đ i (MV=PY) có bi n đ ng không?ươ ổ ế ộ

a) Có.

b) Không.

c) Lúc ban đ u thì có bi n đ ng sau đó s  tr  l i cân b ng  m c cũ.ầ ế ộ ẽ ở ạ ằ ở ứ

TL: c)

159. Nghiên c u m i quan h  gi a c u ti n t  s  gi m và lãi su t tăng đ :ứ ố ệ ữ ầ ề ệ ẽ ả ấ ể
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a) Thông qua s  tác đ ng vào lãi su t đ  đi u ti t c u ti n t  đ  góp ph n ch ng l m phát.ự ộ ấ ể ề ế ầ ề ệ ể ầ ố ạ

b) Thông  qua s  tác đ ng vào lãi su t đ  thu hút v n đ u t  n c ngoài.ự ộ ấ ể ố ầ ư ướ

c) Tác đ ng vào lãi su t đ  đi u ti t c u ti n t  và ng c l i.ộ ấ ể ề ế ầ ề ệ ượ ạ

d) Tác đ ng vào c u ti n t  đ  tăng lãi su t nh m đ t đ c các m c tiêu nh  mong đ i.ộ ầ ề ệ ể ấ ằ ạ ượ ụ ư ợ

TL: c)

8. 160. Đ  nghiên c u v  quan h  gi a c u ti n t  và lãi su t, cácể ứ ề ệ ữ ầ ề ệ ấ  
nhà kinh t  h c v  “L ng c u tài s n” phân chia tài s n trong n n kinh t  thành các d ng:ế ọ ề ượ ầ ả ả ề ế ạ

a) Tài s n phi tài chính và tài s n tài chính.ả ả

b) Tài s n tài chính và b t đ ng s n.ả ấ ộ ả

c) Vàng, ngo i t  m nh và các v t c  quý hi m.ạ ệ ạ ậ ổ ế

d) Vàng, ngo i t  m nh và đ ng Vi t Nam.ạ ệ ạ ồ ệ

e) Không ph i các d ng trên.ả ạ

TL: a)

161. Theo các nhà kinh t  h c v  “L ng c u tài s n” thì lãi su t đ c đ nh nghĩa là:ế ọ ề ượ ầ ả ấ ượ ị

a) Chi phí c  h i c a vi c hoán đ i tài s n t  d ng tài s n tài chính sang tài s n phi tài chính.ơ ộ ủ ệ ổ ả ừ ạ ả ả

b) Chi phí c  h i c a vi c n m gi  ti n.ơ ộ ủ ệ ắ ữ ề

c) Chi phí c a vi c s  d ng v n, các d ch v  tài chính và là giá c  c a tín d ng.ủ ệ ử ụ ố ị ụ ả ủ ụ

d) T t c  các ph ng án trên đ u đúng.ấ ả ươ ề

e) T t c  các ph ng án trên đ u sai. ấ ả ươ ề

TL: b).

162. Tài s n tài chính khác v i tài s n phi tài chính  đ c đi m:ả ớ ả ở ặ ể

a) Hình th c t n t i và ngu n g c hình thành.ứ ồ ạ ồ ố

b) Kh  năng sinh l i và m c đ  “liquidity”.ả ờ ứ ộ

c) S  a thích và tính ph  bi n trong công chúng.ự ư ổ ế

d) Kh  năng ch p nh n c a th  tr ng.ả ấ ậ ủ ị ườ

e) M c đ  qu n lý c a Nhà n c và các c  quan ch c năng đ i v i m i lo i đó.ứ ộ ả ủ ướ ơ ứ ố ớ ỗ ạ

TL: b) 

163.  Các ngân hàng th ng m i Vi t Nam đươ ạ ệ c phép đ u tượ ầ ư vào c  phi u  m c:ổ ế ở ứ
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a)      T i đa là 30% v n ch  s  h u và 15% giá tr  c a công ty c  ph n.  ố ố ủ ở ữ ị ủ ổ ầ

b)      T i đa là 30% v n ch  s  h u và 30% giá tr  c a công ty c  ph n.ố ố ủ ở ữ ị ủ ổ ầ

c)      T i đa là 30% v n ch  s  h u và 10% giá tr  c a công ty c  ph n.ố ố ủ ở ữ ị ủ ổ ầ

d)      Không h n ch . ạ ế

TL: c) Theo Ngh  đ nh 48/1998/CP và CK và TTCK. ị ị

15.
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16.Ph n II: Câu h i phân tích, lu n gi iầ ỏ ậ ả

17.Câu 1: Phân tích các ch c năng c a ti n t . Trong quáứ ủ ề ệ  
trình t  ch c và qu n lý n n kinh t   Vi t Nam, cácổ ứ ả ề ế ở ệ  
ch c năng đó đã đ c nh n th c và v n d ng nh  thứ ượ ậ ứ ậ ụ ư ế 
nào?

Đáp án:

1- Khái quát v  s  ra đ i c a ti n t  ề ự ờ ủ ề ệ
2- Phân tích các ch c năng (theo quan đi m c a Karl Marx) sau đây:ứ ể ủ

• Ch c năng làm th c đo giá tr . ứ ướ ị
• Ch c năng làm ph ng ti n l u thông.ứ ươ ệ ư
• Ch c năng làm ph ng ti n thanh toán.ứ ươ ệ
• Ch c năng làm ph ng ti n c t tr .ứ ươ ệ ấ ữ
• Ch c năng làm ti n t  th  gi i.ứ ề ệ ế ớ

3- Liên h  v i s  nh n th c và v n d ng  n n kinh t  Vi t Nam.ệ ớ ự ậ ứ ậ ụ ở ề ế ệ
Chú ý: 

• Câu h i này có th  đ c trình bày theo quan đi m c a các nhà kinh t  khác g m có 3 ch cỏ ể ượ ể ủ ế ồ ứ  
năng: Ph ng ti n tính toán hay đ n v  đo l ng; ph ng ti n hay trung gian trao đ i;ươ ệ ơ ị ườ ươ ệ ổ  
ph ng ti n c t tr  hay tích lu  c a c i. V  th c ch t, cũng bao g m các n i dung nh  cácươ ệ ấ ữ ỹ ủ ả ề ự ấ ồ ộ ư  
ch c năng đ c K. Marx trình bày nh ng có s  l ng ghép m t s  ch c năng v i nhau.ứ ượ ư ự ồ ộ ố ứ ớ

• S  liên h  v i th c ti n  Vi t Nam có th  trình bày theo t ng ch c năng hay trình bày ự ệ ớ ự ễ ở ệ ể ừ ứ ở  
ph n cu i.ầ ố

18.Câu 2: Vai trò c a ti n t  trong n n kinh t  th  tr ng. Sủ ề ệ ề ế ị ườ ự 
nh n th c và v n d ng vai trò c a ti n t  trong n n kinhậ ứ ậ ụ ủ ề ệ ề  
t  Vi t Nam hi n nay?ế ệ ệ

19.

1- Khái quát s  ra đ i và các ch c năng c a ti n t .ự ờ ứ ủ ề ệ
• Ti n t  ra đ i là m t t t y u khách quan t  s  phát tri n c a s n xu t và trao đ i hàng hoáề ệ ờ ộ ấ ế ừ ự ể ủ ả ấ ổ  

(n n kinh t  - xã h i).ề ế ộ
• Ti n t  th c hi n các ch c năng giúp cho s n xu t - tiêu dùng hàng hoá phát tri n và vì v yề ệ ự ệ ứ ả ấ ể ậ  

mà tr  thành m t trong các các công c  h u hi u đ  t  ch c và qu n lý n n kinh t .ở ộ ụ ữ ệ ể ổ ứ ả ề ế

2- Vai trò c a ti n t  trong qu n lý kinh t  vĩ môủ ề ệ ả ế
• Là công c  đ  xây d ng các chính sách vĩ mô (CSTT, CSTK, CSTG,  CSCNH, CSKTĐN, v.v…)ụ ể ự
• Là đ i t ng và cũng là  m c tiêu c a các chính sách kinh t  vĩ mô: n đ nh ti n t  là c  s  c a số ượ ụ ủ ế ổ ị ề ệ ơ ở ủ ự 

n đ nh kinh t ; n đ nh đ ng ti n là s  n đ nh c a n n kinh t , n n kinh t  n đ nh thì ph i cóổ ị ế ổ ị ồ ề ự ổ ị ủ ề ế ề ế ổ ị ả  
s  n đ nh ti n t .ự ổ ị ề ệ

3- Vai trò c a ti n t  trong qu n lý kinh t  vi mô:ủ ề ệ ả ế
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• Hình thành v n c a các doanh nghi p - đi u ki n c  b n và thi t y u đ  ti n hành b t kỳ quá trìnhố ủ ệ ề ệ ơ ả ế ế ể ế ấ  
và lo i hình s n xu t kinh doanh nào (Xu t phát t  hàm s n xu t P = F(K,L,T) cho th y t t c  cácạ ả ấ ấ ừ ả ấ ấ ấ ả  
y u t  K, L, T đ u có th  đ c chuy n giao ho c tho  mãn n u nh  DN có V n) ế ố ề ể ượ ể ặ ả ế ư ố

• Là căn c  xây d ng các ch  tiêu đánh giá hi u qu  kinh t  nh m so sánh ch t l ng ho t đ ng s nứ ự ỉ ệ ả ế ằ ấ ượ ạ ộ ả  
xu t kinh doanh gi a các doanh nghi p khác nhau v i nhau.ấ ữ ệ ớ

• Là căn c  xây d ng các ch  tiêu đánh giá và l a ch n các ph ng án  s n xu t kinh doanh: tìm raứ ự ỉ ự ọ ươ ả ấ  
ph ng án t i uươ ố ư

• Là c  s  đ  th c hi n và c ng c  h ch toán kinh t  ơ ở ể ự ệ ủ ố ạ ế
• Là c  s  đ  th c hi n phân ph i và phân ph i l i trong các doanh nghi p nh m phát tri n s n xu tơ ở ể ự ệ ố ố ạ ệ ằ ể ả ấ  

và đ m b o đ i s ng xã h i.ả ả ờ ố ộ
• Công c  đ  phân tích kinh t  và tài chính doanh nghi p, trên c  s  đó, ti n hành  l a ch n đ u tụ ể ế ệ ơ ở ế ự ọ ầ ư  

đúng đ n. ắ

4- Liên h  v i s  nh n th c và v n d ng  Vi t Nam :ệ ớ ự ậ ứ ậ ụ ở ệ

• Tr c nh ng năm c i cách kinh t  (1980) nh n th c v  ti n t  không đ y đ  và chính xác - coiướ ữ ả ế ậ ứ ề ề ệ ầ ủ  
nh  đ ng ti n do v y ti n t  không th  phát huy vai trò tác d ng, trái l i luôn b  m t giá vàẹ ồ ề ậ ề ệ ể ụ ạ ị ấ  
không n đ nhổ ị → gây khó khăn và c n tr  cho quá trình qu n lý và s  phát tri n kinh t . ả ở ả ự ể ế

• T  nh ng năm 1980, do nh n th c l i v  ti n t , nhà n c đã th c hi n xoá b  bao c p, th cừ ữ ậ ứ ạ ề ề ệ ướ ự ệ ỏ ấ ự  
hi n c  ch  m t giá và tôn tr ng đ ng ti n v i vai trò x ng đáng là công c  đ  t  ch c và phátệ ơ ế ộ ọ ồ ề ớ ứ ụ ể ổ ứ  
tri n kinh t  - do v y mà vi c s  d ng ti n t  có hi u qu  kinh t   cao h n, đáp ng nhu c uể ế ậ ệ ử ụ ề ệ ệ ả ế ơ ứ ầ  
c a qu n lý  kinh t   theo c  ch  th  tr ngủ ả ế ơ ế ị ườ

20.Câu 3: L u thông ti n t   Vi t Nam  và bi n pháp kh cư ề ệ ở ệ ệ ắ  
ph c.ụ

Đáp án:
1- Khái ni m v  l u thông ti n t  và vai trò c a l u thông ti n tệ ề ư ề ệ ủ ư ề ệ

• Khái ni m: L u thông ti n t  là s  v n đ ng c a ti n t  trong n n kinh t , ph c v  cho cácệ ư ề ệ ự ậ ộ ủ ề ệ ề ế ụ ụ  
quan h  v  th ng m i hàng hoá, phân ph i thu nh p, hình thành các ngu n v n và th c hi nệ ề ươ ạ ố ậ ồ ố ự ệ  
phúc l i công c ng.ợ ộ

• Vai trò c a l u thông ti n t : Đ i v i s  n đ nh và tăng tr ng n n kinh tủ ư ề ệ ố ớ ự ổ ị ưở ề ế
 L u thông ti n t  và chu chuy n hàng hoáư ề ệ ể
 L u thông ti n t  và quá trình phân ph i và phân ph i l iư ề ệ ố ố ạ
 L u thông ti n t  và quá trình hình thành các ngu n v nư ề ệ ồ ố

2- Thành ph n c a l u thông ti n t   g m hình th c:ầ ủ ư ề ệ ồ ứ
• L u thông ti n m t: Ti n và hàng hoá v n đ ng đ ng th i, hay ti n th c hi n ch c năng làư ề ặ ề ậ ộ ồ ờ ề ự ệ ứ  

ph ng ti n l u thông.ươ ệ ư
• L u thông không dùng ti n m t: Ti n và hàng hoá v n đ ng không đ ng th i, hay ti n th cư ề ặ ề ậ ộ ồ ờ ề ự  

hi n ch c năng là ph ng ti n thanh toán.ệ ứ ươ ệ
• So sánh hai hình th c l u thông ti n t .ứ ư ề ệ

3 - Th c tr ng c a l u thông ti n t   Vi t Nam ự ạ ủ ư ề ệ ở ệ
• T  tr ng thanh toán không dùng ti n m t th p và thanh toán b ng ti n m t còn cao, t c đ  l uỷ ọ ề ặ ấ ằ ề ặ ố ộ ư  

thông ch m lý do:ậ
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 H  th ng ngân hàng- đ c bi t là h  th ng thanh toán ch a phát tri n. Công ngh  ngânệ ố ặ ệ ệ ố ư ể ệ  
hàng c  đi n.ổ ể

 Ngân hàng m t  lòng tin  công chúng trong th i gian dài: Lãi su t âm ấ ở ờ ấ → công chúng g iử  
ti n- m t v n- thanh toán ch m,  đ ng v n, gây lãng phí, nh m l n và tiêu c c trongề ấ ố ậ ứ ọ ố ầ ẫ ự  
thanh toán

 Công chúng ch a có thói quen trong giao d ch v i ngân hàng (m  tài kho n cá nhân vàư ị ớ ở ả  
thanh toán qua ngân hàng)

 Ph ng th c thanh toán nghèo nàn, th  t c l i ph c t p.ươ ứ ủ ụ ạ ứ ạ

• Đ ng ti n m t n đ nh: l m phát, k  c  l m phát qua tín d ng ph  bi n do ho t đ ng qu n lý l uồ ề ấ ổ ị ạ ể ả ạ ụ ổ ế ạ ộ ả ư  
thông ti n t  còn nhi u h n ch  và ch a hi u qu ; Thi u phát 1999-2002; l m phát 2004.ề ệ ề ạ ế ư ệ ả ể ạ

• Tình tr ng Đô-la hoá r t ph  bi n: L ng Đô-la trôi n i trên th  tr ng l n, thanh toán tr c ti pạ ấ ổ ế ượ ổ ị ườ ớ ự ế  
b ng Đô-la chi m 30% t ng giá tr  thanh toán; ti n g i ti t ki m b ng Đô-la chi m t  tr ng l n.ằ ế ổ ị ề ử ế ệ ằ ế ỷ ọ ớ  
Nguyên nhân là do công chúng, các ngân hàng và c  nhà n c đ u có thái đ  ch a đúng, th m chíả ướ ề ộ ư ậ  
“sùng bái” đ ng Đô-la, ch a tin t ng vào Đ ng Vi t Nam.ồ ư ưở ồ ệ

4- Các gi i pháp kh c ph c:ả ắ ụ
• Hi n đ i hoá h  th ng ngân hàng- đ c bi t là h  th ng thanh toán.ệ ạ ệ ố ặ ệ ệ ố
• C ng c  lòng tin  công chúng và giáo d c nâng cao nh n th c c a công chúng v  ho t đ ng thanhủ ố ở ụ ậ ứ ủ ề ạ ộ  

toán khi dùng ti n m t.ề ặ
• Ph  bi n m  tài kho n cá nhân và thanh toán qua các tài kho n đó, tăng c ng d ch v  ngân hàngổ ế ở ả ả ườ ị ụ  

ti n ích.ệ
• C ng c  và hoàn thi n vi c xây d ng th c hi n chính sách ti n t  qu c gia nh m gi  v ng và nủ ố ệ ệ ự ự ệ ề ệ ố ằ ữ ữ ổ  

đ nh giá tr  - s c mua - c a đ ng ti n.ị ị ứ ủ ồ ề
• Không khuy n khích th m chí ch m d t vi c các NHTM Nhà n c nh n ti n g i b ng ngo i t .ế ậ ấ ứ ệ ướ ậ ề ử ằ ạ ệ
• Ban hành và áp d ng nghiêm túc, th ng nh t các hình th c k  lu t trong thanh toán.ụ ố ấ ứ ỷ ậ

21.Câu 4: Qui lu t c a l u thông ti n t  c a K. Marx và sậ ủ ư ề ệ ủ ự 
v n d ng qui lu t l u thông ti n t  trong đi u ki n n nậ ụ ậ ư ề ệ ề ệ ề  
kinh t   th  tr ng.ế ị ườ

Đáp án:
1- Vai trò c a l u thông ti n t  và yêu c u ph i qu n lý l u thông ti n t :ủ ư ề ệ ầ ả ả ư ề ệ

• Khái ni m v  l u thông ti n t : L u thông ti n t  là s  v n đ ng c a ti n t  trong n n kinhệ ề ư ề ệ ư ề ệ ự ậ ộ ủ ề ệ ề  
t ,  ph c v  cho các quan h  v  th ng m i hàng hoá, phân ph i thu nh p, hình thành cácế ụ ụ ệ ề ươ ạ ố ậ  
ngu n v n và th c hi n phúc l i công c ng.ồ ố ự ệ ợ ộ

• Vai trò c a l u thông thông ti n t  đ i v i s  phát tri n và n đ nh c a n n kinh t  th  tr ng:ủ ư ề ệ ố ớ ự ể ổ ị ủ ề ế ị ườ
 L u thông ti n t  và chu chuy n hàng hoáư ề ệ ể
 L u thông ti n t  và quá trình phân ph i và phân ph i l iư ề ệ ố ố ạ
 L u thông ti n t  và quá trình hình thành các ngu n v nư ề ệ ồ ố

• Yêu c u ph i qu n lý l u thông ti n t :ầ ả ả ư ề ệ
 Xu t phát t  vai trò c a l u thông ti n t .ấ ừ ủ ư ề ệ
 Xu t phát t  các tr ng thái không n đ nh c a l u thông ti n t  và nh h ng t i sấ ừ ạ ổ ị ủ ư ề ệ ả ưở ớ ự 

phát tri n c a n n kinh t .ể ủ ề ế
 T  vi c nghiên c u qu n lý l u thông ti n t , K. Marx phát hi n ra quy lu t l u thôngừ ệ ứ ả ư ề ệ ệ ậ ư  

ti n t .ề ệ
2- Qui lu t l u thông ti n t  c a K. Marx:ậ ư ề ệ ủ

• Yêu c u : M = ầ ∑PQ/V
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• N i dung quy lu t: kh i l ng ti n c n thi t (M) cho l u thông trong m t th i gian nh tộ ậ ố ượ ề ầ ế ư ộ ờ ấ  
đ nh ph  thu c vào t ng giá c  c a hàng hoá đ c s n xu t và đ a vào l u thông (ị ụ ộ ổ ả ủ ượ ả ấ ư ư ΣPQ) và 
t c đ  l u thông ti n t  trong th i gian đó.ố ộ ư ề ệ ờ

• ý nghĩa: Đ t n n t ng cho c  s  khoa h c và ph ng pháp lu n c a vi c qu n lý l u thôngặ ề ả ơ ở ọ ươ ậ ủ ệ ả ư  
ti n t .ề ệ

• Nh n xét: Nh ng đóng góp và h n ch  c a quy lu t LTTT c a K. Maxr.ậ ữ ạ ế ủ ậ ủ

 Gi i quy t c  s  ph ng pháp lu n và lý lu n đ  qu n lý và đi u hoà l u thông ti n t ,ả ế ơ ở ươ ậ ậ ể ả ề ư ề ệ  
tuy nhiên:

 Nh ng gi  thi t không th c ti n: ch a có m t n n kinh t  nào có th  tho  mãn các đi uữ ả ế ự ễ ư ộ ề ế ể ả ề  
ki n gi  thi t c a K. Marx.ệ ả ế ủ

 Không có tính hi n th cệ ự

3 - S  v n d ng qui lu t l u thông ti n t  c a K. Marx trong đi u ki n n n kinh t   th  tr ng: Trongự ậ ụ ậ ư ề ệ ủ ề ệ ề ế ị ườ  
đi u ki n n n kinh t  th  tr ng, các m i liên h  ch  y u đ  do th  tr ng (cung và c u) quy t đ nh,ề ệ ề ế ị ườ ố ệ ủ ế ề ị ườ ầ ế ị  
k  c  m i quan h  hàng hoá-ti n t . Vì v y l u thông ti n t  cũng ph i đ c qu n lý d a trên c  sể ả ố ệ ề ệ ậ ư ề ệ ả ượ ả ự ơ ở 
xác đ nh m c cung và c u ti n t  nh m đ m b o cân b ng cung và c u ti n t .ị ứ ầ ề ệ ằ ả ả ằ ầ ề ệ

• M c cung ti n t  và s  xác đ nh m c cung ti n t :ứ ề ệ ự ị ứ ề ệ
 Khái ni m v  cung ti n t : T ng giá tr  c a các PTTT trong n n kinh t  – V  th c ch t làệ ề ề ệ ổ ị ủ ề ế ề ự ấ  

nh ng tài s n có kh  năng chuy n hoán (liquidity)  m c đ  nh t đ nh.ữ ả ả ể ở ứ ộ ấ ị
 Thành ph n m c cung ti n: Đ c phân đ nh theo kh  năng chuy n hoán, bao g m M1 g mầ ứ ề ượ ị ả ể ồ ồ  

ti n m t và nh ng tài s n đ c coi nh  ti n m t; M2 g m M1 và nh ng tài s n có khề ặ ữ ả ượ ư ề ặ ồ ữ ả ả 
năng chuy n hoán th p h n nh  ti n ti t ki m, ti n g i trên các tài kho n kinh doanh trênể ấ ơ ư ề ế ệ ề ử ả  
th  tr ng ti n t …; M3 g m M2 và m t s  tài s n khác có kh  năng chuy n hoán th p h nị ườ ề ệ ồ ộ ố ả ả ể ấ ơ  
ví d  nh  ti n g i c a các công ty kinh doanh ch ng khoán chuyên nghi p, gi y ch ngụ ư ề ử ủ ứ ệ ấ ứ  
nh n s  h u b t đ ng s n, trái phi u Chính ph . Và c  nh  v y tuỳ theo s  phát tri n c aậ ở ữ ấ ộ ả ế ủ ứ ư ậ ự ể ủ  
h  th ng tài chính c a t ng n c mà thành ph n c a m c cung ti n t  có th  kéo dài thêm. ệ ố ủ ừ ướ ầ ủ ứ ề ệ ể

 Các nhân t  nh h ng t i m c cung ti n t : Thu nh p, Lãi su t, Giá c  và các bi n số ả ưở ớ ứ ề ệ ậ ấ ả ế ố 
khác ph n ánh s  bi n đ ng c a n n kinh t  xã h i. ả ự ế ộ ủ ề ế ộ

• M c c u ti n t  và s  xác đ nh m c c u:ứ ầ ề ệ ự ị ứ ầ
 Khái ni m c u ti n t : Là nhu c u c a công chúng hay n n kinh t  đ i v i vi c năm giệ ầ ề ệ ầ ủ ề ế ố ớ ệ ữ 

ti n, hay là nh ng tài s n có tính thanh kho n.ề ữ ả ả
 Thành ph n c a c u ti n t : Có nhi u quan đi m khác nhau v  thành ph n cũng nh  cácầ ủ ầ ề ệ ề ể ề ầ ư  

nhân t  nh h ng đ n l ng c u ti n t .ố ả ưở ế ượ ầ ề ệ
 Các nhân t  nh h ng t i m c c u ti n t : Thu nh p, Lãi su t, Giá c , T n su t thanhố ả ưở ớ ứ ầ ề ệ ậ ấ ả ầ ấ  

toán, L i t c kỳ v ng c a vi c đ u t  vào các tài s n khác có liên quan đ n ti n. ợ ứ ọ ủ ệ ầ ư ả ế ề
• Đi u ti t cung và c u ti n t :ề ế ầ ề ệ

 Vi c đi u ti t cung và c u ti n t  trong đi u ki n n n kinh t  th  tr ng ph i d a vào cácệ ề ế ầ ề ệ ề ệ ề ế ị ườ ả ự  
tín hi u th  tr ng (m c chung giá c , t  giá h i đoái và tình hình tăng tr ng kinh t ) saoệ ị ườ ứ ả ỷ ố ưở ế  
cho MS ≡  Md , và đây chính là s  nh n th c và v n d ng qui lu t l u thông ti n t  c a K.ự ậ ứ ậ ụ ậ ư ề ệ ủ  
Marx.

4 -  Th c tr ng qu n lý l u thông ti n t   Vi t Nam : ự ạ ả ư ề ệ ở ệ
• Tr c 1980 theo qui lu t c a K. Maxr: L m phát và không ki m soát đ c tình hình l m phátướ ậ ủ ạ ể ượ ạ  

d n đ n kh ng ho ng trong l u thông ti n t  vào nh ng năm 1980 – 1988ẫ ế ủ ả ư ề ệ ữ
• Sau 1988, qu n lý l u thông ti n t  là m t ch c năng riêng bi t c a ngân hàng Trung ng vàả ư ề ệ ộ ứ ệ ủ ươ  

chúng ta qu n lý  theo các n i dung: ả ộ
 Xây d ng c  s  phát hành ti n vào l u thông:ự ơ ở ề ư
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 C  s  phát hành ti n: D  tr  tài s n qu c giaơ ở ề ự ữ ả ố
 Phát hành ph i tuân th  qui lu t và các quan h  khác trong n n kinh t  ả ủ ậ ệ ề ế

• K t qu  b c đ u c a vi c th c hi n qu n lý l u thông ti n t  ế ả ướ ầ ủ ệ ự ệ ả ư ề ệ
 S  n đ nh giá tr  c a đ ng ti n: L m phát th p và có th  ki m soát đ c (trung bìnhự ổ ị ị ủ ồ ề ạ ấ ể ể ượ  

5,6- 7%/năm)
 n đ nh c a n n kinh t  ổ ị ủ ề ế
 Tăng tr ng c a n n kinh t  ưở ủ ề ế

• H n ch  và yêu c u ti p t c đ i m i:ạ ế ầ ế ụ ổ ớ
 Vi c phát hành v n do chính ph  quy t đ nh.ệ ẫ ủ ế ị
 V n còn phát hành đ  tái c p v n cho các doanh nghi p qu c doanh.ẫ ể ấ ố ệ ố
  Hoàn thi n c  ch  phát hành.ệ ơ ế
 Xây d ng quy ch  phát hành và qu n lý l u thông ti n t . ự ế ả ư ề ệ
 Hoàn thi n và đ y m nh c  ch  qu n lý và đi u hành LTTT theo chính sách ti n tệ ẩ ạ ơ ế ả ề ề ệ 

qu c gia.ố

22.Câu 5: Thành ph n m c cung ti n t  và các nhân t  nhầ ứ ề ệ ố ả  
h ng đ n m c cung ti n t  trong n n kinh t  thưở ế ứ ề ệ ề ế ị 
tr ng. ý nghĩa c a v n đ  nghiên c u.ườ ủ ấ ề ứ

Đáp án:

1- M c cung ti n tứ ề ệ
• Khái ni m: T ng giá tr  c a các ph ng ti n thanh toán đ c ch p nh n (có m c đ  thanhệ ổ ị ủ ươ ệ ượ ấ ậ ứ ộ  

kho n nh t đ nh) trong n n kinh tả ấ ị ề ế
• Thành ph n: Tuỳ theo trình đ  phát tri n, các qu c gia có th  xác đ nh t ng m c cung ti n tầ ộ ể ố ể ị ổ ứ ề ệ 

theo kh  năng thanh kho n gi m d n c a các ph ng ti n thanh toán nh  sau: ả ả ả ầ ủ ươ ệ ư
 M1 g m: Ti n m t trong l u thông (C) và ti n g i không kỳ h n (D).ồ ề ặ ư ề ử ạ
 M2= M1 + CDs + ...
 M3 = M2 + ...
 M4 =  M3 +

2- Các nhân t  nh h ng t i m c cung ti n t :ố ả ưở ớ ứ ề ệ
• Thu nh p- quan h  thu nậ ệ ậ
• M c giáứ
• Lãi su t - quan h  thu nấ ệ ậ
• Các y u t  xã h i c a n n kinh t  .ế ố ộ ủ ề ế

→ Hàm cung ti n: ề MS = δ(γ + , P, i+, Z)
Trong đó: -Y là thu nh pậ

-P là m c giá trong n n kinh t  ứ ề ế
-i là lãi su t trong n n kinh tấ ề ế
-Z là các y u t  xã h i c a n n kinh tế ố ộ ủ ề ế

3- ý nghĩa c a v n đ  nghiên c u:ủ ấ ề ứ
• Xác đ nh m c cung ti n t   Vi t Nam: S  khác bi t v i các n c khác v  t  tr ng ti n m t,ị ứ ề ệ ở ệ ự ệ ớ ướ ề ỷ ọ ề ặ  

song song là ngo i t  m nh đ c bi t là USD, và Vàng cũng tham gia vào m c cung ti n t .ạ ệ ạ ặ ệ ứ ề ệ  
Trong khi đó, t  l  M2/GDP (Financial Deepening) luôn  m c th p so v i các qu c gia khác.ỷ ệ ở ứ ấ ớ ố

• Khác v i đi u ki n n n kinh t  k  ho ch hoá t p trung, n n kinh t  th  tr ng đòi h i vi c xácớ ề ệ ề ế ế ạ ậ ề ế ị ườ ỏ ệ  
đ nh m c cung và đi u ti t cung c u ti n t  theo “các tín hi u” c a th  tr ng.  Căn c  vàoị ứ ề ế ầ ề ệ ệ ủ ị ườ ứ  
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nh ng di n bi n c a n n kinh t , xã h i và thông qua các nhân t  nh h ng đ  ki m soát vàữ ễ ế ủ ề ế ộ ố ả ưở ể ể  
có nh ng gi i pháp tác đ ng đi u ti t l ng ti n cung ng. ữ ả ộ ề ế ượ ề ứ

 

23.Câu 6: Thành ph n m c c u ti n t  và các nhân t  nhầ ứ ầ ề ệ ố ả  
h ng đ n m c c u ti n t  trong n n kinh t  th  tr ng.ưở ế ứ ầ ề ệ ề ế ị ườ  
ý nghĩa c a v n đ  nghiên c u.ủ ấ ề ứ

1- Quan ni m v  c u ti n t : Là t ng nhu c u n m gi  ti n c a m t n n kinh t . ệ ề ầ ề ệ ổ ầ ắ ữ ề ủ ộ ề ế
2- Thành ph n và nh ng nhân t  nh h ng: Khác v i cung ti n t , các b  ph n c u ti n cũng nhầ ữ ố ả ưở ớ ề ệ ộ ậ ầ ề ư  
các nhân t  nh h ng t i các b  ph n đó là không gi ng nhau, tuy theo quan đi m c a các tr ngố ả ưở ớ ộ ậ ố ể ủ ườ  
phái khác nhau: 

• Quan đi m c a các nhà kinh t  h c C  đi n: MV=PY; hay M=P/V (Y). N u nh  V (t c để ủ ế ọ ổ ể ế ư ố ộ 
l u thông ti n t ) ít thay đ i trong ng n h n và P đ c t  đ ng đi u ch nh b i th  tr ngư ề ệ ổ ắ ạ ượ ự ộ ề ỉ ở ị ườ  
thì M (c u ti n t ) là m t hàm c a thu nh p M=k*f(Y) cho nên ph  thu c vào thu nh p.  ầ ề ệ ộ ủ ậ ụ ộ ậ

• Quan đi m c a các nhà kinh t  h c Tân c  đi n: V  c  b n th ng nh t v i các nhà kinh tể ủ ế ọ ổ ể ề ơ ả ố ấ ớ ế 
h c C  đi n. M=P/V (Y), song l i ch  ra đ c r ng c  P và V là nh ng nhân t  thay đ i,ọ ổ ể ạ ỉ ượ ằ ả ữ ố ổ  
th m chí ngay c  trong ng n h n, do v y mà M ph  thu c c  P, V. Ngoài ra, các nhà kinh tậ ả ắ ạ ậ ụ ộ ả ế 
Tân c  đi n còn cho r ng d ng nh  lãi su t cũng có tác đ ng đ n M.ổ ể ằ ườ ư ấ ộ ế

• Quan đi m c a J. M. Keynes: Đây là quan đi m có th  coi nh  s  hoàn ch nh h c thuy t vể ủ ể ể ư ự ỉ ọ ế ề 
c u ti n t . Thành ph n c a c u ti n t  g m: ầ ề ệ ầ ủ ầ ề ệ ồ

 C u giao d ch, ph  thu c vào thu nh p, giá c , t n su t thanh toánầ ị ụ ộ ậ ả ầ ấ …
 C u d  phòng, ph  thu c vào thu nh p và các y u t  xã h i khác.     ầ ự ụ ộ ậ ế ố ộ
 C u đ u c  hay đ u t , ph  thu c vào thu nh p, lãi su t, và các y u t  khác.ầ ầ ơ ầ ư ụ ộ ậ ấ ế ố

9. Vì  v y  mà  hàm  c u  ti n  t  theo  quan  đi m c a  J.  M.ậ ầ ề ệ ể ủ  
Keynes:

 Md =  δ(Y+ , P, f , i-, Z )
Trong đó: - Y là thu nh pậ

- P là m c giá.ứ
- f t n su t đ c nh n các kho n thu nh pầ ấ ượ ậ ả ậ
- i là lãi su t c a n n kinh tấ ủ ề ế
- Z là các y u t  khác c a n n kinh t  xã h iế ố ủ ề ế ộ

• Quan đi m c a M. Fiedman: Có th  coi đây là s  phát tri n quan đi m c a J.M. Keynesể ủ ể ự ể ể ủ  
và g m hai ph n chính:ồ ầ
 Gi ng quan đi m c a Keynes: v  thành ph n và các nhân t  nh h ng đ n c uố ể ủ ề ầ ố ả ưở ế ầ  

ti n tề ệ
 Khác quan đi m c a Keynes: c u ti n t  còn ph  thu c vào l i t c kỳ v ng c a cácể ủ ầ ề ệ ụ ộ ợ ứ ọ ủ  

tài s n liên quan đ n ti n (c  phi u, trái phi u, b t đ ng s n) và t  l  l m phát. Vàả ế ề ổ ế ế ấ ộ ả ỷ ệ ạ  
do v y hàm c u ti n t  c a M. Friedman là: ậ ầ ề ệ ủ

Md =  δ(Y+ , P, f , i-, ia, ib, is, Z )
Trong đó: ia, ib, is  l n l t là l i t c kỳ v ng khi đ u t  vào b t đ ng s n, tráiầ ượ ợ ứ ọ ầ ư ấ ộ ả  

phi u và c  phi u. ế ổ ế

3- ý nghĩa c a v n đ  nghiên c u: Đi u ti t  quan h  cung c u ti n tủ ấ ề ứ ề ế ệ ầ ề ệ
• D a vào tín hi u giá c  trên th  tr ngự ệ ả ị ườ

 MS > Md →giá c  > giá tr  ả ị → các ch  s  CPI , IPI và Eỉ ố X  đ u tăngề
 MS < Md →giá c  < giá tr  ả ị →các ch  s  CPI,  IPI và Eỉ ố X đ u gi mề ả

Page   47



• Đi u ti t qua chính sách ti n t : ề ế ề ệ
• Đi u ti t qua chính sách qu n lý ngo i h i:ề ế ả ạ ố

 Ex↑  → MS > Md: c n tung ngo i t  ra bánầ ạ ệ
 Ex↓ →Ms < Md : c n mua ngo i t  v  ầ ạ ệ ề

• D a vào s  bi n đ ng khác c a n n kinh t   xã h i:ự ự ế ộ ủ ề ế ộ
 B i chi ngân sáchộ
 Tâm lý thói quen c a công chúngủ
 Ho t đ ng c a th  tr ng tài chính (D.J, Nikei ...)ạ ộ ủ ị ườ

4-  Vi t Nam:ở ệ
• Xác đ nh kh i l ng ti n cung ng:  ị ố ượ ề ứ
• Xác đ nh c u ti n t : Theo yêu c u c a đ u t  phát tri n kinh t  và ho t đ ng c a hị ầ ề ệ ầ ủ ầ ư ể ế ạ ộ ủ ệ 

th ng ngân hàng.ố
• Đi u ti t: Qua ch  s  giá c , t  giá và cán cân thanh toán qu c t .ề ế ỉ ố ả ỷ ố ế

24.Câu 7:  Nguyên nhân và h u qu  c a l m phát.ậ ả ủ ạ

Đáp án:

1- Nh ng v n đ  chung v  l m phát:ữ ấ ề ề ạ

• Các quan đi m khác nhau v  l m phátể ề ạ
• Phân lo i l m phát.ạ ạ

2- Nguyên nhân c a l m phát nói chung: L m phát x y ra  các n c khác nhau có th  có nh ngủ ạ ạ ả ở ướ ể ữ  
nguyên nhân khác nhau, song nhìn chung có b n nhóm sau:ố

• C u kéoầ
• Chi phí đ y ẩ
• B i chi ngân sách ộ
• Tăng tr ng ti n t  quá m cưở ề ệ ứ

3- Nguyên nhân l m phát  Vi t Nam:  Vi t Nam, l m phát x y ra trong các giai đo n khác nhau cũngạ ở ệ ở ệ ạ ả ạ  
có nh ng nguyên nhân khác nhau. Các nguyên nhân này v  c  b n cũng đ c gi i thích t  các nguyênữ ề ơ ả ượ ả ừ  
nhân c  b n trên, song cũng c n ph i nói thêm nh ng nguyên nhân tr c ti p c a m i th i kỳ: ơ ả ầ ả ữ ự ế ủ ỗ ờ

• Giai đo n 1985-1990 và 1991-1992:ạ
 C i cách b t h p lý và không tri t đ , b i vì y u kém trong qu n lý kinh t .ả ấ ợ ệ ể ở ế ả ế
 B i chi ngân sách kéo dài và ngày càng tr m tr ng.ộ ầ ọ
 L m phát qua tín d ng.ạ ụ
 Phát hành bù đ p chi tiêuắ
 Đ u t  và s  d ng v n kém hi u qu .ầ ư ử ụ ố ệ ả

• Giai đo n 2004:ạ
 K t qu  c a chính sách kích c u cu i nh ng năm 1998-2001ế ả ủ ầ ố ữ
 Phát hành đáp ng nhu c u chi tiêu, đ c bi t SEAGMAES-22ứ ầ ặ ệ
 S c ép đ u t  và phát tri n theo nhu c u h i nh pứ ầ ư ể ầ ộ ậ
 Kh  năng ki m soát vĩ môả ể
 nh h ng khách quan: b nh d ch, kh ng ho ng, th  tr ng qu c t .ả ưở ệ ị ủ ả ị ườ ố ế

4- Các gi i pháp ch ng l m phát ( n đ nh ti n t  ).ả ố ạ ổ ị ề ệ
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• Đông k t giá c .ế ả
• V n hành Chính sách Tài khoá: Th t ch t Ngân sách Nhà n c.ậ ắ ặ ướ
• V n hành chính sách ti n t  qu c gia: Th t ch t ti n t .ậ ề ệ ố ắ ặ ề ệ
• H n ch  tín d ng: Theo quy mô doanh nghi p và h n m c tín d ng.ạ ế ụ ệ ạ ứ ụ
• Tuân th  các nguyên t c phát hành, qu n lý l u thông ti n t  c a ngân hàng Trung ng vàủ ắ ả ư ề ệ ủ ươ  

th c hi n qu n lý vĩ mô đ i v i các ngân hàng th ng m i.ự ệ ả ố ớ ươ ạ
• Th c hi n các ch ng trình đi u ch nh c  c u.ự ệ ươ ề ỉ ơ ấ

5-  Vi t nam: Ngoài các gi i pháp trên, Nhà n c còn th c hi n các gi i pháp căn c  vào nh ngở ệ ả ướ ự ệ ả ứ ữ  
đ c đi m đ c thù:ặ ể ặ

• Ti p t c c i cách hành chính và s p x p l i DNNN, gi m áp l c tăng l ng.ế ụ ả ắ ế ạ ả ự ươ
• Ch n ch nh ho t đ ng c a m t s  lĩnh v c đ c quy n: nh p kh u s t thép, xăng d uấ ỉ ạ ộ ủ ộ ố ự ộ ề ậ ẩ ắ ầ …
• Ch ng tham nhũng và th c hi n Lu t Ngân sách.ố ự ệ ậ

25.Câu 8: Vai trò tín d ng đ i v i s  phát tri n kinh t   ụ ố ớ ự ể ế ở 
Vi t Nam.ệ

Đáp án:
Khái quát chung v  tín d ng - khái ni m, đ c đi m c a tín d ng. ề ụ ệ ặ ể ủ ụ

Các ch c năng c a tín d ng :ứ ủ ụ
• Huy đ ng và cho vay v n ộ ố
• Ki m soát và giám đ c b ng đ ng ti nể ố ằ ồ ề

3-  Vai trò c a tín d ng:ủ ụ
• Giúp cho quá trình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p đ c liên t c và n đ nh, gópả ấ ủ ệ ượ ụ ổ ị  

ph n vào s  n đ nh c a n n kinh t .ầ ự ổ ị ủ ề ế
• Huy đ ng các ngu n l c, hình thành và bi n ngu n v n thành đ u t , tăng tr ng kinh t , t oộ ồ ự ế ồ ố ầ ư ưở ế ạ  

ra nh ng b c nh y v t v  công ngh .ữ ướ ả ọ ề ệ
• Nâng cao m c s ng các t ng l p dân c  và c  c ng đ ng.ứ ố ầ ớ ư ả ộ ồ
• Là công c  đi u ti t vĩ mô: đi u ti t nh p đ  tăng tr ng, c  c u l i n n kinh tụ ề ế ề ế ị ộ ưở ơ ấ ạ ề ế…

4- S  l c l ch s  phát tri n c a tín d ng  Vi t Nam.ơ ượ ị ử ể ủ ụ ở ệ
• Các quan h  tín d ng có t  lâu và không ng ng đ c phát tri n  nhi u hình th c và qui môệ ụ ừ ừ ượ ể ở ề ứ  

khác nhau.
 H  th ng ngân hàng ệ ố
 H  th ng qu  ti t ki mệ ố ỹ ế ệ
 Tín d ng h p tác xã: H p tác xã tín d ng đô th  và h p tác xã tín d ng nông thônụ ợ ợ ụ ị ợ ụ
 Tín d ng Nhà n c: Công trái Qu c gia, Tín phi u kho b cụ ướ ố ế ạ
 Tín d ng Qu c t : V i các n c XHCN tr c đây; V i các n c khác; Và v i các t  ch cụ ố ế ớ ướ ướ ớ ướ ớ ổ ứ  

Qu c t : IMT, WB, ADBố ế …
• Thuê tài chính (Lease/Leasing): Thuê mua TSCĐ, TLTD có giá tr  l nị ớ …
• Tín d ng tiêu dùng: Tr  gópụ ả
• Các hi u c m đ . ệ ầ ồ

Tuy v y: Còn nhi u h n ch , tiêu c c, th t thoát v n, n  khê đ ng ậ ề ạ ế ự ấ ố ợ ọ → c n ph i đ c c ng c  và phátầ ả ượ ủ ố  
tri n.ể
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26.Câu 9 :  Trong các lo i hình quan h  tín d ng đã h c,ạ ệ ụ ọ  
nh ng lo i hình nào là phù h p v i s  phát tri n kinh tữ ạ ợ ớ ự ể ế 

 Vi t Nam ? Các bi n pháp đ  c ng c  và hoàn thi n.ở ệ ệ ể ủ ố ệ

Đáp án:

1- Khái ni m tín d ngệ ụ

2- S  l c l ch s  phát tri n và vai trò c a tín d ngơ ượ ị ử ể ủ ụ

3- Các lo i hình quan h  tín d ng trong n n kinh t  th  tr ng: Do có nh ng vai trò quan tr ng đ i v iạ ệ ụ ề ế ị ườ ữ ọ ố ớ  
s  phát tri n c a n n kinh t , do v y tín d ng cũng đ c chú tr ng và phát tri n. Căn c  vào ch  thự ể ủ ề ế ậ ụ ượ ọ ể ứ ủ ể  
và đ i t ng c a quan h  tín d ng, chúng ta có th  phân chia tín d ng thành các lo i hình nh  sau:ố ượ ủ ệ ụ ể ụ ạ ư

• Tín d ng th ng m i: Quan h  ụ ươ ạ ệ mua bán ch u hàng hoá ị gi a nh ng ữ ữ nhà SX và KD v i nhau.ớ
• Tín d ng Nhà n c: Nhà n c vay ti n c a công chúng.ụ ướ ướ ề ủ
• Tín d ng ngân hàng: Quan h  tín d ng ti n t  gi a các ngân hàng v i các ch  th  khác c a n nụ ệ ụ ề ệ ữ ớ ủ ể ủ ề  

kinh t , trong đó ngân hàng v a là ng i đi vay và cho vay.ế ừ ườ
• Tín d ng thuê mua: Quan h  gi a các công ty cho thuê tài chính v i các doanh nghi p d i hìnhụ ệ ữ ớ ệ ướ  

th c cho thuê TSCĐ.ứ
• Tín d ng tiêu dùng: Các công ty tài chính bán ch u hàng hoá tiêu dùng theo ph ng th c tr  góp.ụ ị ươ ứ ả
• Tín d ng qu c t : quan h  gi a các ch  th  c a các n n kinh t  c a các n c v i nhau.  ụ ố ế ệ ữ ủ ể ủ ề ế ủ ướ ớ

 4- Các lo i hình phù h p v i Vi t Nam: Xu t phát t  nhu c u phát tri n và đ c đi m kinh t , xã h iạ ợ ớ ệ ấ ừ ầ ể ặ ể ế ộ  
n c ta, các lo i hình tín d ng sau đây c n đ c nghiên c u c ng c  và phát tri n:ướ ạ ụ ầ ượ ứ ủ ố ể

• Tín d ng ngân hàng.ụ
• Tín d ng Nhà n c. ụ ướ
• Thuê mua, hay còn g i là thuê tài chính. ọ
• Tín d ng Qu c t .ụ ố ế

Chú ý: V n đ  c a tín d ng Th ng m i khi chuy n sang c  ch  th  tr ng. ấ ề ủ ụ ươ ạ ể ơ ế ị ườ
5- Gi i pháp đ  c ng c  và phát tri n các lo i hình tín d ng  n c ta. ả ể ủ ố ể ạ ụ ở ướ

27.Câu 10: Lãi su t và vai trò c a lãi su t đ i v i s  phátấ ủ ấ ố ớ ự  
tri n kinh t . ể ế

Đáp án:

1- Khái ni m v  lãi su t - phân bi t lãi su t và các ph m trù kinh t   khácệ ề ấ ệ ấ ạ ế
2- Các lo i lãi su t - phép đo l ng:ạ ấ ườ
• Lãi đ n ơ
• Lãi su t tích h pấ ọ
• Lãi su t hoàn v n và t  l  n i hoàn v  b n ch t chính là lãi su t tích h p. ấ ố ỷ ệ ộ ề ả ấ ấ ọ
3- Các phân bi t v  lãi su t:ệ ề ấ

Lãi su t danh nghĩa và lãi su t th cấ ấ ự
Lãi su t và l i nhu n hay l i t cấ ợ ậ ợ ứ
Lãi su t c  b n c a ngân hàngấ ơ ả ủ
Lãi su t th  tr ng.ấ ị ườ

4- Vai trò c a lãi su t:ủ ấ
• Đi u ki n t n t i và phát tri n ngân hàng, các ho t đ ng ti n t - tín d ng.ề ệ ồ ạ ể ạ ộ ề ệ ụ
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• Đòn b y kinh t  c ng c  và tăng c ng h ch toán kinh t  và hi u qu  c a s n xu t kinhẩ ế ủ ố ườ ạ ế ệ ả ủ ả ấ  
doanh.

• Công c  đi u ti t vĩ mô- chính sách ti n t  qu c gia, đi u ch nh c  c u, đi u ti t tăng tr ngụ ề ế ề ệ ố ề ỉ ơ ấ ề ế ưở  
thông qua đi u ti t t ng đ u tề ế ổ ầ ư

• Thu hút ngo i t  và đ u t  n c ngoài.ạ ệ ầ ư ướ
• Phát tri n th  tr ng tài chính và th  tr ng ch ng khoán.ể ị ườ ị ườ ứ

28.Câu 11: Th c tr ng c a vi c qu n lý và đi u hành lãiự ạ ủ ệ ả ề  
su t  Vi t Nam và bi n pháp kh c ph c.ấ ở ệ ệ ắ ụ

1- Lãi su t và vai trò c a lãi su tấ ủ ấ
2 - Yêu c u đ i v i m t chính sách lãi su tầ ố ớ ộ ấ
3 - Chính sách lãi su tấ
4-  Các yêu c u đ i v i chính sách lãi su tầ ố ớ ấ
5- Th c tr ng c a lãi su t  Vi t Nam:ự ạ ủ ấ ở ệ

• Tr c năm 1988: Chính sách lãi su t c  đ nh:ướ ấ ố ị
 Lãi su t tr n th p (âm) - mang tính ch t bao c p qua tín d ng, xa r i th c ti n c a n nấ ầ ấ ấ ấ ụ ờ ự ễ ủ ề  

kinh t   xã h i.ế ộ
 Không có c  ch  đi u hành và qu n lý lãi su t hi u qu , ph n ánh ý chí ch  quan c aơ ế ề ả ấ ệ ả ả ủ ủ  

Chính ph  và Ngân hàng Trung ng.ủ ươ
 Lãi su t đ n gi n là lãi su t ngân hàng và đ c Ngân hàng Trung ng quy đ nh.ấ ơ ả ấ ượ ươ ị

 Nguyên nhân: 
 Do Vi t Nam theo đu i chính sách tài chính ki m chệ ổ ề ế
 Do u tiên phát tri n kinh t   qu c doanhư ể ế ố
 Do Vi t Nam  ch a có th  tr ng tài chính phát tri nệ ư ị ườ ể

• Lãi su t  Vi t Nam 1989 - 1990: Ti n b  đã đ t đ c: ấ ở ệ ế ộ ạ ượ

 Đã đi u ch nh theo yêu c u và đi u ki n c a n n kinh t   xã h i: lãi su t có linh ho tề ỉ ầ ề ệ ủ ề ế ộ ấ ạ  
h nơ

 Ph n ánh s  phát tri n kinh t , m c doanh l i trong s n xu t - kinh doanhả ự ể ế ứ ợ ả ấ
 H n ch  và ki m soát đ c l m phátạ ế ể ượ ạ
 Góp ph n hình thành và phát tri n th  tr ng tài chínhầ ể ị ườ

1.
2. Nh ng t n t i: ữ ồ ạ

 Ch a th c s  m m d o và linh ho tư ự ự ề ẻ ạ
 Ch a xây d ng đ c c  ch  đi u hành ch  đ ng và có căn c  khoa h c xác đángư ự ượ ơ ế ề ủ ộ ứ ọ
 V n ch  bó h p là lãi su t ngân hàng, ch a ph i là lãi su t th  tr ngẫ ỉ ẹ ấ ư ả ấ ị ườ
 V n là lãi đ n- ch a chính xác  và ph n ánh đ  chi phí s  d ng v n.ẫ ơ ư ả ủ ử ụ ố

• Chính sách Lãi su t tho  thu n 2001 và 2002 t ng ng v i tín d ng ngo i t  và n i t :ấ ả ậ ươ ứ ớ ụ ạ ệ ộ ệ
 Nh ng tác đ ng tích c c c a lãi su t th  n i: S  phát tri n c a h  th ng tài chính, t oữ ộ ự ủ ấ ả ổ ự ể ủ ệ ố ạ  

đi u ki n cho s  phát tri n kinh t , h i nh p.ề ệ ự ể ế ộ ậ
 Nh ng nguy c  và th  thách: đ u c  tài chính và kh ng ho ng, kh  năng đi u ti t c aữ ơ ử ầ ơ ủ ả ả ề ế ủ  

nhà n c.  ướ

6- Bi n pháp: ệ
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• Xây d ng c  ch  đi u ti t th ng nh t và h p lý-  ngân hàng Trung ng nên có chính sách h p lýự ơ ế ề ế ố ấ ợ ươ ợ  
h nơ

• Xây d ng khung bi u và ph ng pháp xác đ nh lãi su t theo các m c phát tri nự ể ươ ị ấ ứ ể
• Tính đúng, đ  lãi su tủ ấ
• Ph n đ u tr  thành lãi su t th  tr ng: áp d ng lãi su t tho  thu n.ấ ấ ở ấ ị ườ ụ ấ ả ậ

29.Câu 11: Phân tích các ch c năng c a ngân hàng th ngứ ủ ươ  
m i.ạ

Đáp án:
1- Khái ni m ngân hàng th ng m i: Các quan ni m khác nhau v  ngân hàng th ng m i.ệ ươ ạ ệ ề ươ ạ
2- Các ch c năng c a ngân hàng th ng m iứ ủ ươ ạ

• Th  qu  c a doanh nghi p:ủ ỹ ủ ệ
 Nh n ti n g i c a doanh nghi pậ ề ử ủ ệ
 Cho vay đ i v i doanh nghi pố ớ ệ
 Thanh toán cho các doanh nghi pệ

• T o ti n: Mô t  quá trình t o ti n qua mô hình đ n (chú ý các gi  thi t ).ạ ề ả ạ ề ơ ả ế

• Trung gian tài chính và tín d ngụ
 Trung gian tín d ng: Làm cho ngu n ti t ki m- đ u t  g p g  và tho  mãn nhu c u v  v nụ ồ ế ệ ầ ư ặ ỡ ả ầ ề ố
 Trung gian tài chính:

3- Th c tr ng v  ho t đ ng ngân hàng th ng m i  Vi t namự ạ ề ạ ộ ươ ạ ở ệ
• Các ch c năng c  b n:  Đã th c hi n tuy ch a đ c phát huy đ y đ .ứ ơ ả ự ệ ư ượ ầ ủ
• Ho t đ ng bó h p trong các ch c năng và nghi p v  đ n gi n: Còn trong tình tr ng đ c canh tínạ ộ ẹ ứ ệ ụ ơ ả ạ ộ  

d ngụ
• Công ngh  đ n gi n.ệ ơ ả
• H  th ng thanh toán ch a phát tri n.ệ ố ư ể
4- Các gi i pháp c ng c  và phát tri n.ả ủ ố ể
• Hi n đ i hoá trang thi t b  và c  s  v t ch tệ ạ ế ị ơ ở ậ ấ
• Nâng cao trình đ  cán b  công nhân viênộ ộ
• Đa d ng hoá các ho t đ ng cung c p d ch vạ ạ ộ ấ ị ụ
• Đa d ng hoá các ho t đ ng - Huy đ ng và s  d ng v n.ạ ạ ộ ộ ử ụ ố
• Tăng c ng t  ch  tài chính cho các ngân hàng th ng m i.ườ ự ủ ươ ạ

30.Câu 12: Vai trò c a ngân hàng th ng m i đ i v i sủ ươ ạ ố ớ ự 
phát tri n kinh tể ế

Đáp án: 
1- Khái ni m và các ch c năng c a ngân hàng th ng m i.ệ ứ ủ ươ ạ

• Khái ni mệ
• Các ch c năng c a ngân hàng th ng m i.ứ ủ ươ ạ

3- Khái quát ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i:ạ ộ ủ ươ ạ
• Ho t đ ng ngu n v nạ ộ ồ ố
• Ho t đ ng s  d ng v nạ ộ ử ụ ố
• Ho t đ ng trung gian, cung c p d ch v  tài chínhạ ộ ấ ị ụ
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4- Vai trò c a ngân hàng th ng m i:ủ ươ ạ
• Cung c p nhu c u vay v n cho s  phát tri n kinh t  ấ ầ ố ự ể ế

 T o ti n: T o v n cho s  phát tri n kinh t  ạ ề ạ ố ự ể ế
 Bi n ti t ki m thành đ u tế ế ệ ầ ư

• Nâng cao hi u qu  kinh t  ệ ả ế
 Rút ng n t c đ  l u thông hàng hoá và ti n tắ ố ộ ư ề ệ
 Góp ph n làm cho s n xu t kinh doanh di n ra liên t c không b  đ t quãng cungầ ả ấ ễ ụ ị ứ  

c p v n đ u t  và các công c  l u thông tín d ng.ấ ố ầ ư ụ ư ụ
 Thúc đ y và c ng c  h ch toán kinh tẩ ủ ố ạ ế

• Tham gia vào s  n đ nh và phát tri n c a th  tr ng tài  chính và th  tr ng ch ngự ổ ị ể ủ ị ườ ị ườ ứ  
khoán. 

 Cung c p thông tin, t  v n và d ch v  đ u t .ấ ư ấ ị ụ ầ ư
 Ti n hành cung c p các d ch v  kinh doanh ch ng khoánế ấ ị ụ ứ

• Tham gia ki m soát các ho t đ ng  kinh t  ể ạ ộ ế
3- Th c tr ng và gi i pháp hoàn thi n ho t đ ng ngân hàng th ng m i   Vi t Nam ự ạ ả ệ ạ ộ ươ ạ ở ệ

• Th c tr ng:ự ạ
 Ho t đ ng  trình đ  th p v  nghi p v , chuyên môn đ n đi u hình th c huyạ ộ ở ộ ấ ề ệ ụ ơ ệ ứ  

đ ng và cho vayộ
 Ch a đáp ng nhu c u v  v n, mâu thu n c  b n gi a hi n t ng th a v n ư ứ ầ ề ố ẫ ơ ả ữ ệ ượ ừ ố ở 

ngân hàng và thi u v n c a n n kinh t  (các doanh nghi p).ế ố ủ ề ế ệ
 Nh ng h n ch  và tiêu c c.ữ ạ ế ự
 Thi u ho t đ ng trung gian tài chính và cung c p d ch v  ti n ích.ế ạ ộ ấ ị ụ ệ

• Gi i pháp:ả
 Hi n đ i hoá c  s  v t ch t và thi t b  ph c v  cho ho t đ ng cung c p thôngệ ạ ơ ở ậ ấ ế ị ụ ụ ạ ộ ấ  

tin và d ch vị ụ
 Tăng c ng tính t  ch  và đ c l p h nườ ự ủ ộ ậ ơ
 Thâm nh p vào n n kinh t   sâu h n n aậ ề ế ơ ữ
 C i ti n và đa d ng hoá các ho t đ ng cho vay và thu n  cũng nh  thu hút ngu nả ế ạ ạ ộ ợ ư ồ  

v nố
 Nâng cao trình đ  nghi p v  và ph m ch t  ngh  nghi p c a cán b  nhân viênộ ệ ụ ẩ ấ ề ệ ủ ộ  

ngân hàng 
 Song song v i vi c hoàn thi n pháp l nh ngân hàng. Các ngân hàng th ng m iớ ệ ệ ệ ươ ạ  

nên đ y m nh các hình th c tín ch p. Xây d ng quan h  lâu dài v i khách hàng,ẩ ạ ứ ấ ự ệ ớ  
c ng c  uy tín v i khách hàng.ủ ố ớ

31.Câu 13: T  b ng cân đ i tài s n c a ngân hàng th ngừ ả ố ả ủ ươ  
m i d ng đ n gi n hãy trình bày ý nghĩa c a ti n choạ ạ ơ ả ủ ề  
vay và v n đ  qu n lý  ti n cho vay c a ngân hàngấ ề ả ề ủ  
th ng m i. Liên h  v i th c ti n ho t đ ng ngân hàngươ ạ ệ ớ ự ễ ạ ộ  
th ng m i  Vi t Nam ươ ạ ở ệ

Đáp án:

1- Khái quát chung v  ngân hàng th ng m i:ề ươ ạ
• Khái ni m v  ngân hàng th ng m i.ệ ề ươ ạ
• Ch c năng và vai trò c a ngân hàng th ng m i.ứ ủ ươ ạ
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2- Trình bày b ng cân đ i tài s n (t ng k t tài s n) c a ngân hàng th ng m i nh  trong bài gi ngả ố ả ổ ế ả ủ ươ ạ ư ả

3- ý nghĩa c a ti n cho vay: ủ ề
• Là kho n s  d ng v n ch  y u, mang l i l i ích kinh t  quan tr ng, quy t đ nh đ n vi c t n t i vàả ử ụ ố ủ ế ạ ợ ế ọ ế ị ế ệ ồ ạ  

phát tri n c a ngân hàng th ng m i, đ c bi t là các ngân hàng th ng m i Vi t Nam.ể ủ ươ ạ ặ ệ ươ ạ ệ
• Ti n cho vay cũng là s  d ng v n quan tr ng đáp ng nhu c u v n đ  n đ nh ho t đ ng cácề ử ụ ố ọ ứ ầ ố ể ổ ị ạ ộ  

doanh nghi p và phát tri n n n kinh t .   ệ ể ề ế
• Song, ti n cho vay cũng là kho n m c có m c đ  r i ro và nguy c  phá s n ngân hàng cao nh t, tácề ả ụ ứ ộ ủ ơ ả ấ  

đ ng x u đ n s  n đ nh và phát tri n c a toàn b  n n kinh t  - xã h i.ộ ấ ế ự ổ ị ể ủ ộ ề ế ộ

4- Qu n lý  đ i v i ti n cho vay: ả ố ớ ề
• M c đích: ch ng r i ro v  trì h n và th t thoát v n, ch ng r i ro m t kh  năng thanh toán c a ngânụ ố ủ ề ẹ ấ ố ố ủ ấ ả ủ  

hàng th ng m iươ ạ
• Các nguyên t c qu n lý ti n cho vay:ắ ả ề

 Sàng l c phân lo i khách hàngọ ạ
 Chuyên môn hoá và quan h  lâu dài v i khách hàngệ ớ
 Tài s n th  ch p và s  d  bùả ế ấ ố ư
 H n ch  tín d ngạ ế ụ
 T ng h p ý mu nươ ợ ố

5-  Vi t Nam:ở ệ
• Các ngân hàng th ng m i Vi t  Nam cho vay v i các nguyên t c song m i ch  th c hi n cácươ ạ ệ ớ ắ ớ ỉ ự ệ  

nguyên t c c a tín d ng ngân hàng đ i v i khách hàng. Đi u quan tr ng h n là các nguyên t c nàyắ ủ ụ ố ớ ề ọ ơ ắ  
ho c là ch  t n t i trên hình th c ho c là có th c hi n song không có c  s  pháp lý bu c mà th cặ ỉ ồ ạ ứ ặ ự ệ ơ ở ộ ự  
tr ng ho t đ ng cho vay là: n  dây d a khó đòi quá l n, đ c bi t trong các doanh nghi p qu cạ ạ ộ ợ ư ớ ặ ệ ệ ố  
doanh; M t v n do khách hàng không tr ; Đ y d y l a ch n đ i ngh ch và đ u t  sai h ng vàấ ố ả ầ ẫ ự ọ ố ị ầ ư ướ  
trong khi khách hàng c n v n th c s  cho s n xu t kinh doanh l i không đ c gi i quy t cho vayầ ố ự ự ả ấ ạ ượ ả ế  
(thi u tài s n b o đ m). Ng c l i, các ngân hàng th ng m i kinh doanh không có hi u qu  ph iế ả ả ả ượ ạ ươ ạ ệ ả ả  
ch u  đ ng v n ho c l  v n do không cho vay đ cị ứ ọ ố ặ ỗ ố ượ

• Gi i pháp kh c ph cả ắ ụ
V  phía nhà n c: ề ướ

 C ng c  tăng c ng pháp lu tủ ố ườ ậ
 Thông tin đ i chúng v  các doanh nghi p d  n  ch m trạ ề ệ ư ợ ậ ả

 V  phía ngân hàng trung ng:ề ươ
 Hoàn thi n th  l  tín d ngệ ể ệ ụ
 Xây d ng chi n l c và chính sách s  d ng v n đ i v i các ngân hàng th ng m i.ự ế ượ ử ụ ố ố ớ ươ ạ

 Đ i v i các ngân hàng th ng m i:ố ớ ươ ạ
 Đ i m i ph ng pháp qu n lý ti n cho vay theo các nguyên t c nêu trên. C i ti nổ ớ ươ ả ề ắ ả ế  

ph ng th c ti p c n khách hàng và ph ng th c cho vay ươ ứ ế ậ ươ ứ
 Nâng cao trình đ  nghi p v  và ph m ch t chuyên môn c a cán b  ộ ệ ụ ẩ ấ ủ ộ
 Tôn tr ng và đ ng v  phía nh ng khách hàng có đ ng c  và nhu c u đúng đ n ọ ứ ề ữ ộ ơ ầ ắ

32.Câu 14: Phân tích các ho t đ ng c  b n c a NHTM. Liênạ ộ ơ ả ủ  
h  v i các ho t đ ng NHTM  Vi t Nam.ệ ớ ạ ộ ở ệ

Đáp án: 

1- Khái quát chung v  ngân hàng th ng m i:ề ươ ạ
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• Khái ni m ệ
• Vai trò và ch c năng ứ

2- Các ho t đ ng c  b n c a NHTM th  hi n thông qua các nghi p v  c  b n ạ ộ ơ ả ủ ể ệ ệ ụ ơ ả

• Ho t đ ng huy đ ng v n (Nghi p v  N ): ạ ộ ộ ố ệ ụ ợ
 K t c u các lo i ngu n v n ế ấ ạ ồ ố
 Nh n xét t ng kho n m c thành ph n ậ ừ ả ụ ầ

• Ho t đ ng s  d ng v n (Nghi p v  có):ạ ộ ử ụ ố ệ ụ
 K t c u các lo i s  d ng v n ế ấ ạ ử ụ ố
 So sánh các lo i s  d ng v n, nh n xétạ ử ụ ố ậ

• Ho t đ ng cung c p d ch v  tài chính (Nghi p v  trung gian): ạ ộ ấ ị ụ ệ ụ
 Chuy n ti n ể ề
 Thanh toán không dùng ti n m t, trong n c và qu c t .ề ặ ướ ố ế
 Cung c p d ch v  tài chính và ngân hàng ti n íchấ ị ụ ệ

3- M i quan h  gi a các nghi p v : Các nghi p v  có quan h  m t thi t và tác đ ng qua l i l n nhau.ố ệ ữ ệ ụ ệ ụ ệ ậ ế ộ ạ ẫ

4- Liên h  ho t đ ng ngân hàng  Vi t Nam: Nghiên c u thêm các câu 11 và 12. ệ ạ ộ ở ệ ứ
• Các NHTM Vi t Nam  m i ch  th c hi n các nghi p v  thông th ng truy n th ng N  -ệ ớ ỉ ự ệ ệ ụ ườ ề ố ợ  

Có và Trung gian thanh toán không dùng ti n m t. Trong các nghi p v  Có ch  y u làề ặ ệ ụ ủ ế  
cho vay. Vì v y ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam  còn đ n đi u và ch aậ ạ ộ ủ ươ ạ ệ ơ ệ ư  
có  hi u qu  v i c  n n kinh t  và b n thân ngân hàng th ng m i, trong khi đó m c đệ ả ớ ả ề ế ả ươ ạ ứ ộ 
r i ro l i r t cao.ủ ạ ấ

• Kh c ph c: Nghiên c u thêm các câu 11 và 12.ắ ụ ứ
 Đ y m nh các ho t đ ng Trung gian: c ng c  và hoàn thi n các ho t đ ng thanhẩ ạ ạ ộ ủ ố ệ ạ ộ  

toán 
 Đ y m nh các ho t đ ng Trung gian tài chính và cung c p d ch v .ẩ ạ ạ ộ ấ ị ụ

33.Câu 15: Trình bày n i dung qu n lý ho t đ ng NHTM.ộ ả ạ ộ  
Liên h  th c ti n v i n n kinh t  Vi t Nam.ệ ự ễ ớ ề ế ệ

Đáp án:

1- Khái quát chung v  ngân hàng th ng m i:ề ươ ạ
• Khái ni m ệ
• Vai trò và ch c năng ứ
• Các ho t đ ng c  b n c a NHTM ạ ộ ơ ả ủ

2- Yêu c u c a vi c qu n lý c a ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i ầ ủ ệ ả ủ ạ ộ ủ ươ ạ
• Phòng ch ng r i ro d n đ n s  phá s n c a NHTM có th  d n t i kh ng ho ng tàiố ủ ẫ ế ự ả ủ ể ẫ ớ ủ ả  

chính và kh ng ho ng kinh t .ủ ả ế
• Ngăn ng a h u qu  có th  x y ra n u nh  các NHTM t o ra ti n g i v i h  s  cao vàừ ậ ả ể ả ế ư ạ ề ử ớ ệ ố  

m t kh  năng thanh toán - cho vay v t ngu n. ấ ả ượ ồ
• Nh m phát huy vai trò c a NHTM đ i v i s  phát tri n kinh t .  ằ ủ ố ớ ự ể ế

3- N i dung qu n lý:ộ ả
• Qu n lý Tài s n N  cũng là qu n lý kh  năng thanh toán: Xác đ nh H  s  kh  năngả ả ợ ả ả ị ệ ố ả  

thanh toán, b o đ m s  an toàn ngân hàng ả ả ự
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 S  bi n đ ng c a ngu n v n : Ngu n v n an toànự ế ộ ủ ồ ố ồ ố
 Qu n lý quy mô Tài s n Nả ả ợ

• Qu n lý d  tr  ả ự ữ
 D  tr  b t bu c (rr)ự ữ ắ ộ
 D  tr  v t quá (ER): Ti n m t t i qu  và Ti n m t trong quá trình thu, ti n g i t iự ữ ượ ề ặ ạ ỹ ề ặ ề ử ạ  

Ngân hàng Trung ng. ươ
• Qu n lý ti n cho vay ả ề
• Qu n lý r i ro do lãi su t: ả ủ ấ

 Khi lãi su t bi n d ng có th  gây ra r i roấ ế ạ ể ủ
 Gi i pháp kh c ph c r i ro do lãi  su t gây ra: “khe h  lãi su t”, các nghi p vả ắ ụ ủ ấ ở ấ ệ ụ  

SWAP và OPTIONS lãi su t.ấ
• Qu n lý r i ro h i đoái:ả ủ ố

 Khi t  giá bi n đ ng gây ra thi t h i cho các ngân hàngỷ ế ộ ệ ạ
 Gi i  pháp  kh c  ph c  r i  ro  t  giá:  “khe  h  t  giá”,  các  nghi p  v  SWAP vàả ắ ụ ủ ỷ ở ỷ ệ ụ  

HEDGING và OPTIONS t  giá.ỷ

4- Liên h  v i qu n lý ho t đ ng ngân hàng th ng m i  Vi t Nam: ệ ớ ả ạ ộ ươ ạ ở ệ
• N i dung th c hi n qu n lý:ộ ự ệ ả

 Qu n lý  ti n m t: Thông qua các đ nh m cả ề ặ ị ứ
 Qu n lý  tài s n n : Thông qua qui đ nh v  qui mô tài s n n  = 20 l n v n c a ngânả ả ợ ị ề ả ợ ầ ố ủ  

hàng
 Qu n lý  ti n cho vay: Thông qua các nguyên t c cho vay c a tín d ng ngân hàng vàả ề ắ ủ ụ  

quy ch  c a Ngân hàng Trung ng.ế ủ ươ
• H n ch :ạ ế

 Các quy đ nh qu n lý  ch  d ng l i trên lý thuy t, phi th c ti n và b t c p v i hi nị ả ỉ ừ ạ ế ự ễ ấ ậ ớ ệ  
th c (các nguyên t c và quy trình cho vay, tài s n b o đ m ti n cho vay)ự ắ ả ả ả ề

 Tr c đây không đ t v n đ  qu n lý  r i ro do lãi su t vì lãi su t do h  th ng ngânướ ặ ấ ề ả ủ ấ ấ ệ ố  
hàng (NHTU) qui đ nh- không ph i lãi su t th  tr ng.ị ả ấ ị ườ

 Vì v y tiêu c c nhi u, ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i  Vi t Nam  có m cậ ự ề ạ ộ ủ ươ ạ ở ệ ứ  
đ  r i ro cao và còn nhi u h n ch : gây nh h ng x u đ n kinh t   và lòng tin c aộ ủ ề ạ ế ả ưở ấ ế ế ủ  
công chúng và n n kinh t . Qu n lý ho t đ ng ngân hàng lúc thì quá l ng l o, lúc l iề ế ả ạ ộ ỏ ẻ ạ  
quá c ng nh c; không đáp ng đ c nhu c u phát tri n kinh t . ứ ắ ứ ượ ầ ể ế

34.Câu 16: Phân tích s  khác bi t gi a ngân hàng th ngự ệ ữ ươ  
m i v i các t  ch c tài chính trung gian phi ngân hàng. ýạ ớ ổ ứ  
nghĩa c a v n đ  nghiên c u.ủ ấ ề ứ

Đáp án:

1- Khái quát chung v  các lo i hình trung gian tài chính:ề ạ
• H  th ng tài chính trong các n n KTTT: Các trung gian tài chínhệ ố ề
• Các ngân hàng th ng m iươ ạ
• Các trung gian tài chính phi ngân hàng

2- Phân bi t v  ngu n v n gi a các NHTM và các TGTC phi ngân hàng:ệ ề ồ ố ữ
• Ngu n v n c a ngân hàng th ng m i: đ c đi m và ngu n hình thànhồ ố ủ ươ ạ ặ ể ồ
• Ngu n v n c a các TGTC phi ngân hàngồ ố ủ
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3- Phân bi t v  ho t đ ng:ệ ề ạ ộ
• Ho t đ ng c  b n c a các ngân hàng th ng m iạ ộ ơ ả ủ ươ ạ
• Ho t đ ng c a m t s  TGTC phi ngân hàng đi n hìnhạ ộ ủ ộ ố ể

4- V  kh  năng t o ti n:ề ả ạ ề
• Các ngân hàng th ng m i có kh  năng t o ti n g iươ ạ ả ạ ề ử
• Các TGTC phi ngân hàng không th .ể

5- ý nghĩa c a v n đ  nghiên c uủ ấ ề ứ
• S  phát tri n c a h  th ng tài chính  Vi t Nam: các TGTC phi ngân hàng ra đ i và b cự ể ủ ệ ố ở ệ ờ ướ  

đ u phát tri n.ầ ể
• Nh ng h n ch  c a h  th ng ngân hàng.ữ ạ ế ủ ệ ố
• S  ch ng chéo các ch c năng c a hai lo i hình TGTC này.ự ồ ứ ủ ạ
• H  th ng pháp lý đi u ti t.ệ ố ề ế

35.Câu 17: Phân tích các ch c năng c a ngân hàng Trungứ ủ  
ng. Liên h  v i ho t đ ng c a ngân hàng nhà n cươ ệ ớ ạ ộ ủ ướ  

Vi t Nam  v i t  cách là ngân hàng Trung ng.ệ ớ ư ươ

Đáp án:
 
1- S  l c v  s  ra đ i và khái ni m ngân hàng Trung ngơ ượ ề ự ờ ệ ươ
2- Các ch c năng c a ngân hàngTrung ng:ứ ủ ươ

• Phát hành và qu n lý  l u thông ti n t  trong c  n cả ư ề ệ ả ướ
 Phát hành ti n m t- ti n theo nghĩa h p ph c v  l u thông ti n m t và làm c  sề ặ ề ẹ ụ ụ ư ề ặ ơ ở 

cho quá trình cung ng ti n t .ứ ề ệ
 n đ nh m c cung ti n t  (Mấ ị ứ ề ệ S) thông qua các công c  chính sách giúp cho h  th ngụ ệ ố  

các NHTM t o ra ti n m  r ng đáp ng nhu c u v  v n cho n n kinh t  ạ ề ở ộ ứ ầ ề ố ề ế
 Qu n lý toàn b  quá trình l u thông ti n t , gi ng nh  m t chi c b m- “b m” hayả ộ ư ề ệ ố ư ộ ế ơ ơ  

“hút” l ng ti n đ i v i n n kinh t   sao cho đ m b o m i quan h  cân b ng gi aượ ề ố ớ ề ế ả ả ố ệ ằ ữ  
MS và Md cũng nh  đ m b o nh ng yêu c u và m c tiêu phát tri n khác c a n nư ả ả ữ ầ ụ ể ủ ề  
kinh t  - xã h i (qua CSTTQG).ế ộ

• Là ngân hàng c a các ngân hàng- Ng i cho vay cu i cùng c a n n kinh t  và là b nủ ườ ố ủ ề ế ạ  
hàng c a các ngân hàng th ng m i:ủ ươ ạ

 Ngân hàng Trung ng nh n ti n g i c a các ngân hàng th ng m i d i các hình th cươ ậ ề ử ủ ươ ạ ướ ứ  
khác nhau: D  tr  b t bu c; Ti n g i thanh toánự ữ ắ ộ ề ử …Nh m m c đích đ m b o s  an toànằ ụ ả ả ự  
và kh  năng thanh toán c a các ngân hàng th ng m i. ả ủ ươ ạ

 T  ch c đi u chuy n v n (dàn x p các nhu c u v  v n) gi a các ngân hàng th ngổ ứ ề ể ố ế ầ ề ố ữ ươ  
m i- ho t đ ng c  b n c a th  tr ng ti n t  liên ngân hàng.ạ ạ ộ ơ ả ủ ị ườ ề ệ

 Ngân hàng trung ng cho vay đ i v i các ngân hàng th ng m i d i các hình th cươ ố ớ ươ ạ ướ ứ  
(h n m c, tái chi t kh u ...) nh m m c đích đ m b o kh  năng thanh toán cho các ngânạ ứ ế ấ ằ ụ ả ả ả  
hàng th ng m i và thông qua ngân hàng th ng m i đ  cung c p v n cho n n kinh t ,ươ ạ ươ ạ ể ấ ố ề ế  
m  r ng l ng ti n cung ng (Mở ộ ượ ề ứ S) tuỳ theo nh ng th i kỳ khác nhau.ữ ờ

 Ngân hàng trung ng th c hi n thanh toán bù tr  cho các ngân hàng th ng m i: Trongươ ự ệ ừ ươ ạ  
h  th ng c a ngân hàng trung ng g m nhi u chi nhánh ho c phòng đ i di n có thệ ố ủ ươ ồ ề ặ ạ ệ ể 
b  trí theo khu v c (M  và các n c khác) ho c theo đ a gi i hành chính (Vi t Nam ),ố ự ỹ ướ ặ ị ớ ệ  
m i chi nhánh ho c phòng đ i di n là m t trung tâm thanh toán bù tr  và th c hi n cácỗ ặ ạ ệ ộ ừ ự ệ  
ch c năng c a ngân hàng trung ng t i đ a ph ng hay khu v c đó.ứ ủ ươ ạ ị ươ ự
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• Ngân hàng trung ng là ngân hàng nhà n c, không ph i ch  v i nghĩa thu c s  h uươ ướ ả ỉ ớ ộ ở ữ  
nhà n c mà nh n m nh vào các n i dung: ướ ấ ạ ộ

 Nh n ti n g i và cho ngân sách nhà n c vay ti n d i hình th c làm đ i lý phá hànhậ ề ử ướ ề ướ ứ ạ  
công trái qu c gia và tín phi u kho b c.ố ế ạ

 Thanh toán không dùng ti n m t cho h  th ng kho b cề ặ ệ ố ạ
 Qu n lý chi tiêu c a chính ph , đ c bi t  nh ng n c ch a có h  th ng kho b c phátả ủ ủ ặ ệ ở ữ ướ ư ệ ố ạ  

tri n.ể
 Thay m t nhà n c th c hi n qu n lý vĩ mô đ i v i  toàn b  h  th ng tài  chính, cácặ ướ ự ệ ả ố ớ ộ ệ ố  

TCTD, các ho t đ ng v  ti n t , tín d ng, lãi su t đ i v i toàn b  các TCTD, và các lo iạ ộ ề ề ệ ụ ấ ố ớ ộ ạ  
hình t  ch c kinh doanh ti n t , tín d ng khác trong n n kinh t .ổ ứ ề ệ ụ ề ế

 Xây d ng các d  án vay v n n c ngoài, qu n lý s  d ng theo dõi hoàn tr  n  n cự ự ố ướ ả ử ụ ả ợ ướ  
ngoài, th c hi n các nghĩa v  tài chính ti n t  qu c t .ự ệ ụ ề ệ ố ế

3- Liên h  v i th c ti n ho t đ ng c a ngân hàng nhà n c Vi t Nam ệ ớ ự ễ ạ ộ ủ ướ ệ

• Ngân hàng nhà n c Vi t Nam  th c s  đóng vai trò là ngân hàng th ng m i t  nămướ ệ ự ự ươ ạ ừ  
1988 và nh t là t  khi có pháp l nh ngân hàng 1990. Đã th c hi n các ch c năng:ấ ừ ệ ự ệ ứ

 Phát hành và qu n lý  l u thông ti n t  trong c  n cả ư ề ệ ả ướ
 Là ngân hàng c a các ngân hàng Vi t Nam ủ ệ
 Là ngân hàng c a Nhà n củ ướ

• T n t i:ồ ạ
 Ho t đ ng đi u hành và qu n lý LTTT ch a có quy ch  th ng nh t và hoàn ch nh nênạ ộ ề ả ư ế ố ấ ỉ  

ch a th c s  ch  đ ng và hi u qu .ư ự ự ủ ộ ệ ả
 B  l  thu c n ng n  vào Chính phị ệ ộ ặ ề ủ
 Năng l c tài chính còn h n chự ạ ế
 Qu n lý đ i v i các ngân hàng th ng m i và các t  ch c tín d ng ti n t  khác ch aả ố ớ ươ ạ ổ ứ ụ ề ệ ư  

theo qui đ nh th ng nh t (lúc l ng, lúc ch t quá) gây khó khăn cho ho t đ ng c a các tị ố ấ ỏ ặ ạ ộ ủ ổ 
ch c này.ứ

 M i quan h  gi a ngân hàng nhà n c v i các ngân hàng th ng m i ch a rõ ràng, m cố ệ ữ ướ ớ ươ ạ ư ứ  
đ  can thi p l i quá sâu: b n ch t h  th ng m t c p.ộ ệ ạ ả ấ ệ ố ộ ấ

• Gi i pháp kh c ph c:ả ắ ụ
 Xây d ng qui ch  ho t đ ng nh m xác đ nh rõ m i quan h  gi a: Ngân hàng Trung ngự ế ạ ộ ằ ị ố ệ ữ ươ  

và Chính ph ; Ngân hàng Trung ng và B  Tài chính; Ngân hàng Trung ng v i cácủ ươ ộ ươ ớ  
ngân hàng th ng m i.ươ ạ

 C ng c  v  trí tài chính c a ngân hàng trung ngủ ố ị ủ ươ
 Xây d ng qui ch  đi u ti t l u thông ti n t , t  giá, ho t đ ng c a các ngân hàng th ngự ế ề ế ư ề ệ ỷ ạ ộ ủ ươ  

m i, các t  ch c kinh doanh ti n t  và tài chính và v i th  tr ng tài chính nói chung. Kạ ổ ứ ề ệ ớ ị ườ ể 
c  chính sách lãi su t, d  tr  b t bu c v.vả ấ ự ữ ắ ộ …

 C  c u l i ho t đ ng các v  ch c năng.ơ ấ ạ ạ ộ ụ ứ

36.Câu 18: Vai trò c a ngân hàng Trung ng đ i v i sủ ươ ố ớ ự 
phát tri n kinh t . Liên h  v i ho t đ ng c a ngân hàngể ế ệ ớ ạ ộ ủ  
Nhà n c Vi t Nam ướ ệ

Đáp án:
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1- Khái quát v  ngân hàng Trung ngề ươ
• Hi u v  Ngân hàng Trung ngể ề ươ
• Các ch c năng c a Ngân hàng Trung ngứ ủ ươ

2- Khái quát các ho t đ ng c  b n c a Ngân hàng Trung ng:ạ ộ ơ ả ủ ươ
• Phát hành và đ m b o l ng ti n cho l u thông.ả ả ượ ề ư
• Cho vay các Ngân hàng th ng m i.ươ ạ
• Can thi p vào th  tr ng tài chính. ệ ị ườ
• Thanh tra và ki m soát ho t đ ng ngân hàng th ng m i và các TCTD khác.ể ạ ộ ươ ạ
• T  ch c ho t đ ng th  tr ng M .ổ ứ ạ ộ ị ườ ở

 3- Vai trò c a ngân hàng Trung ng:ủ ươ
• n đ nh n n kinh t :ổ ị ề ế

 n đ nh ti n t : Chính sách ti n t  qu c gia và s  n đ nh ti n tổ ị ề ệ ề ệ ố ự ổ ị ề ệ
 n đ nh t  giá: Qu  bình n h i đoái và s  can thi p ngo i h iổ ị ỷ ỹ ổ ố ự ệ ạ ố
 n đ nh th  tr ng tài chính: Cung, c u ti n t , s  bi n đ ng c a lãi su t, t  giá và thổ ị ị ườ ầ ề ệ ự ế ộ ủ ấ ỷ ị  

giá ch ng khoán.ứ

• Đi u ch nh c  c u kinh t  ề ỉ ơ ấ ế
 Đi u ch nh quy mô và c  c u v n đ  đi u ch nh kh i l ng và c  c u đ u t  làm thayề ỉ ơ ấ ố ể ề ỉ ố ượ ơ ấ ầ ư  

đ i nh p đ  tăng tr ng và c  c u n n kinh t .ổ ị ộ ưở ơ ấ ề ế
 Đi u ti t, đ nh h ng ho t đ ng c a th  tr ng ch ng khoán và ho t đ ng c a các ngânề ế ị ướ ạ ộ ủ ị ườ ứ ạ ộ ủ  

hàng th ng m i.ươ ạ

• Tăng tr ng kinh t :ưở ế
 T o v n đáp ng nhu c u đ u t  phát tri n kinh t  và s  gia tăng c a GDP.ạ ố ứ ầ ầ ư ể ế ự ủ
 Kích thích s  tăng tr ng kinh t   thông qua đi u ti t m c cung ti n t  (Mự ưở ế ề ế ứ ề ệ S) và chính 

sách lãi su t.ấ
 Tăng c ng đ u t  c a Nhà n c thông qua các ho t đ ng cung c p tín d ng cho Chínhườ ầ ư ủ ướ ạ ộ ấ ụ  

ph  (làm đ i lý phát hành trái phi u, tín phi u) nh m tăng chi tiêu c a chính ph , thu hútủ ạ ế ế ằ ủ ủ  
đ u t  t  nhân, tăng t ng c u và thu nh p qu c dân.ầ ư ư ổ ầ ậ ố

 Nâng cao hi u qu  đ u t  theo d  án: Xây d ng phân tích l a ch n và khuy n khíchệ ả ầ ư ự ự ự ọ ế  
đ u t  vào các d  án phát tri n có tri n v ng hi u qu .ầ ư ự ể ể ọ ệ ả

 Các chính sách thu hút đ u t  n c ngoài.ầ ư ướ

4- Ho t đ ng c a ngân hàng Nhà n c Vi t Nam trong vi c phát huy nh ng vai trò này:ạ ộ ủ ướ ệ ệ ữ

• Ch ng l m phát, ki m soát l m phátố ạ ể ạ
• Can thi p nh m n đ nh th  tr ng ngo i t  và vàng gi  v ng t  giá và giá vàng trong thệ ằ ổ ị ị ườ ạ ệ ữ ữ ỷ ị 

tr ng có tính ch t làm c  s  n đ nh th  tr ng t  do c a t  nhânườ ấ ơ ở ổ ị ị ườ ự ủ ư
• Cung c p v n và đi u ti t v n tín d ng cho n n kinh t   thông qua đi u ti t lãi su t, h n m cấ ố ề ế ố ụ ề ế ề ế ấ ạ ứ  

tín d ng c a các ngân hàng th ng m i: k  c  cho vay tr c ti p th ng xuyên và cho vay táiụ ủ ươ ạ ể ả ự ế ườ  
chi t kh uế ấ

• Phát hành và qu n lý  ph ng ti n thanh toán m iả ươ ệ ớ
• Cung c p v n cho chính ph  thông qua vi c làm đ i lý phát hành v  t  ch c l u thông tínấ ố ủ ệ ạ ề ổ ứ ư  

phi u kho b c Nhà n c.ế ạ ướ

Tuy v y: ậ
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• Qui ch  đi u ti t ch a đ c xác đ nh th ng nh t d n đ n vi c đi u hành và can thi p vào thế ề ế ư ượ ị ố ấ ẫ ế ệ ề ệ ị 
tr ng còn ch a ch  đ ng  k p th i ườ ư ủ ộ ị ờ →s  n đ nh thi u ch c ch nự ổ ị ế ắ ắ

• Ti m l c tài chính h n ch  nên ph  thu c vào chính ph  và B  Tài chính  m c đ  l n h n sề ự ạ ế ụ ộ ủ ộ ở ứ ộ ớ ơ ự  
c n thi t.ầ ế

• Các công c  l u thông tín d ng và công c  tài chính còn nghèo nàn, đ n đi u cho nên ch a thuụ ư ụ ụ ơ ệ ư  
hút đ c ti m l c tài chính có s n trong n c, đ c bi t trong dân c  và s  phát tri n c a thượ ề ự ẵ ướ ặ ệ ư ự ể ủ ị  
tr ng tài chính quá ch m trong khi nhu c u v n r t l n và c p bách.ườ ậ ầ ố ấ ớ ấ

37.Câu 19: Phân bi t ngân hàng Trung ng và ngân hàngệ ươ  
th ng m i, t  đó nêu lên ý nghĩa c a công cu c đ iươ ạ ừ ủ ộ ổ  
m i  H  th ng Ngân hàng  Vi t Nam t  năm 1988.ớ ệ ố ở ệ ừ

Đáp án: 

1- Khái quát mô hình ngân hàng hai c p:ấ
• Ngân hàng Trung ngươ
• Ngân hàng th ng m iươ ạ
• H  th ng ngân hàng hai c p (t  đ u th  k  20 - nay)ệ ố ấ ừ ầ ế ỷ

2- S  khác nhau:ự
• Khác nhau v  ch c năng và nghi p về ứ ệ ụ
• Khác nhau v  m c đích ho t đ ngề ụ ạ ộ
• Khác nhau v  v  trí và vai trò trong n n kinh t : Ngân hàng trung ng là m t c  quan đi u ti tề ị ề ế ươ ộ ơ ề ế  

 t m vĩ mô. L y c  s  n đ nh kinh t   vĩ mô đ  đi u ti t c a các Ngân hàng th ng m i vàở ầ ấ ơ ở ổ ị ế ể ề ế ủ ươ ạ  
các t  ch c tín d ng. Trong khi, các ngân hàng th ng m i là m t lo i hình doanh nghi p có ýổ ứ ụ ươ ạ ộ ạ ệ  
nghĩa h  tr  cho s  phát tri n kinh t .ỗ ợ ự ể ế

3- Quan h  gi a Ngân hàng Trung ng và ngân hàng th ng m i:ệ ữ ươ ươ ạ
• Ngân hàng Trung ng là ng i qu n lý v  m t Nhà n c đ i v i các ngân hàng th ng m i.ươ ườ ả ề ặ ướ ố ớ ươ ạ
• Ngân hàng Trung ng đ ng th i cũng là “b n hàng” c a các ngân ngân hàng th ng m i.ươ ồ ờ ạ ủ ươ ạ

4- ý nghĩa c a vi c đ i m i h  th ng ngân hàng Vi t Nam t  năm 1988:ủ ệ ổ ớ ệ ố ệ ừ
• H  th ng ngân hàng tr c năm 1988 (tr c đ i m i): Là h  th ng ngân hàng m t c p (hìnhệ ố ướ ướ ổ ớ ệ ố ộ ấ  

v ). Nh  v y th c ch t c  n c ch  có m t ngân hàng duy nh t, không có s  phân bi t gi aẽ ư ậ ự ấ ả ướ ỉ ộ ấ ự ệ ữ  
Ngân hàng Trung ng và ngân hàng th ng m i. M t ngân hàng v a th c hi n ch c năng c aươ ươ ạ ộ ừ ự ệ ứ ủ  
ngân hàng Trung ng v a th c hi n ch c năng c a ngân hàng th ng m i; không có s  phânươ ừ ự ệ ứ ủ ươ ạ ự  
bi t gi a ng i qu n lý và ng i th c hi n kinh doanh ti n t ; không có s  phân bi t gi aệ ữ ườ ả ườ ự ệ ề ệ ự ệ ữ  
ngu n v n qu n lý (phát hành) và ngu n v n kinh doanh (ti n g i, t o ti n ghi s ...) Do v y,ồ ố ả ồ ố ề ử ạ ề ổ ậ  
Ho t đ ng c a ngân hàng không có hi u qu  không th  phát huy đ c vai trò và ch c năng c aạ ộ ủ ệ ả ể ượ ứ ủ  
ngân hàng đ i v i n n kinh t . Không có kh  năng ch ng l m phát và n đ nh ti n t  và t  giáố ớ ề ế ả ố ạ ổ ị ề ệ ỷ  
h i đoái do không th  xây d ng chính sách tài chính qu c gia. H  th ng  ngân hàng, c p tr cố ể ự ố ệ ố ấ ướ  
đ i m i đ n gi n ch  là qu  ti n t  c a Nhà n c ph c v  cho c  ch  bao c p n ng n  vổ ớ ơ ả ỉ ỹ ề ệ ủ ướ ụ ụ ơ ế ấ ặ ề ề 
v n đ i v i các doanh nghi p qu c doanh nh m th c hi n các ch  tiêu pháp l nh c a Nhà n c.ố ố ớ ệ ố ằ ự ệ ỉ ệ ủ ướ

• H  th ng ngân hàng Vi t Nam sau đ i m i 1988 (Hình v ). Có s  phân bi t gi a ngân hàngệ ố ệ ổ ớ ẽ ự ệ ữ  
th ng m i và ngân hàng Trung ng; trong các ngân hàng th ng m i có nhi u lo i hình sươ ạ ươ ươ ạ ề ạ ở 
h u khác nhau k  các ngân hàng n c ngoài. Có s  phân đ nh trách nhi m, quy n h n, ph m viữ ể ướ ự ị ệ ề ạ ạ  
và đ i t ng ho t đ ng gi a ngân hàng th ng m i và ngân hàng Trung ng. Có s  phân bi tố ượ ạ ộ ữ ươ ạ ươ ự ệ  
v  m c đích và các nghi p v . Có th  xây d ng và v n hành chính sách ti n t  qu c gia.ề ụ ệ ụ ể ự ậ ề ệ ố
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• Nh ng u th  c a H  th ng Ngân hàng Vi t Nam sau đ i m i:ữ ư ế ủ ệ ố ệ ổ ớ  
 Ho t đ ng ngân hàng có hi u qu  kinh t  cao h n và thúc đ y các doanh nghi p h chạ ộ ệ ả ế ơ ẩ ệ ạ  

toán kinh t  đ t hi u qu  kinh t  cao h n.ế ạ ệ ả ế ơ
 Có th  ki m soát đ c l m phát và đi u hoà l u thông ti n t , n đ nh ti n t  và t  giáể ể ượ ạ ề ư ề ệ ổ ị ề ệ ỷ  

h i đoái.ố
 H  th ng Ngân hàng đã b c đ u đ c hoàn thi n và th c hi n các ch c năng, phát huyệ ố ướ ầ ượ ệ ự ệ ứ  

vai trò là công c  đ  n đ nh và phát tri n kinh t .ụ ể ổ ị ể ế
 Th  tr ng tài chính đã đ c hình thành và phát tri n đ c bi t là th  tr ng ti n t  liênị ườ ượ ể ặ ệ ị ườ ề ệ  

ngân hàng và trung tâm giao d ch ngo i t .ị ạ ệ
• Ti p t c đ i m i: ế ụ ổ ớ  

 Tăng c ng tính đ c l p t ng đ i trong ho t đ ng kinh  doanh ti n t  và áp d ng lãiườ ộ ậ ươ ố ạ ộ ề ệ ụ  
su t cho các ngân hàng th ng m i, gi m h t s  l  thu c vào ngân hàng th ng m i.ấ ươ ạ ả ế ự ệ ộ ươ ạ

 Xác đ nh rõ m i quan h  ngân hàng th ng m i và ngân hàng Trung ng.ị ố ệ ươ ạ ươ
 Xây d ng quy ch  đi u ti t và can thi p đúng m c.ự ế ề ế ệ ứ

38.Câu 20: Vai trò c a Ngân sách Nhà n c đ i v i s  phátủ ướ ố ớ ự  
tri n kinh t . Liên h  v i th c ti n  Vi t Nam. ể ế ệ ớ ự ễ ở ệ

Đáp án:

1- Khái ni m v  Ngân sách Nhà n c – c  s  hình thành ệ ề ướ ơ ở
2- Thu nh p c a ngân sách Nhà n cậ ủ ướ
3- Ch  tiêu c a ngân sách Nhà n cỉ ủ ướ
4- Vai trò c a ngân sách Nhà n củ ướ

• Đ i v i Nhà n c và s  t n t i b  máy Nhà n c: Chi mua c a Nhà n c.ố ớ ướ ự ồ ạ ộ ướ ủ ướ
• Đ i v i s  n đ nh c a n n kinh t : ố ớ ự ổ ị ủ ề ế

 Đi u ti t chi tiêu đ  ki m ch  l m phátề ế ể ể ế ạ
 n đ nh công ăn vi c làm, kh c ph c chu kỳ kinh doanhổ ị ệ ắ ụ
 Th c hi n công b ng xã h iự ệ ằ ộ

• Đi u ch nh c  ch  kinh t : Thông qua đi u ch nh c  c u và t  trong các kho n thu và chi c aề ỉ ơ ế ế ề ỉ ơ ấ ỷ ả ủ  
ngân sách Nhà n c ướ

• Phát tri n kinh t  ể ế
 T o v n đ u t :ạ ố ầ ư
 Đ u t  c a chính phầ ư ủ ủ
 Thu hút đ u t  t  nhânầ ư ư

• T o s  phát tri n v  m t xã h i:ạ ự ể ề ặ ộ
 Văn hoá giáo d cụ
 Y t  và chăm sóc s c khoế ứ ẻ
 Phúc l i công c ngợ ộ

5- Ho t đ ng c a ngân sách Nhà n c  Vi t Nam ạ ộ ủ ướ ở ệ
• Vai trò: 

 Đ u t  phát tri n kinh t   qu c doanh: CSVC và KTầ ư ể ế ố
 B o v  n n đ c l p ch  quy nả ệ ề ộ ậ ủ ề
 Gi  gìn an ninh chính tr  và tr t t  an ninh xã h iữ ị ậ ự ộ
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 Xây d ng và phát tri n n n kinh t  th  tr ng  Vi t Namự ể ề ế ị ườ ở ệ
 C ng c  tăng c ng quan h  đ i ngo iủ ố ườ ệ ố ạ

• T n t i:ồ ạ
 Chi tiêu c a ngân sách ch a hi u qu , lãng phí và ch a h p lý gi a c  c u, t  l  choủ ư ệ ả ư ợ ữ ơ ấ ỷ ệ  

các ngành các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i và kinh t . ự ủ ờ ố ộ ế
 Còn nhi u bi u hi n tiêu c c trong chi tiêu, th t thoát tài s n, th  hi n qu n lý  kémề ể ệ ự ấ ả ể ệ ả  

hi u qu ; c t gi m tuỳ ti n.ệ ả ắ ả ệ
 Chi tiêu ch a công b ng, ch a th  hi n b n tính u vi t  và do v y mà công chúngư ằ ư ể ệ ả ư ệ ậ  

ch a th y thi t th c, có n t ng m nh trong nh n th cư ấ ế ự ấ ượ ạ ậ ứ
 Thu ngân sách b  th t thu quá l n và kém hi u quị ấ ớ ệ ả
 Thu ngân sách v n ch a có chính sách và qui t c đi u ch nh (m c, t  l   thu nh p vàẫ ư ắ ề ỉ ứ ỷ ệ ậ  

tr  c p).ợ ấ
• Kh c ph c:ắ ụ

 Giáo d c nâng cao trình đ  cán b  tài chính, nâng cao nh n th c c a cán b  Tài chínhụ ộ ộ ậ ứ ủ ộ  
và các t ng l p công chúng.ầ ớ

 K  ho ch hoá và l a ch n m c tiêu các ho t đ ng tài chính m t cách hi u qu , ápế ạ ự ọ ụ ạ ộ ộ ệ ả  
d ng mô hình qu n lý tiên ti n.ụ ả ế

 Nâng cao ch t l ng th m đ nh đánh giá d  án đ u t  cũng nh  nh ng ch ng trìnhấ ượ ẩ ị ự ầ ư ư ữ ươ  
chi tiêu tài chính.

 C i ti n chính sách thu nh p và phân ph i. Xây d ng c  ch  đi u ti t th ng nh t vàả ế ậ ố ự ơ ế ề ế ố ấ  
khoa h c. đáp ng các nhu c u đi u ti t (tăng gi m) m t cách đúng đ n công b ngọ ứ ầ ề ế ả ộ ắ ằ  
và h p lý.ợ

 Chú tr ng các ch ng trình giáo d c, y t  và phúc l iọ ươ ụ ế ợ
 Hoàn thi n h  th ng lu t pháp nh m lo i tr  tiêu c c trong các ho t đ ng thu nh pệ ệ ố ậ ằ ạ ừ ự ạ ộ ậ  

và chi tiêu ngân sách Nhà n c.ướ

39.Câu 21: Vai trò c a thu  đ i v i s  phát tri n kinh t .ủ ế ố ớ ự ể ế  
Th c tr ng và các gi i pháp kh c ph c nh ng h n chự ạ ả ắ ụ ữ ạ ế 
c a thu   Vi t Nam.ủ ế ở ệ

Đáp án:

1- Khái quát chung v  thu - ề ế
• Khái ni m và đ c đi m.  ệ ặ ể
• M t s  lo i thu  ch  y u.ộ ố ạ ế ủ ế

2- Vai trò (tích c c) c a thu :ự ủ ế
• Thu  là ngu n thu ch  y u c a ngân sách Nhà n c, là đi u ki n đ  th c hi n vai trò c a ngânế ồ ủ ế ủ ướ ề ệ ể ự ệ ủ  

sách Nhà n c đ i v i s  phát tri n kinh t . ướ ố ớ ự ể ế
• Đi u ti t và h ng d n s n xu t - tiêu dùng thông qua s  phân b  và s  d ng các ngu n l c.ề ế ướ ẫ ả ấ ự ổ ử ụ ồ ự
• Công b ng xã h i - gi m chênh l ch m c s ng, đ m b o tích lu  cho phúc l i công c ng.ằ ộ ả ệ ứ ố ả ả ỹ ợ ộ
• Thu  còn là đòn b y kinh t  quan tr ng, kích thích hi u qu  s n xu t kinh doanh.ế ẩ ế ọ ệ ả ả ấ

3- Tác đ ng c a thu :ộ ủ ế
• Lãng phí: các ngu n l c s n có không đ c s  d ng tri t đ  vào s n xu t-kinh doanh (k  cồ ự ẵ ượ ử ụ ệ ể ả ấ ể ả 

thu  đ i v i SX-KD trong n c và thu  XNK trong th ng m i qu c t ). ế ố ớ ướ ế ươ ạ ố ế
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• M t đi l i ích xã h i và có th  gây nh ng hi u ng thay th .ấ ợ ộ ể ữ ệ ứ ế
• Vì v y: Xây d ng  chính sách thu  h p lý là c n thi t và có ý nghĩa quan tr ngậ ự ế ợ ầ ế ọ

4- Th c tr ng thu   Vi t Nam:ự ạ ế ở ệ
• Năng l c thu  th p: Chi m t  tr ng còn h n ch  trong t ng thu nh p c a ngân sách Nhà n c:ự ế ấ ế ỷ ọ ạ ế ổ ậ ủ ướ  

kho ng 60% trong khi các n c khác  châu âu trên 90%; trong khu v c B c Âu trên 95%.ả ướ ở ự ắ
• Th t thu l n.ấ ớ
• Còn nhi u b t c p, và tiêu c c  ề ấ ậ ự

5- Nguyên nhân:
• Chính sách thu  ch a h p lý: quá ph c t p, ch a d  hi u và d  áp d ng.ế ư ợ ứ ạ ư ễ ể ễ ụ
• Trình đ  chuyên môn và nh n th c c a cán b  thu  th p  d i m c c n thi t đ  tính toán thuộ ậ ứ ủ ộ ế ấ ở ướ ứ ầ ế ể  

đúng, đ  trong khi ph m ch t ngh  nghi p ch a t t cho nên còn ti p tay, “b o kê” cho tủ ẩ ấ ề ệ ư ố ế ả ư 
th ng.ươ

• S  phát tri n c a n n kinh t    m c th p gây khó khăn cho vi c tính toán thu thu : H  th ngự ể ủ ề ế ở ứ ấ ệ ế ệ ố  
k  toán, ki m toán và s  sách ch ng t  còn ch a phát tri n.ế ể ổ ứ ừ ư ể

• Chi tiêu c a Ngân sách Nhà n c ch a cho th y “thu  là quy n l i”.ủ ướ ư ấ ế ề ợ
• Nh n th c c a công chúng còn h n ch .ậ ứ ủ ạ ế
• Pháp lu t không nghiêm ch t.ậ ặ

6- Các gi i pháp kh c ph c: Căn c  vào các nguyên nhân đ  xây d ng các gi i pháp.ả ắ ụ ứ ể ự ả
• C i ti n và hoàn thi n chính sách thu , h  th ng lu t pháp nói chung và Lu t thu  nói riêng. ả ế ệ ế ệ ố ậ ậ ế
• Kiên quy t ch ng th t thu: Nâng cao trình đ  nghi p v  và nh n th c c a m i cán b  thu thu .ế ố ấ ộ ệ ụ ậ ứ ủ ỗ ộ ế
• H  th ng  hoá s  sách ch ng t , ho t đ ng k  toán và ki m toán.ệ ố ổ ứ ừ ạ ộ ế ể
• Tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c c a đ i t ng ch u thu  k t h p v i th c hi nề ụ ậ ứ ủ ố ượ ị ế ế ợ ớ ự ệ  

quy n l i c a vi c đóng thu . ề ợ ủ ệ ế

40.Câu 22: Phân tích th c tr ng c a chi tiêu Ngân sách Nhàự ạ ủ  
n c  Vi t Nam và bi n pháp kh c ph c.ướ ở ệ ệ ắ ụ

Đáp án:
1- Khái quát chung v  Ngân sách Nhà n c:ề ướ

• Khái ni m v  Ngân sách Nhà n c.ệ ề ướ
• Khái quát chung v  ho t đ ng c a Ngân sách Nhà n c.ề ạ ộ ủ ướ
• Vai trò c a Ngân sách Nhà n c.ủ ướ

2- Chi tiêu Ngân sách Nhà n c:ướ
• N i dung các ho t đ ng (kho n m c) chi tiêu c a Ngân sách Nhà n c và ý nghĩa c a cácộ ạ ộ ả ụ ủ ướ ủ  

ho t đ ng chi tiêu đó.ạ ộ
• Ph ng th c xác đ nh c  c u chi tiêu c a Ngân sách Nhà n c.ươ ứ ị ơ ấ ủ ướ

3- Th c tr ng chi tiêu c a Ngân sách Nhà n c  Vi t Nam:ự ạ ủ ướ ở ệ
• L a ch n đ i ngh ch, không hi u qu  trong các d  án đ u t  c a c a Ngân sách Nhà n c.ự ọ ố ị ệ ả ự ầ ư ủ ủ ướ
• Nh ng b t c p trong c  c u chi tiêu và h u qu  c a nh ng b t c p này.ữ ấ ậ ơ ấ ậ ả ủ ữ ấ ậ
• B i chi, l m chi và phát hành bù đ p chi tiêu  n c ta r t ph  bi n.ộ ạ ắ ở ướ ấ ổ ế
• Tiêu c c, tham nhũng  kh p m i n i, m i công trình.ự ở ắ ọ ơ ọ
• Qu n lý kém hi u qu .ả ệ ả
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4- Các bi n pháp đ  kh c ph c:ệ ể ắ ụ
• Mô hình hoá vi c xác đ nh c  c u chi tiêu.ệ ị ơ ấ
• Lu t pháp hoá qu n lý chi tiêu.ậ ả
• X  lý nghiêm minh các v  vi c tiêu c c đ  làm bài h c.ử ụ ệ ự ể ọ
• Công khai dân ch  th c s  trong vi c qu n lý s  d ng Ngân sách Nhà n c.ủ ự ự ệ ả ử ụ ướ

41.Câu 23: Phân tích các m c tiêu, công c  và c  ch  v nụ ụ ơ ế ậ  
hành c a Chính sách Tài chính Qu c gia. Liên h  v iủ ố ệ ớ  
th c ti n  Vi t Nam.ự ễ ở ệ

Đáp án:

1- Khái quát chung v  Chính sách Tài chính qu c gia:ề ố
• Khái ni m và nh n th c v  Chính sách Tài chính qu c gia.ệ ậ ứ ề ố
• V  trí và các b  ph n c u thành Chính sách Tài chính qu c gia.ị ộ ậ ấ ố

2- M c tiêu c a Chính sách Tài chính qu c gia:ụ ủ ố
• Nhóm m c tiêu v  n đ nh: 4-5 m c tiêu.ụ ề ổ ị ụ
• Nhóm m c tiêu v  tăng tr ng: 2 m c tiêuụ ề ưở ụ
• M i quan h  gi a các m c tiêu trong m i nhóm và gi a hai nhóm.ố ệ ữ ụ ỗ ữ

3- Công c  và c  ch  v n hành c a các công c :ụ ơ ế ậ ủ ụ
• Các công c  c a Chính sách Ti n t .ụ ủ ề ệ
• Các công c  c a Chính sách Tài khoá.ụ ủ
• Mô t  c  ch  v n hành c a các công c  trong nh ng tình hu ng l m phát hay thi u phát. ả ơ ế ậ ủ ụ ữ ố ạ ể

4- Th c tr ng vi c xây d ng và v n hành Chính sách Tài chính qu c gia  Vi t Namự ạ ệ ự ậ ố ở ệ
• Chính sách Ti n t :  n c ta, ngoài 3 công c  nói trên, còn các công c  khác theo Lu tề ệ ở ướ ụ ụ ậ  

Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam 1998. Tuy v y ch a có c  ch  th ng nh t v n hành và đi uướ ệ ậ ư ơ ế ố ấ ậ ề  
ch nh v n mang tính ch t s  v , thi u ch  đ ng.ỉ ẫ ấ ự ụ ế ủ ộ

• Chính sách Tài Khoá: m i ch  h n ch   chính sách Thu  (thu) và chính sách Chi tiêu. Tuyớ ỉ ạ ế ở ế  
nhiên vi c xác đ nh các kho n m c trong các chính sách đó còn nhi u b t c p. Khác v iệ ị ả ụ ề ấ ậ ớ  
chính sách Ti n t , chính sách Tài khoá đ c xây d ng mang n ng tính ch t và m c tiêuề ệ ượ ự ặ ấ ụ  
th c hi n ch  đ  và còn r t m  nh t  Vi t Nam. ự ệ ế ộ ấ ờ ạ ở ệ

42.Câu 24: N i dung và yêu c u qu n lý  tài chính trong cácộ ầ ả  
doanh nghi p. Liên h  v i th c ti n Vi t Nam. ệ ệ ớ ự ễ ệ

Đáp án:

1- Khái quát chung v  tài chính doanh nghi p:ề ệ
• Khái ni m.ệ
• Các quan h  tài chính bao hàm trong khâu tài chính doanh nghi p.ệ ệ
• Vai trò c a tài chính doanh nghi p ủ ệ

2- N i dung qu n lý  tài chính doanh nghi pộ ả ệ
• Qu n lý v n c  đ nh (TSCĐ)ả ố ố ị
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 Các ph ng pháp xác đ nh kh u hao.ươ ị ấ
 H  s  hi u su t s  d ng MMTB.ệ ố ệ ấ ử ụ

• Qu n lý v n l u đ ng (TSLĐ)ả ố ư ộ
 Các ch  tiêu qu n lý  hi u qu  s  d ng v n l u đ ngỉ ả ệ ả ử ụ ố ư ộ
 Các ph ng pháp nâng cao hi u qu  s  d ng v n l u đ ngươ ệ ả ử ụ ố ư ộ

• Qu n lý Doanh thu và L i nhu n:ả ợ ậ
 Doanh thu: trong qui mô s n xu t kinh doanh và tiêu th . ả ấ ụ
 L i nhu n: Ch  tiêu ch t l ng quan tr ng, đ  tăng l i nhu n ph i gi m chi. phí s n xu tợ ậ ỉ ấ ượ ọ ể ợ ậ ả ả ả ấ  

và tăng kh  năng tiêu th  hàng hoá và m  r ng th  tr ng.ả ụ ở ộ ị ườ
• Qu n lý Chi phí s n xu t và Giá thành:ả ả ấ

 Chi phí s n xu t ả ấ → Giá thành s n ph m. ả ẩ
 Phân lo i và qu n lý các lo i chi phí. ạ ả ạ
 H  giá thành s n ph m: V n đ  v n đ u t .  ạ ả ẩ ấ ề ố ầ ư
 L a ch n quy mô và ph ng án s n xu t kinh doanh phù h p. ự ọ ươ ả ấ ợ

3- Qu n lý tài chính doanh nghi p  Vi t Nam: ả ệ ở ệ
• Th c tr ng ho t đ ng tài chính doanh nghi p  Vi t Nam: ự ạ ạ ộ ệ ở ệ

 Ho t đ ng s n xu t kinh doanh v i hi u qu  kinh t  th p. ạ ộ ả ấ ớ ệ ả ế ấ
 Lãng phí th t thoát v n r t l n: SD MMTB, N.V. Li u, . SD SLĐ ng.ấ ố ấ ớ ệ ộ
 Thi u v n, ng c l i, s  d ng v n kém hi u qu . ế ố ượ ạ ử ụ ố ệ ả
 C  ch  qu n lý ch a phù h p, mà mô hình l a ch n m i ch  là ng u nhiên. ơ ế ả ư ợ ự ọ ớ ỉ ẫ
 Các doanh nghi p qu c doanh l  v n là ph  bi n, n  ngân hàng không có kh  năng thanhệ ố ỗ ố ổ ế ợ ả  

toán. 
 Máy móc thi t b  còn l c h u ho c ch a đ ng b , trình đ  s n xu t th p. Năng su t laoế ị ạ ậ ặ ư ồ ộ ộ ả ấ ấ ấ  

đ ng th p. ộ ấ
• Gi i pháp :ả

 Kiên quy t xoá b  bao c p song song v i vi c l a ch n mô hình t  ch c và công ngh  qu nế ỏ ấ ớ ệ ự ọ ổ ứ ệ ả  
lý m i, thúc đ y c  ph n hoá các DNNN.ớ ẩ ổ ầ

 M  r ng và kh i tăng ngu n v n đ c bi t là v n trong dân c , k t h p v i tăng c ng hi uở ộ ơ ồ ố ặ ệ ố ư ế ợ ớ ườ ệ  
qu  s  d ng v n s n có.ả ử ụ ố ẵ

 áp d ng các đòn b y và công ngh  qu n lý sao cho đ y m nh hi u qu  s  d ng v n l uụ ẩ ệ ả ẩ ạ ệ ả ử ụ ố ư  
đ ng, nâng cao hi u su t máy móc thi t b . ộ ệ ấ ế ị

 Giáo d c ti t ki m nguyên v t li u, th i gian lao đ ng song song v i vi c xây d ng quyụ ế ệ ậ ệ ờ ộ ớ ệ ự  
ch  và k  lu t lao đ ng. ế ỷ ậ ộ

 Đ nh m c l i v n, các đ nh m c kinh doanh qu n lý - k  thu t. ị ứ ạ ố ị ứ ả ỹ ậ
 Gi m biên ch  hành chính và chi tiêu không liên quan đ n s n xu t và qu n lý s n xu t kinhả ế ế ả ấ ả ả ấ  

doanh.

43.Câu 25: Các gi i pháp đ  kh i tăng ngu n v n  cho cácả ể ơ ồ ố  
doanh nghi p  Vi t Nam. ệ ở ệ

Đáp án:

1- Nh ng v n đ  chung v  v nữ ấ ề ề ố
• Khái ni m v  v nệ ề ố
• Phân lo i theo m t s  tiêu th c: đ c đi m tu n hoàn và các hình th c t n t iạ ộ ố ứ ặ ể ầ ứ ồ ạ
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• Vai trò c a v n đ i v i các ho t đ ng s n xu t kinh doanh và s  phát tri n c a các  doanhủ ố ố ớ ạ ộ ả ấ ự ể ủ  
nghi pệ

2- Ngu n hình thành v n cho doanh nghi p: V n ch  s  h u. ồ ố ệ ố ủ ở ữ

3- Đánh giá các ngu n v n ph c v  đ u t  phát tri n các doanh nghi p Vi t Nam    ồ ố ụ ụ ầ ư ể ệ ệ
• Ngân sách Nhà n c ướ
• T  b  sung t  tích lu  c a b n thân các doanh nghi pự ổ ừ ỹ ủ ả ệ
• V n vay t  ngân hàng ố ừ
• Nh n đ u t  liên doanh v i n c ngoài, vay n c ngoài ậ ầ ư ớ ướ ướ
• V n huy đ ng trong dân c  qua th  tr ng ch ng khoán ố ộ ư ị ườ ứ

→ Ngu n v n t i u: t  dân c  trong n c và huy đ ng qua th  tr ng ch ng khoán ồ ố ố ư ừ ư ướ ộ ị ườ ứ

4- Các bi n pháp kh i tăng ngu n v n cho DNVN:ệ ơ ồ ố

• Xu t phát t  th c tr ng v  tài chính c a các doanh nghi p ấ ừ ự ạ ề ủ ệ
• Xu t phát t  nhu c u phát tri n c a DNVN và n n kinh t  th  tr ng  ấ ừ ầ ể ủ ề ế ị ườ ở
• Vi t Nam, các bi n pháp sau đây c n l u ý: ệ ệ ầ ư

 C  ph n hoá n n kinh t : Bi n DNQD thành công ty c  ph n ổ ầ ề ế ế ổ ầ
 Phát hành trái phi u và c  phi u thu hút v n t  công chúng ế ổ ế ố ừ
 Hình thành và phát tri n th  tr ng ch ng khoán trong n c ể ị ườ ứ ướ
 Tăng c ng s  d ng v n s n có ườ ử ụ ố ẵ

44.Câu 26: T  giá, vai trò và tác đ ng c a t  giá đ n n nỷ ộ ủ ỷ ế ề  
kinh t . Các ph ng pháp xác đ nh t  giá và đi u ti t tế ươ ị ỷ ề ế ỷ 
giá  Vi t Nam. ở ệ

Đáp án:

1- Nh ng v n đ  chung v  t  giá: ữ ấ ề ề ỷ
• Khái ni mệ
• Ch c năng và vai trò c a t  giáứ ủ ỷ

2- Các ph ng th c (ch  đ ) xác đ nh t  giá:ươ ứ ế ộ ị ỷ
• Ngang giá vàng
• T  giá c  đ nh (Bretton Woods 1944-1971)ỷ ố ị
• H  th ng ti n t  c a C ng đ ng Châu Âu (EU)ệ ố ề ệ ủ ộ ồ
• T  giá th  n iỷ ả ổ
• T  giá th  n i có đi u ti tỷ ả ổ ề ế

3- Các nhân t  nh h ng t i t  giá trong đi u ki n n n kinh t  th  tr ng:ố ả ưở ớ ỷ ề ệ ề ế ị ườ

• Cung và c u ngo i tầ ạ ệ
• L i t c kỳ v ng: Lãi su t, l m phát, t  su t l i t cợ ứ ọ ấ ạ ỷ ấ ợ ứ
• Năng su t lao đ ngấ ộ
• Tâm lý công chúng
• S  bi n đ ng c a th  tr ng tài chính qu c tự ế ộ ủ ị ườ ố ế
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4- Đi u ti t t  giá  Vi t Nam- Biên đ  dao đ ng:ề ế ỷ ở ệ ộ ộ

• Tr c năm 1988: đ c quy n v  ngo i h i và ngo i th ngướ ộ ề ề ạ ố ạ ươ
• Sau năm 1988: N i l ng v  đ c quy n và qu n lý t  giá.ớ ỏ ề ộ ề ả ỷ
• T  cu i th  k  20 đ n nay: Th  n i có đi u ti t và biên đ  dao đ ngừ ố ế ỷ ế ả ổ ề ế ộ ộ
• Nh ng h n ch : C  ch  xác đ nh và đi u hành; th  tr ng ngo i ch a phát tri n, trong khiữ ạ ế ơ ế ị ề ị ườ ạ ư ể  

th  tr ng t  do r t ph  bi n.ị ườ ự ấ ổ ế

45.Câu 27: Phân tích n i dung c a cán cân thanh toán qu cộ ủ ố  
t . Liên h  v i th c ti n  Vi t Nam.ế ệ ớ ự ễ ở ệ

Đáp án:

1- Nh ng v n đ  chung v  cán cân thanh toán qu c t :ữ ấ ề ề ố ế
• Khái ni m v  cán cân thanh toán qu c t .ệ ề ố ế
• Phân lo i và vai trò c a m i lo i.ạ ủ ỗ ạ

2- N i dung các kho n m c trong cán cân thanh toán qu c t :ộ ả ụ ố ế
• N i dung các kho n m c trong cán cân th ng m i.ộ ả ụ ươ ạ
• N i dung các kho n m c trong cán cân (di chuy n) v n.ộ ả ụ ể ố
• M i quan h  gi a các kho n m c trong cán cân thanh toán qu c t .ố ệ ữ ả ụ ố ế

3- Cân b ng cán cân thanh toán qu c t :ằ ố ế
• Các tình tr ng cán cân thanh toán qu c t  và tác đ ng đ i v i n n kinh t .ạ ố ế ộ ố ớ ề ế
• Các bi n pháp cân b ng khi cán cân thanh toán qu c t  b i thu.ệ ằ ố ế ộ
• Các bi n pháp cân b ng khi cán cân thanh toán qu c t  thâm h t.ệ ằ ố ế ụ

4- Cán cân thanh toán qu c t  c a Vi t Nam:ố ế ủ ệ
• Thâm h t là đ c tr ng tình tr ng cán cân thanh toán qu c t  n c ta.ụ ặ ư ạ ố ế ướ
• Tình tr ng nh p siêu trong h u h t các th i kỳ và th i đi m nghiên c u.ạ ậ ầ ế ờ ờ ể ứ
• V n t  n c ngoài: Đ u t  tr c ti p và các kho n vay n  n c ngoài. ố ừ ướ ầ ư ự ế ả ợ ướ
• Kh  năng qu n lý và tr  n  n c ngoài: ả ả ả ợ ướ

 Nh ng khó khăn và thu n l i.ữ ậ ợ
 S  d ng v n kém hi u qu .ử ụ ố ệ ả
 Ngu n tr  nồ ả ợ

46.Câu 28: Th  tr ng Ngo i h i.ị ườ ạ ố

Đáp án:

1- Nh ng v n đ  c  b n v  th  tr ng ngo i h i:ữ ấ ề ơ ả ề ị ườ ạ ố
• Khái ni m v  th  tr ng ngo i h iệ ề ị ườ ạ ố
• Đ c đi m c a th  tr ng ngo i h iặ ể ủ ị ườ ạ ố
• Vai trò c a th  tr ng ngo i h iủ ị ườ ạ ố

2- C u trúc c a th  tr ng ngo i h iấ ủ ị ườ ạ ố
• Các ch  th  tham gia th  tr ng ngo i h iủ ể ị ườ ạ ố
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• Các b  ph n c u thành th  tr ng ngo i h iộ ậ ấ ị ườ ạ ố
• Các c  quan ki m soát và đi u ti t th  tr ng.ơ ể ề ế ị ườ

3- Các nghi p v  c  b n c a th  tr ng ngo i h i:ệ ụ ơ ả ủ ị ườ ạ ố
• M c đích tham gia các nghi p v  trên th  tr ng ngo i h i.ụ ệ ụ ị ườ ạ ố
• Các nghi p v  c  b n kinh doanh ngo i t  và đi u ki n áp d ng.ệ ụ ơ ả ạ ệ ề ệ ụ

4- Th c tr ng ho t đ ng c a th  tr ng ngo i h i  Vi t Nam.ự ạ ạ ộ ủ ị ườ ạ ố ở ệ
• Quá trình hình thành th  tr ng ngo i h i  Vi t Nam t  sau 1988.ị ườ ạ ố ở ệ ừ
• Th c tr ng ho t đ ng c a th  tr ng ngo i h i  Vi t Nam:ự ạ ạ ộ ủ ị ườ ạ ố ở ệ

 Giai đo n 1990-1999: s  ra đ i c a hai trung tâm GDNT liên ngân hàng  Hà n iạ ự ờ ủ ở ộ  
và thành ph  H  Chí Minh.ố ồ

 Giai đo n 2000 - nay: Ho t đ ng kinh doanh ngo i t  c a các NHTM và các chạ ạ ộ ạ ệ ủ ủ 
th  khác.ể

 S  qu n lý đi u ti t c a Ngân hàng Trung ng và Nhà n c. ự ả ề ế ủ ươ ướ
• Nh ng v n đ  t n t i c n s m đ c gi i quy t:ữ ấ ề ồ ạ ầ ớ ượ ả ế

 Ngo i t  trôi n i ngoài s  ki m soát.ạ ệ ổ ự ể
 Ho t đ ng kinh doanh c a các Ngân hàng.ạ ộ ủ
 C  ch  can thi p và đi u ti t th  tr ng.ơ ế ệ ề ế ị ườ
 Tâm lý sùng bái ngo i t  n ng n . ạ ệ ặ ề

47.Câu 29: Th  tr ng ch ng khoán  Vi t Nam: Quá trìnhị ườ ứ ở ệ  
hình thành, vai trò, th c tr ng ho t đ ng và gi i phápự ạ ạ ộ ả  
c ng c , phát tri n. ủ ố ể

Đáp án:

1- Nh ng v n đ  chung v  th  tr ng ch ng khoán (TTCK):ữ ấ ề ề ị ườ ứ
• Khái ni m v  ch ng khoán và TTCK.ệ ề ứ
• Ch c năng c a TTCK.ứ ủ
• V  trí c a TTCK trong TTTC và n n kinh t  th  tr ng.ị ủ ề ế ị ườ

2- C u trúc c a TTCK: ấ ủ
• S  giao d ch ch ng khoán.ở ị ứ
• Th  tr ng ch ng khoán OTC.ị ườ ứ
• Th  tr ng ch ng khoán vô hình.ị ườ ứ
• Các ch  th  tham gia và h  th ng giao d ch.ủ ể ệ ố ị

3- Vai trò c a TTCK đ i v i s  phát tri n c a n n kinh t  Vi t Nam:ủ ố ớ ự ể ủ ề ế ệ
• B  sung m t kênh thu hút v n r t phù h p v i đ c đi m và m t s  đi u ki n c a Vi tổ ộ ố ấ ợ ớ ặ ể ộ ố ề ệ ủ ệ  

Nam.
• Tác d ng đ i v i chuy n d ch c  c u kinh t  và công nghi p hoá.ụ ố ớ ể ị ơ ấ ế ệ
• Nâng cao hi u qu  n n kinh t .ệ ả ề ế
• Thúc đ y c  ph n hoá DNNN.ẩ ổ ầ
• Thúc đ y h i nh p qu c t  và c ng c  c  ch  th  tr ng  Vi t Nam.ẩ ộ ậ ố ế ủ ố ơ ế ị ườ ở ệ

4- Th c tr ng ho t đ ng và các gi i pháp c ng c  và phát tri n TTCK:ự ạ ạ ộ ả ủ ố ể
• Quá trình v n đ ng hình thành th  tr ng c p II chính th cậ ộ ị ườ ấ ứ
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• S  ra đ i c a TTGDCK thành ph  HCM.ự ờ ủ ố
• Thành t u b c đ u c a TTGD thành ph  HCM và TTCK Vi t Nam.ự ướ ầ ủ ố ệ
• Nh ng t n t i và h n ch .ữ ồ ạ ạ ế

5- Ph ng h ng và các bi n pháp thúc đ y:ươ ướ ệ ẩ
• Ti p t c duy trì và thúc đ y s  phát tri n: Rút kinh nghi m và h c h i.ế ụ ẩ ự ể ệ ọ ỏ
• Huy đ ng s  “vào cu c” c a các ch  th , đ c bi t là các NHTM.ộ ự ộ ủ ủ ể ặ ệ
• C  ph n hoá và xúc ti n đ a c  phi u các NHTM l n, có hi u qu  vào niêm y t và giaoổ ầ ế ư ổ ế ớ ệ ả ế  

d ch. ị
• Xúc ti n ho t đ ng c a th  tr ng OTC.ế ạ ộ ủ ị ườ
• Xây d ng quy ch  pháp lý và đi u ti t th  tr ng vô hình.ự ế ề ế ị ườ
• Thúc đ y s  “vào cu c” c a nhà đ u t  n c ngoài: các NHTM n c ngoài. ẩ ự ộ ủ ầ ư ướ ướ

48.Câu 30: Th  tr ng tài chính, th c tr ng và các gi  phápị ườ ự ạ ả  
phát tri n th  tr ng tài chính  Vi t Nam. ể ị ườ ở ệ

Đáp án:

1- T ng quan v  th  tr ng tài chính (TTTC):ổ ề ị ườ
• Các quan đi m khác nhau v  TTTC.ể ề
• Ch c năng c a TTTC.ứ ủ
• Ch c năng c a th  tr ng tài chính.ứ ủ ị ườ

2- C u trúc c a TTTC t  các giác đ  nghiên c u khác nhau:ấ ủ ừ ộ ứ

• Theo th i h n chuy n giao v n.ờ ạ ể ố
• Theo m c đ  can thi p c a chính ph .ứ ộ ệ ủ ủ
• Theo tính ch t các công c  tài chính.ấ ụ
• Theo quá trình phát hành và l u thông các công c  tài chính.ư ụ

3- Công c  c a th  tr ng tài chính:ụ ủ ị ườ
• Căn c  vào th i gian đáo h n: các công c  tài chính c a th  tr ng v n và th  tr ng ti n t . ứ ờ ạ ụ ủ ị ườ ố ị ườ ề ệ
• Căn c  vào tính ch t thu nh p: các công c  tài chính v i thu nh p c  đ nh, bi n đ i và các hìnhứ ấ ậ ụ ớ ậ ố ị ế ổ  

th c h n h p.   ứ ỗ ợ

4- Th c tr ng s  phát th  tr ng tài chính và th  tr ng ch ng khoán  Vi t Namự ạ ự ị ườ ị ườ ứ ở ệ
• Th c tr ng v  s  phát tri n c a th  tr ng ngân hàng  Vi t Nam (Xem các câu t  11-19).ự ạ ề ự ể ủ ị ườ ở ệ ừ
• Th  tr ng ch ng khoán  VN (Xem câu 29).ị ườ ứ ở

5- Các gi i pháp c ng c  và phát tri n TTTC  Vi t Namả ủ ố ể ở ệ
• Các gi i pháp c ng c  và phát tri n th  tr ng ch ng khoán Vi t Nam (Xem câu 29).ả ủ ố ể ị ườ ứ ệ
• Các gi i pháp đ  phát tri n và hi n đ i hoá H  th ng Ngân hàng  Vi t Nam (Xem các câu 11-ả ể ể ệ ạ ệ ố ở ệ

19).
• H i nh p qu c t  v  ngân hàng tài chính.ộ ậ ố ế ề
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